
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói 3: Mua sắm trang bị sách năm 2025. 

- Chủ đầu tư: Thư viện thành phố Cần Thơ. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Số 01 Phan Đình Phùng, Phường Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 này. 

- Hình thức chọn thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình 

cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận hàng hóa không có nguồn gốc 

rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất 

lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, 

thuế, môi trường…



Stt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản Xuất xứ 

I 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI (487 tên 

sách) 
        

1 1% nỗ lực Nishimura Hiroyuki Trẻ 2024 Việt Nam 

2 
10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử 

Việt Nam 
Đặng Việt Thủy Hồng Đức 2024 Việt Nam 

3 100 kỹ năng sinh tồn  Bách khoa tri thức Thanh Niên 2024 Việt Nam 

4 
101 thói quen âm thầm huỷ hoại 

cuộc đời bạn  
Hàn Băng Vũ  Văn Học 2024 Việt Nam 

5 
101 tư duy giúp bạn thành công đột 

phá  
Khánh Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

6 117 vị sứ thần Việt Nam 
Đặng Việt Thủy (chủ 

biên) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

7 
12 nguyên tắc chủ chốt để thành 

công 
Bob Proctor Dân Trí 2024 Việt Nam 

8 13 điều cho con vững vàng Amy Morin Thế Giới 2024 Việt Nam 

9 

14 nguyên tắc bất biến khiến sự 

nghiệp thăng tiến cuộc đời thăng 

hoa 

Kazuo Inamori Hồng Đức 2023 Việt Nam 

10 18 vị công chúa Việt Nam 
Đặng Việt Thủy - Đặng 

Thành Trung 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

11 
21 ngày định vị bản thân: Nói 

không với sự trì hoãn 
Lữ Bạch Hồng Đức 2023 Việt Nam 

12 
21 ngày tìm kiếm sự thành công và 

cảm giác an yên trong tâm hồn 
Wayne W. Dyer Hồng Đức 2023 Việt Nam 

13 
30 cô gái can đảm thay đổi thế giới 

trước tuổi 20 

Jennifer Calvert Minh 

họa Vesna Asanovic 

Dịch giả Nguyễn Bích 

Lan 

Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



14 
30 ngày tập trung siêu phàm để đạt 

hiệu suất tối ưu 
Kary Oberbrunner Hồng Đức 2023 Việt Nam 

15 33 chiến lược của chiến tranh Robert Greene Trẻ 2024 Việt Nam 

16 4 tuần yêu thương và biết ơn Nghiêm Thị Thủy Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

17 
48 nguyên tắc chủ chốt của quyền 

lực 
Robert Greene Trẻ 2024 Việt Nam 

18 
5 nguyên tắc bất biến để xây dựng 

đội nhóm vô địch 

Adrian Gostick & 

Chester Elton 
Hồng Đức 2023 Việt Nam 

19 
50 năm quan hệ Việt - Pháp (1973 

- 2023) (Sách chuyên khảo) 
Võ Minh Hùng 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

20 52 Thay đổi nhỏ cho tâm trí lớn Brett Blumenthal Hồng Đức 2024 Việt Nam 

21 
7 Ngày khám phá điểm mạnh của 

bản thân 
Tsuchitani Hồng Đức 2023 Việt Nam 

22 
An ninh khí hậu trong quan hệ quốc 

tế (sách chuyên khảo) 
 TS. Nguyễn Việt Lâm 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

23 Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ 

Tỉnh ủy Điện Biên - Nhà 

xuất bản Chính trị quốc 

gia Sự thật 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

24 
Ba câu hỏi - khám phá làm chủ sức 

mạnh nội tại 
Don Miguel Ruiz Lao Động 2024 Việt Nam 

25 

Bản chất của trưởng nhóm - Khi 

"team-work" không còn là "tao-

work" 

Jang Yoonhyuk Hồng Đức 2023 Việt Nam 

26 

Bàn về Người Hùng, Tín Ngưỡng 

Người Hùng và Tinh Thần Anh 

Hùng 

Thomas Carlyle Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

27 

Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo 

trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình 

sự ở Việt Nam 

TS Võ Quốc Tuấn Tư Pháp 2024 Việt Nam 



28 
Bảo đảm quyền công dân trong tố 

tụng hành chính ở Việt Nam 
TS. Dương Thị Tươi Tư Pháp 2024 Việt Nam 

29 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

- Tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh 

của cuộc sống 

Thiếu tướng, 

PGS.TS.NGND.  

Nguyễn Bá Dương 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

30 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

trong tình hình mới 

Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam - Báo Quân đội 

nhân dân 

Quân đội Nhân 

dân 
2023 Việt Nam 

31 
Bẫy giao tiếp – Để không bị thao 

túng trong các cuộc hội thoại 
Lý Tấn Hồng Đức 2023 Việt Nam 

32 
Bảy quy luật tinh thần của thành 

công 
Deepak Chopra Hồng Đức 2023 Việt Nam 

33 
Bí mật của hôn nhân - Để có hôn 

nhân hạnh phúc 
Đăng Khôi Văn Học 2024 Việt Nam 

34 
Bí mật của hôn nhân - Để người bạn 

yêu càng thêm yêu bạn 
Đăng Khôi Văn Học 2024 Việt Nam 

35 
Bí mật của hôn nhân - Làm thế nào 

để thay đổi chồng bạn 
Đăng Khôi Văn Học 2024 Việt Nam 

36 
Bí mật của hôn nhân - Làm thế nào 

để thay đổi vợ bạn 
Đăng Khôi Văn Học 2024 Việt Nam 

37 

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành; 

sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 

2022, 2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

38 
Bốn tư duy dẫn lối bạn tới thành 

công 
Ryan Gottfredson Hồng Đức 2023 Việt Nam 

39 
Bùi Viện với cuộc duy tân của triều 

Tự Đức 
Phan Trần Chúc 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



40 
Các giá trị truyền thống và con 

người Việt Nam hiện nay 

GS. Phan Huy Lê - GS. 

Vũ Minh Giang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

41 
Các giá trị văn hóa Việt Nam 

chuyển từ truyền thống đến hiện tại 
GS.TS. Đỗ Huy Tri Thức 2025 Việt Nam 

42 

Các hiệp ước, hiệp định lịch sử giữa 

Việt Nam với Pháp và Mỹ (1787-

1973) 

Nguyễn Văn Khánh, 

Bùi Thị Hà, Lê Văn 

Phong 

Khoa học Xã 

hội 
2024 Việt Nam 

43 
Các tình huống thường gặp trong 

lĩnh vực hôn nhân và gia đình 

TS. Luật sư Trương 

Hồng Quang (Chủ 

biên), ThS. Đỗ Thị 

Minh Thu 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

44 

Các tội phạm về hối lộ trong luật 

hình sự Việt Nam (sách chuyên 

khảo) 

TS. Vũ Việt Tường Tư Pháp 2024 Việt Nam 

45 
Các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Nhà ở năm 2023 
Chính phủ 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

46 
Các văn kiện giữa chính phủ Pháp 

và chính quyền Bảo Đại 

Chính phủ cộng hòa 

Pháp - Quốc gia Việt 

Nam 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

47 
Cách đối nhân xử thế của người 

thông minh 
Gia Linh Lao Động 2024 Việt Nam 

48 

Cách yêu thương - Cẩm nang về 

tâm tình và mối quan hệ cho mọi 

người 

Alex Norris Kim Đồng 2025 Việt Nam 

49 Cái tôi chưa khai phá Carl Jung Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

50 Cái tôi trong tương tác xã hội Erving Goffman Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

51 Cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở 
 Luật sư 

Trương Ngọc Liêu 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



52 
Cẩm nang thành công trong công 

việc 

Nguyễn Hữu Thăng 

biên soạn 

Quân đội Nhân 

dân 
2023 Việt Nam 

53 
Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản 

chất  

Richard Paul, Linda 

Elder 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

54 
Cẩm nang tư duy học tập và nghiên 

cứu  

Richard Paul, Linda 

Elder 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

55 Cảm ơn cuộc đời - Kỳ tích  

Trần Giang Sơn - Trần 

Thị Quyên 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

56 Cảm ơn cuộc đời - Số phận  

Trần Giang Sơn - Trần 

Thị Quyên 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

57 Cảm ơn cuộc đời - Vượt trội  

Trần Giang Sơn - Trần 

Thị Quyên 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

58 Cảm ơn cuộc đời - Yêu thương 

Trần Giang Sơn - Trần 

Thị Quyên 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

59 Cao thủ học tập 
Trương Tự Hào (Trung 

Quốc) 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

60 
Chậm lại 5 phút để quản trị hạnh 

phúc 
Nhà Báo Bùi Hải Dân Trí 2024 Việt Nam 

61 Chân dung người lính thời bình Nguyễn Mạnh Thắng 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

62 
Chào ngày mới - Một Đời Đáng Giá 

Đừng Sống Qua Loa 
Nguyễn Tuấn Quỳnh Thế Giới 2024 Việt Nam 

63 
Chế định mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo theo pháp luật Việt Nam  

TS. Nguyễn Thị Lê 

Huyền 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 



64 
Chế định tài sản của vợ chồng trong 

xã hội hiện đại (sách chuyên khảo) 

PGS.TS Nguyễn Thị 

Lan 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 

65 

Chế độ công điền thổ trong lịch sử 

khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ lục 

tỉnh 

Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2024 Việt Nam 

66 
Chiến thắng cái tôi để tự do và 

thành công 
Napoleon Hill Dân Trí 2024 Việt Nam 

67 

Chính sách của các vương triều 

Việt Nam đối với người Hoa (Tái 

bản có bổ sung 2024) 

Huỳnh Ngọc Đáng 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

68 
Chủ nghĩa Tư bản không có Tư bản 

- Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô hình 

Jonathan Haskel và 

Stian Westlake 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

69 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Chủ quyền 

biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc 

Nhiều tác giả 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

70 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Hoàng Sa, 

Trường Sa - Chủ quyền của Việt 

Nam: Tư liệu và sự thật lịch sử 

GS.TS. Nguyễn Quang 

Ngọc 
Hà Nội 2025 Việt Nam 

71 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Hoàng Sa, 

Trường Sa trong tâm thức Việt 

Nam 

Lưu Văn Lợi - Kim 

Quang Minh 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

72 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Quân thủy 

trong lịch sử chống ngoại xâm 

Nguyễn Việt (chủ biên); 

Vũ Minh Giang - 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Tri Thức 2024 Việt Nam 



73 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Thủy hải 

chiến Việt Nam trong lịch sử  

PGS. TS. Cao Văn Liên Hà Nội 2024 Việt Nam 

74 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Việt Nam 

những miền biển, đảo 

Hoàng Khôi Hà Nội 2024 Việt Nam 

75 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc 

hành trình của thời đại - Bác Hồ, 

một cuộc đời vì nhân dân  

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Đỗ Hoàng Linh 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

76 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc 

hành trình của thời đại - Tuổi trẻ và 

sứ mệnh lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch -  

Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

77 
Chữa lành trái tim - Dành cho bạn, 

người xứng đáng được yêu thương 
Dr. Sherrie Campbell Hồng Đức 2023 Việt Nam 

78 
Chứng cứ điện tử trong thực hiện 

pháp luật 
Lê Tấn Quang 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

79 
Chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt 

Nam (sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 

80 
Cô đơn nhưng không cô độc – Hạnh 

phúc luôn bên ta 
Tom Albrighton Hồng Đức 2023 Việt Nam 

81 
Con đường đi đến thành công bằng 

sự tử tế 
Inamori Kazuo Trẻ 2024 Việt Nam 

82 
Con em chúng ta học gì trong nhà 

trường? 
Nguyễn Minh Hải 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

83 Cracked it! Bẻ khoá mọi vấn đề 

Bernard Garrette, Corey 

Phelps và Olivier 

Sibony 

Hồng Đức 2023 Việt Nam 

84 Cứ lên tiếng là tạo sức ảnh hưởng Liễu Uyển Cầm Hồng Đức 2024 Việt Nam 



85 
Cuộc đấu trí ở tầm cao của trí tuệ 

Việt Nam 
 Giáo sư Trần Nhâm 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2025 Việt Nam 

86 

Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc 

kháng chiến giữ nước của dân tộc 

Việt Nam 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 Việt Nam 

87 
Cuộc sống gia đình - Những điều 

nên tránh 
Minh Dũng (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

88 

Đắc nhân tâm - Howto win Friends 

and Influence People - Cuốn sách 

bán chạy nhất mọi thời đại '' 

Dale Carnegie; Khánh 

Phương dịch 
Văn Học 2024 Việt Nam 

89 Đại Nam dật sự 
 Nguyễn Văn Tố (bút 

hiệu Ứng Hòe) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

90 
Đại Nam nhất thống chí - Tập 1 

(Kinh sư và Phủ Thừa Thiên) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn;  

Viện Sử học 

Thuận Hóa 2024 Việt Nam 

91 

Đại Nam nhất thống chí - Tập 2 

(Tỉnh: Quảng Bình, Đạo Hà Tĩnh, 

Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Quần đảo Hoàng Sa) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn;  

Viện Sử học 

Thuận Hóa 2024 Việt Nam 

92 

Đại Nam nhất thống chí - Tập 3 

(Tỉnh: Bình Định, Đạo Phú Yên, 

Khánh Hòa, Bình Thuận, Hà Nội, 

Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, 

Hải Dương) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn;  

Viện Sử học 

Thuận Hóa 2024 Việt Nam 

93 

Đại Nam nhất thống chí - Tập 4 

(Tỉnh: Quảng Yên, Bắc Ninh, Thái 

Nguyên, Sơn Tây, Hưng Hóa, 

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao 

Bằng) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn;  

Viện Sử học 

Thuận Hóa 2024 Việt Nam 



94 

Đại Nam nhất thống chí - Tập 5 

(Tỉnh: Hà Tiên, Biên Hòa, Định 

Tường, Vĩnh Long, An Giang, Gia 

Định; Sách dẫn) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn;  

Viện Sử học 

Thuận Hóa 2024 Việt Nam 

95 

Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bản 

hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí 

Minh 

Nhiều tác giả 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2025 Việt Nam 

96 
Đại Việt sử ký - Tiền biên (tái bản 

có hiệu chỉnh; bổ sung) 

Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam - Viện Nghiên 

cứu Hán Nôm; Tổ chức 

công trình: Dương Thị 

The; Dịch và chú thích: 

Lê Văn Bảy, Nguyễn 

Thị Thảo, Dương Thị 

The, Phạm Thị Thoa; 

Hiệu đính: Lê Duy 

Chưởng 

Hà Nội 2025 Việt Nam 

97 

Đại Việt sử ký - Tục biên: 1676 - 

1789 (tái bản có hiệu chỉnh; bổ 

sung) 

Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam - Viện Nghiên 

cứu Hán Nôm; Dịch và 

khảo chứng: Ngô Thế 

Long, Nguyễn Kim 

Hưng; Hiệu đính: 

Nguyễn Đổng Chi 

Hà Nội 2025 Việt Nam 

98 
Dám làm: Những bài học về lãnh 

đạo của tôi tại GE 
Jeff Immelt Trẻ 2024 Việt Nam 



99 
Dám nói có "Yes" - Dám khác biệt 

dám thành công 
Nguyễn Anh Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

100 
Dám nói không "No" - Tư duy đa 

chiều đạt điều mình muốn 
Nguyễn Anh Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

101 Danh nhân thế giới Bùi Sao Thanh Niên 2024 Việt Nam 

102 
Danh nhân thế giới - Những tấm 

gương vượt lên hoàn cảnh 

Anh Ba (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

103 Đạo đức, luân lý Đông Tây Nguyễn Quang Diệu 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

104 

Đập hộp quan hệ: Làm sao để thu 

hút đúng người và xây dựng mối 

quan hệ lâu dài 

Tobias Beck Lao Động 2024 Việt Nam 

105 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ với 

các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 
TRẦN VĂN PHƯƠNG Trẻ 2025 Việt Nam 

106 
Di sản Hồ Chí Minh. Vì độc lập tự 

do, vì chủ nghĩa xã hội 
Hồ Chí Minh Trẻ 2025 Việt Nam 

107 

Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 

2030: Những vấn đề lý luận, thực 

tiễn và thích ứng chính sách 

 PGS.TSKH 

Trần Khánh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

108 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ 

Việt Nam 

Kim Quang Minh - 

Trịnh Anh Cơ 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

109 

Diễn biến tâm lý đám đông - Những 

triết lý nghiên cứu về tâm lý đám 

đông 

Gustave Le Bon ; Khánh 

Phương biên dịch  
Văn Học 2024 Việt Nam 

110 

Định tội danh và quyết định hình 

phạt (sách chuyên khảo; tái bản lần 

5, có sửa đổi, bổ sung) 

PGS.TS. Dương Tuyết 

Miên 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 



111 Độ nhiễu: Sai lầm trong phán đoán 

Daniel Kahneman, 

Olivier Sibony, Cass R. 

Sunstein 

Trẻ 2024 Việt Nam 

112 Dốc hết trái tim Howard Schultz Trẻ 2024 Việt Nam 

113 Đọc suy nghĩ, thấu tâm can Lư Văn Kiện Hồng Đức 2023 Việt Nam 

114 Đời ngắn đừng ngủ dài Robin Sharma Trẻ 2024 Việt Nam 

115 

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi 

08: Ngại gì thử thách, sẽ luôn có 

cách! 

Andrew Matthews Trẻ 2024 Việt Nam 

116 

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với 

cách mạng Thừa Thiên Huế (1937 - 

1949) 

 Hội khoa học Lịch sử 

tỉnh Thừa Thiên Huế và 

Bảo tàng Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

117 Đưa vào triết học Nguyễn Văn Trung 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

118 
Dừng bao biện! làm gì có chuyện 

bạn không có thời gian 
Kỷ Nguyên Hồng Đức 2023 Việt Nam 

119 Đừng đánh mất: Cơ hội Khánh Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

120 Đừng đánh mất: Hy vọng Khánh Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

121 Đừng đánh mất: Niềm tin Khánh Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

122 Đừng đánh mất: Nụ cười Khánh Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

123 Đừng là kẻ bỏ cuộc  Vũ Minh Anh Hồng Đức 2025 Việt Nam 

124 
Đừng sợ “mất lòng”: Cách vượt rào 

cản để thành công 
Chu Vệ Lợi Hồng Đức 2023 Việt Nam 

125 
George Washington Nhà lập quốc 

Hoa Kỳ và nhật kí thời tuổi trẻ 

Dịch giả Ts Hà Thanh 

Vân 
Dân Trí 2024 Việt Nam 



126 
Gian nan tuổi trẻ, thảnh thơi tuổi 

già 
Trầm Bạch Hồng Đức 2023 Việt Nam 

127 

Giao dịch dân sự liên quan tới tài 

sản của vợ, chồng qua thực tiễn 

hành nghề công chứng 

CCV. Tuấn Đạo Thanh - 

CCV. Phạm Thu Hằng - 

LG. Nguyễn Văn Mạnh 

Tư Pháp 2024 Việt Nam 

128 
Giao tiếp thông minh - Lên tiếng 

đúng nơi, im lặng đúng lúc 
Michael D. Sedler Hồng Đức 2023 Việt Nam 

129 
Gìn giữ "nếp nhà" trong đời sống 

hiện đại  

Thanh Giang (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

130 Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử Việt Trần Viết Ngạc 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

131 
Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập 

tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Đinh Xuân Lâm - Lê 

Mậu Hãn 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2023 Việt Nam 

132 Gương đạo đức người xưa  Phạm Khang - Lê Minh Hồng Đức 2025 Việt Nam 

133 
Hành lang hẹp: Nhà nước, xã hội và 

vận mệnh của tự do 

Daron Acemoglu – 

James A. Robinson Hai 

tác giả Tại sao các quốc 

gia thất bại 

Trẻ 2025 Việt Nam 

134 Hành vi tổ chức  TS. Trần Trọng Thùy Tài Chính 2024 Việt Nam 

135 Hãy cứ mơ đời sẽ nên thơ Trương Chấn Sang Dân Trí 2024 Việt Nam 

136 

Hãy yêu bằng lý trí - Đừng ngủ dậy 

muộn, đừng yêu quá nhiều (Cốt 

cách phụ nữ) 

TS. Vũ Bích Ngọc  Văn Học 2024 Việt Nam 

137 Hệ giá trị văn hóa Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 



138 
Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống 

đến hiện đại  
Trần Ngọc Thêm 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

139 
Hiểu tâm lý, xóa bỏ lo lắng tuổi 

teen 

Nicola Morgan (Dịch 

giả: Nguyễn Ngọc Như 

Phương) 

Trẻ 2024 Việt Nam 

140 
Hiệu ứng Franklin - Mối quan hệ 

tốt bắt nguồn từ sự làm phiền 
Trần Duẫn Hạo Hồng Đức 2023 Việt Nam 

141 

Hình dáng của sự thịnh vượng - 

Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ 

lực 

Brian Portnoy Hồng Đức 2023 Việt Nam 

142 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho 

muôn đời: Di sản cho muôn đời sau 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

143 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho 

muôn đời: Người anh hùng trong 

trái tim nhân loại 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

144 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho 

muôn đời: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về công tác cán bộ 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Đỗ Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

145 

Hồ Chí Minh - Gương sáng cho 

muôn đời: Vĩ nhân trong ánh sáng 

đời thường 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 



146 
Hồ Chí Minh với việc xây dựng 

Đảng ta về trí tuệ 
Phạm Ngọc Quang 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2023 Việt Nam 

147 
Hỗ trợ cuộc sống Montessori vượt 

ra ngoài lớp học 

Susan Mayclin 

Stephenson 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

148 
Hòa hợp hôn nhân: Bí mật chuyện 

phòng the 
TS.Nguyễn Lan Hải Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

149 Hòa hợp hôn nhân: Buông hay giữ TS.Nguyễn Lan Hải Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

150 
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 01: Từ 

khởi thủy đến thế kỷ X 
Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

151 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 02: Nước 

Việt Nam dưới đời Ngô, Đinh, Tiền 

Lê, Lý, Trần, Hồ 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

152 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 03: Từ 

khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa đầu 

thế kỷ XIX 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

153 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 04: Cuộc 

kháng chiến chống Pháp lần thứ 

nhất (1858 - Cuối thế kỉ XIX ) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

154 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 05: Đầu 

thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1930) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

155 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 06: Từ 

Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng 

Tháng 8 (1930 - 1945) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

156 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 07: Cuộc 

kháng chiến chống Pháp lần thứ hai 

(1945 - 1954) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 



157 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 08: Cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

(1954 - 1965) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

158 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 09: Từ 

Xuân Mậu Thân (1968) đến Chiến 

dịch Hồ Chí Minh (1965 - 1975) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

159 

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam 10: Việt 

Nam - Hành trình xây dựng và phát 

triển (từ 1975 đến nay) 

Nhóm Nhân Văn Trẻ Trẻ 2024 Việt Nam 

160 
Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn - Gia 

Định 
Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2025 Việt Nam 

161 
Hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

(sách chuyên khảo) 

PGS.TS.Trần Thị Thúy 

Lâm, 

TS. Đỗ Thị Dung 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

162 

Hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, 

biêu, phường theo pháp luật dân sự 

Việt Nam hiện hành (sách chuyên 

khảo, tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ 

sung) 

TS. Lê Thị Giang Tư Pháp 2024 Việt Nam 

163 

Hướng dẫn sử dụng tin tức: Tin vào 

đâu trong một thế giới ngập tràn tin 

giả 

Alan Rusbridger Trẻ 2025 Việt Nam 

164 
Im lặng không phải là lựa chọn: 

Bạn có thể thay đổi thế giới 
Stuart Lawrance Lao Động 2024 Việt Nam 

165 
Just do it - Đừng nói hãy hành 

động, đừng hứa hãy chứng minh 
Trâu Tiểu Cường Hồng Đức 2023 Việt Nam 



166 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 1 (Quyển đầu & 

tiền biên) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

167 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 2 (Chính biên: 

Quyển thứ 1 đến quyển thứ 9) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

168 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 3 (Chính biên: 

Quyển thứ 10 đến quyển thứ 19) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

169 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 4 (Chính biên: 

Quyển thứ 20 đến quyển thứ 29) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

170 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 5 (Chính biên: 

Quyển thứ 30 đến quyển thứ 38) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

171 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 6 (Chính biên: 

Quyển thứ 39 đến quyển thứ 47) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

172 

Khâm định Việt sử thông giám 

cương mục - Tập 7 (Sách dẫn: Sự 

kiện và Tư liệu) 

Quốc sử quán triều 

Nguyễn - Viện Sử học 

(thẩm định và hiệu đính) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 



173 

Khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc của 

thanh niên Việt Nam 

TS. Khúc Văn Hưởng - 

TS. Phan Văn Lương - 

ThS. Cao Văn Thiện - 

Vũ Minh Thành, Tống 

Minh Lương, Nguyễn 

Văn Râng 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2023 Việt Nam 

174 
Không có đá quá mềm - Tinh thần 

con người là không thể bẻ gãy 

Phan Văn Trường và 

Nhiều tác giả 
Trẻ 2025 Việt Nam 

175 Khổng Tử - Vạn thế sư biểu  
Mặc Am (dịch và biên 

soạn) 
Văn Học 2024 Việt Nam 

176 Kiến giải về giáo dục Tác giả: J.Krishnamurti Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

177 
Kiêng và cấm kỵ của người Việt 

xưa và nay 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

178 

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề 

an ninh phi truyền thống trên thế 

giới và gợi mở đối với Việt Nam 

(Sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Trường Giang  

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

179 
Kỷ luật tự thân: 5 hệ thống phá bỏ 

sự vô tổ chức, làm chủ cuộc sống 
Kris Hồng Đức 2023 Việt Nam 

180 

Kỹ năng giải quyết vụ án hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

và thực tiễn xét xử của toà án nhân 

dân (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, 

bổ sung theo Luật đất đai năm 

2024) 

ThS. Nguyễn Hải 

Phượng 
Lao Động 2024 Việt Nam 



181 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): 50 năm Thiên anh 

hùng ca giải phóng 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Kim Yến  

Hà Nội 2024 Việt Nam 

182 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Đại thắng mùa Xuân 

Đại tướng Văn Tiến 

Dũng;  

Hồng Hà (thể hiện) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

183 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Đại thắng mùa Xuân 

1975 qua góc nhìn của người nước 

ngoài 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

184 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân 

Bộ Tổng Tham mưu 

Quân đội Nhân dân Việt 

Nam; Viện Lịch sử 

Quân sự 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

185 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Kết thúc cuộc chiến 

tranh 30 năm 

Thượng tướng Trần Văn 

Trà 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

186 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Kháng chiến chống 

Mỹ - Bản anh hùng ca kỳ diệu của 

cách mạng Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 



187 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Lịch sử các đội quân 

tiền thân Quân đội nhân dân Việt 

Nam 

Bộ Tổng Tham mưu 

Quân đội Nhân dân Việt 

Nam; Viện Lịch sử 

Quân sự 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

188 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Năm đời Tổng thống 

Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt 

Nam  

Bùi Hạnh Cẩn 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

189 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Ngoại giao Hồ Chí 

Minh trong kháng chiến chống Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

190 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Trước ngưỡng cửa 

bình minh 

Khuất Quang Thụy 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

191 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Từ Toàn quốc kháng 

chiến đến chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử - Những dấu ấn phát triển 

của nghệ thuật quân sự Việt Nam 

Đại tá Phạm Hữu Thắng 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 



192 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Từ trận Phai Khắt - 

Nà Ngần đến chiến dịch Hồ Chí 

Minh 

Đại tá, TS Dương Đình 

Lập 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

193 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Xuân Giải phóng - 

Tập 1: Trước giờ vào trận 

Thiếu tướng Phan Hàm 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

194 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Xuân Giải phóng - 

Tập 2: Mở màn và kết thúc 

Thiếu tướng Phan Hàm 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

195 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

1975 - 2025: Từ phong trào Đồng 

Khởi đến Đại thắng mùa Xuân 

1975 

Vũ Như Khôi; Nguyễn 

Văn Trường;  

Lê Thị Hồng 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

196 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ  10 chiến dịch trong 

kháng chiến chống Pháp (1946 - 

1954) trên địa bàn Tây Bắc 

Đặng Việt Thủy (biên 

soạn) 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

197 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - 80 

năm mùa thu cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

198 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 - Sự 

kiện và nhân chứng 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Đỗ Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 Việt Nam 



199 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Đường 

về Tổ Quốc 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Đỗ Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

200 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam - Hồ 

Chí Minh, từ Pác Bó đến Ba Đình 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Đỗ Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

201 Làm bạn với sự cô đơn Băng Thiên Lý Hồng Đức 2023 Việt Nam 

202 Làm chủ Robert Greene Trẻ 2024 Việt Nam 

203 
Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo lắng 

và dễ cáu giận 

Annie Payson Call; 

Trần Việt Kiên (dịch) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

204 Làm gì khi con nổi loạn? Dr. Charles Sophy Thế Giới 2024 Việt Nam 

205 Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn 
Micheal Hyatt & Megan 

Hyatt Miller 
Hồng Đức 2023 Việt Nam 

206 
Lãnh đạo bằng câu hỏi (Bìa mới - 

3E)  

Michael J. Marquardt 

Bob Tiede 
Thế Giới 2024 Việt Nam 

207 Lãnh đạo bằng lòng biết ơn 
Adrian Gostick & 

Chester Elton 
Trẻ 2024 Việt Nam 

208 Lịch sử các nền văn minh 
Globerama/Phạm Thị 

Bích Lệ 
 Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

209 
Lịch sử các nước ven Địa Trung 

Hải 

Globerama/Nguyễn Thị 

Thu Hà 
 Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

210 
Lịch sử Quân sự Việt Nam - (Bộ 14 

tập - Phiên bản giới hạn, bìa cứng) 

 Viện lịch sử Quân sự 

Việt Nam 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

211 Lịch sử Văn hóa Biển Nguyễn Chí Bền 
Khoa học Xã 

hội 
2024 Việt Nam 

212 
Lịch sử Việt Nam - Truyền thống 

và hiện đại 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 



213 

Lịch sử Việt Nam qua chính sử 

Trung Hoa (Tái bản có bổ sung 

2025) 

Cao Tự Thanh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

214 Lịch sử vợ Marilyn Yalom Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

215 

Lời hay tình đẹp - Để cuộc hôn 

nhân của bạn không trở thành nấm 

mồ của tình yêu 

Mễ Á Hồng Đức 2023 Việt Nam 

216 

Lợi thế đồng cảm (Lý do những đứa 

trẻ biết đồng cảm sẽ thành công 

trong thế giới chỉ biết mình)  

 TS Giáo dục Michele 

Bora  
Dân Trí 2024 Việt Nam 

217 
Luật An ninh mạng và văn bản 

hướng dẫn thi hành 
Quốc hội Lao Động 2024 Việt Nam 

218 
Luật An ninh quốc gia năm 2004 

(sửa đổi, bổ sung năm 2023) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

219 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2024, xử 

lý những hành vi sai phạm và chính 

sách, chế độ tiền lương hiện hành 

PGS.TS.GVCC. 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
Lao Động 2024 Việt Nam 

220 

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 

2018, 2020, 2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

221 
Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành; 

sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2023) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

222 
Luật Cảnh vệ năm 2017 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2024) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

223 

Luật Công nghệ thông tin năm 

2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



224 

Luật Công nghiệp quốc phòng, an 

ninh và động viên công nghiệp năm 

2024 

Quốc hội Lao Động 2024 Việt Nam 

225 

Luật Đất đai năm 2024 và án lệ giải 

quyết vụ án, vụ việc về đất đai trong 

thực tiễn xét xử 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa  

(Chủ biên) 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

226 
Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2023, 2024) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

227 
Luật Đấu thầu năm 2023 và văn bản 

hướng dẫn thi hành 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

228 
Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020, 2022, 2023, 2024) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

229 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2017 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020, 2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

230 

Luật Hôn nhân và gia đình và các 

văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản 

lần 2, có sửa đổi, bổ sung) 

ThS. Quách Văn Dương Tư Pháp 2024 Việt Nam 

231 Luật Hợp tác xã  Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

232 
Luật Kinh doanh bất động sản năm 

2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

233 
Luật Nhà ở năm 2023 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2024) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

234 

Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, 2018, 2020, 

2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



235 

Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 

2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

236 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

237 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 
Quốc hội Lao Động 2024 Việt Nam 

238 

Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2018, 2023) 

Quốc hội 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

239 
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2023) 
Quốc hội 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

240 

Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ (được thông qua ngày 

27/6/2024) 

Quốc hội Tư Pháp 2024 Việt Nam 

241 
Lược sử vùng đất Nam bộ Việt 

Nam 

GS.TSKH. NGND Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

242 

Lý giải một số vấn đề của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực 

tiễn xét xử (tái bản lần thứ ba) 

LS.TS. Lưu Tiến Dũng - 

TS. Đặng Thanh Hoa 

(Đồng Chủ biên) 

Tư Pháp 2024 Việt Nam 

243 Mã nguồn: Khởi đầu của tôi  Bill Gates Trẻ 2025 Việt Nam 

244 
Mật mã thành công - 24 bài học 

thần kỳ nhất thế giới 

Charles F. Haanel; Hàn 

Băng Vũ dịch 
Văn Học 2024 Việt Nam 

245 
Mất phương hướng, tuổi trẻ ai 

chẳng từng! 
Cicero by the sea Hồng Đức 2023 Việt Nam 

246 
Món quà cha mẹ dành cho con gái 

tuổi mới lớn 
Tuệ Văn (biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

https://www.nxbtre.com.vn/tac-gia/bill-gates-66752.html


247 
Món quà cha mẹ dành cho con trai 

tuổi mới lớn 
Tuệ Văn (biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

248 

Một đời quản trị: Đố ai đếm được 

vì sao, Một đời quản trị biết bao 

nhiêu tình 

Phan Văn Trường Trẻ 2024 Việt Nam 

249 
Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt 

Nam 
Võ Văn Thành Hà Nội 2023 Việt Nam 

250 

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền 

phản bác những luận điệu xuyên 

tạc, sai trái, thù địch trên các 

phương tiện truyền thông xã hội 

 TS. Lê Hải 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

251 

Ngẫm lại chiến tranh trong thế kỷ 

XXI: Ảnh hưởng và tác động của sự 

tổng hòa yếu tố chính trị, thông tin 

và truyền thông 

 Iulian Chifu, Greg 

Simons 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

252 Ngay và luôn Michelle Moore Dân Trí 2024 Việt Nam 

253 

Nghệ thuật chữa lành - Hành trình 

tìm kiếm tri thức và khả năng tự 

chữa lành bên trong bạn 

An Nhiên  Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

254 
Nghệ thuật kết nối - Cách tạo ấn 

tượng để kết giao khéo léo 
Patrick King Hồng Đức 2023 Việt Nam 

255 
Nghệ thuật pha trò dí dỏm: Đùa tinh 

tế, vạn người mê 
Patrick King Hồng Đức 2023 Việt Nam 

256 

Nghệ thuật phỏng vấn - Một hướng 

dẫn dành cho các nhà báo và người 

làm nội dung chuyên nghiệp 

Gail Sedorkin, Amy 

Forbes 
Trẻ 2025 Việt Nam 

257 Nghệ thuật tâm thức Erich Fromm Dân Trí 2024 Việt Nam 



258 
Nghệ thuật trở thành người nổi 

tiếng 
Rainer Zitelmann Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

259 Nghiện mềm Judith Wright Dân Trí 2024 Việt Nam 

260 

Nghiệp vụ đấu thầu mua sắm hàng 

hoá qua mạng (Bao gồm cả trường 

hợp mua sắm tập trung) hướng dẫn 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia 

Tăng Bình (hệ thống) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

261 
Ngoại giao văn hóa Mỹ trong hai 

thập niên đầu thế kỷ XXI 
 TS. Nguyễn Văn Duẩn 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

262 

Ngọc sáng nhờ rèn rũa - Bảy tính 

cách cần có để trẻ tỏa sáng và thành 

công 

Tiến sĩ Giáo dục 

Michele Borba  
Dân Trí 2024 Việt Nam 

263 
Ngược dòng trưởng thành mới có 

thể ngược gió bay cao 
Bán Sơn Văn Tập Dân Trí 2024 Việt Nam 

264 Người Chăm xưa và nay Nguyễn Duy Hưng Thuận Hóa 2024 Việt Nam 

265 Người dám cho đi 
Bob Burg and John 

David Mann 
Trẻ 2024 Việt Nam 

266 

Người nói vô tâm, người nghe để 

bụng - Học cách bảo vệ bản thân 

khỏi những lời nói tiêu cực 

Kim Ok Shim Hồng Đức 2023 Việt Nam 

267 
Người phụ nữ đảm đang trong gia 

đình hạnh phúc 
Thái Minh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

268 Người Việt Nam với đạo giáo Nguyễn Duy Hưng Thuận Hóa 2024 Việt Nam 

269 Người xưa cảnh tỉnh  
Vương Trí Nhàn; Trần 

Văn Chánh 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 



270 
Người xưa giữ nước (Kể chuyện 

bảo vệ biên cương, biển đảo) 
 TS. Nguyễn Hữu Tâm 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

271 
Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của 

các địa danh Việt Nam 
TS. Lý Tùng Hiếu Tri Thức 2025 Việt Nam 

272 
Nguyễn An Ninh "không ăn mày tự 

do" 
 Trần Viết Nghĩa 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

273 

Nguyên lý Thường nhật: 366 Suy 

ngẫm về Quyền lực, Quyến rũ, Làm 

chủ, Chiến lược, và Bản chất con 

người 

Robert Greene Trẻ 2024 Việt Nam 

274 
Nguyễn Văn Linh - Hành trình 

cùng lịch sử 
Nhiều tác giả Trẻ 2024 Việt Nam 

275 
Nhà lãnh đạo xuất chúng: Khai phá 

tiềm năng lãnh đạo bẩm sinh 
Stan Toler Hồng Đức 2023 Việt Nam 

276 Nhà Tây Sơn 
Quách Tấn 

Quách Giao 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

277 Nhắm mắt lại bạn sẽ thấy Ceci Từ Vũ Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

278 
Những bậc tôn sư nổi tiếng trong 

lịch sử Việt Nam 
Dương Phong Dân Trí 2024 Việt Nam 

279 

Những biên bản cuối cùng tại Nhà 

Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hòa 

Viện nghiên cứu phát 

triển Phương Đông 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

280 

Những đặc trưng cơ bản của bộ 

máy quản lý đất nước và hệ thống 

chính trị nước ta trước thời kỳ đổi 

mới 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

281 
Những danh tướng trong lịch sử 

Việt Nam 

Bách Khoa (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Dân Trí 2024 Việt Nam 



282 

Những điều công ty không dạy bạn: 

Bí quyết chuẩn bị và lên kế hoạch 

trong công việc 

Iba Masayasu (Nhóm 

Nomudas dịch) 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

283 
Những điều công ty không dạy bạn: 

Bí quyết đầu tư cho bản thân 

Iba Masayasu (Nhóm 

Nomudas dịch) 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

284 

Những điều công ty không dạy bạn: 

Bí quyết sắp xếp tư duy của người 

làm việc năng suất cao 

Iba Masayasu (Nhóm 

Nomudas dịch) 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

285 
Những điều công ty không dạy bạn: 

Bí quyết thăng tiến trong công việc 

Iba Masayasu (Nhóm 

Nomudas dịch) 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

286 
Những lời đanh thép thiên thu: 

Chiến quốc sách  

Lưu Hướng; Mặc Am 

dịch và biên soạn 
Văn Học 2024 Việt Nam 

287 

Những phân tích và lời khuyên của 

các chuyên gia - Tâm lý tuổi vị 

thành niên 

Mông Hoa Khánh (chủ 

biên);  

Trần Giang Sơn (biên 

dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

288 

Những phân tích và lời khuyên của 

các chuyên gia - Tình cảm tuổi vị 

thành niên 

Chu Tân Vũ (chủ biên); 

Phạm Thị Anh Đào 

(biên dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

289 
Những trận chiến nổi tiếng thế giới 

trong thế kỷ XX 
Nguyễn Đăng Song 

Quân đội Nhân 

dân 
2023 Việt Nam 

290 
Nơi chỉ người đọc sách mới có thể 

chạm tới 
Takashi Saito Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

291 

Nội dung kế thừa, bổ sung, đổi mới 

của Luật Đất đai năm 2024 so với 

Luật Đất đai năm 2013 

TS. Nguyễn Đắc Nhẫn Tư Pháp 2024 Việt Nam 



292 
Nước Mỹ chuyện chưa kể - bản rút 

gọn 

Oliver Stone & Peter 

Kuznick 
Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

293 Nước Mỹ từ A đến Z Hiệu Minh Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

294 Nước Pháp qua các thời đại 
Henrietta Elizabeth 

Marshall 
Văn Học 2024 Việt Nam 

295 
Overthinking - Loại bỏ bệnh lo âu 

và suy nghĩ quá nhiều 
Joseph Nguyen Hồng Đức 2023 Việt Nam 

296 
Phá bỏ giới hạn - Khám phá sức 

mạnh phi thường của bản thân 
Joseph Murphy Hồng Đức 2023 Việt Nam 

297 

Phẩm cách cao quý bản lĩnh nữ 

hoàng - 30 nguyên tắc vàng của phụ 

nữ hạnh phúc 

Như Fenty Thế Giới 2024 Việt Nam 

298 
Phản biện như một chuyên gia - 

Lập luận sắc bén và tư duy hiệu quả 
Lang Minh Trẻ 2024 Việt Nam 

299 

Phân tích chính sách trong hoạt 

động lập pháp của một số nước trên 

thế giới và kinh nghiệm đối với 

Việt Nam (sách chuyên khảo) 

TS. Trần Thị Quyên Tư Pháp 2024 Việt Nam 

300 Phan Yên Thành - Binh biến ký Trần Hoàng Vũ 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

301 

Pháp luật dân sự Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế và cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

PGS.TS.Trần Anh 

Tuấn, PGS.TS.Vũ Thị 

Hải Yến, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Lan, TS. 

Nguyễn Văn Hợi 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 



302 

Pháp luật quốc tế đương đại và 

những vấn đề đặt ra đối với Việt 

Nam (sách chuyên khảo) 

TS. Trần Minh Ngọc 

(chủ biên)  

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

303 

Pháp luật về chuyển nhượng, góp 

vốn các dự án bất động sản của 

doanh nghiệp kinh doanh bất động 

sản (Sách chuyên khảo) 

 PGS.TS. Nguyễn Thị 

Nga (Chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

304 

Pháp luật về khiếu nại hành chính 

và giải quyết khiếu nại hành chính 

ở Việt Nam hiện nay (sách tham 

khảo) 

TS. Đinh Văn Minh, TS. 

Đinh Lương Minh Anh 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

305 

Pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi 

giao kết hợp đồng ở Việt Nam hiện 

nay 

TS. Đỗ Thị Hoa 
Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

306 

Pháp luật về thế chấp quyền sử 

dụng đất tại các tổ chức tín dụng ở 

Việt Nam - Thực trạng, hướng hoàn 

thiện 

PGS.TS Nguyễn Thị 

Nga 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 

307 
Pháp luật Việt Nam về thế chấp 

quyền tài sản (sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Hoàng 

Long 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 

308 Phật Giáo - Trần Trọng Kim Trần Trọng Kim 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

309 
Phật giáo với dân tộc: Từ thời nhà 

Lý đến nay 

 Thượng tọa, TS Thích 

Đức Thiện - ThS. 

Nguyễn Thái Bình 

(Đồng chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



310 

Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh 

con người Việt Nam trong công 

cuộc xây dựng và phát triển đất 

nước (sách chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Bắc - PGS.TS. Vũ Thị 

Phương Hậu (Đồng chủ 

biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

311 Phát triển du lịch cộng đồng 
Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

312 

Phòng ngừa các tội phạm về tình 

dục đối với người dưới 16 tuổi ở 

Việt Nam (sách chuyên khảo) 

TS. Lưu Hoài Bảo - Ths. 

Nguyễn Việt Khánh 

Hòa (Đồng chủ biên) 

Tư Pháp 2024 Việt Nam 

313 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Kỹ 

năng tồn tại và thoát hiểm 

Bùi Thu Hiền, Vân 

Phong (sưu tầm, biên 

soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

314 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng chống ngộ độc 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

315 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng chống tai nạn khi dã ngoại 

Mai Hương, Vân Phong 

(sưu tầm, biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

316 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng chống thiên tai và dịch bệnh 

Thanh Loan (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

317 

Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn cho trẻ em, học 

sinh 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

318 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn giao thông 

Thanh Hương (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

319 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn nơi công cộng 

Thanh Loan (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 



320 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn trong gia đình 

Mai Hương, Vân Phong 

(sưu tầm, biên soạn)  

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

321 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn về thực phẩm 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

322 

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” (Chính luận & tiểu 

phẩm) 

Nguyễn Mạnh Thắng 
Quân đội Nhân 

dân 
2023 Việt Nam 

323 
Phụ nữ đi làm đừng để mình mắc 

bẫy ngộ nhận 
Bonnie Hammer Trẻ 2025 Việt Nam 

324 
Phụ nữ khôn ngoan khéo ăn nói giỏi 

lắng nghe 
Thu Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

325 
Phụ nữ thông minh biết làm người 

vợ "ngốc" 
Thu Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

326 
Phương pháp đọc sách khoa học và 

hiệu quả 

Mai Hương sưu tầm, 

biên soạn 

Quân đội Nhân 

dân 
2023 Việt Nam 

327 
Phương pháp Simon - Cách học 

nhanh, nhớ lâu mọi kiến thức 
Hữu Vinh Phương Lược Hồng Đức 2023 Việt Nam 

328 
Quà tặng cuộc sống - Biết ơn nhiều 

hơn sẽ hạnh phúc hơn 
Sbooks (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

329 
Quà tặng cuộc sống - Gian nan 

đừng vội nản  
Sbooks (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

330 
Quà tặng cuộc sống - Hồn nhiên sẽ 

bình yên  
Sbooks (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

331 
Quà tặng cuộc sống - Khát vọng vô 

bờ chứ đừng dại khờ  
Sbooks (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

332 
Quà tặng cuộc sống - Ngay bây giờ 

không đợi chờ 
Sbooks (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 



333 
Quà tặng cuộc sống- Dám quả 

quyết dám tâm huyết  
Sbooks (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

334 
Quá trình phi thực dân hóa và con 

đường đi lên xã hội hiện đại 
Đỗ Thanh Bình 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

335 
Quản trị Inamori: Mỗi nhân viên 

đều đóng vai trò chính 
Inamori Kazuo Trẻ 2024 Việt Nam 

336 

Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả 

cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt 

Nam hiện nay 

PGS.TS. Nguyễn Bá 

Chiến - PGS.TS. Lê Hải 

Bình (Đồng chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

337 Quên âu lo đi mà vui sống  Dale Carnegie Dân Trí 2024 Việt Nam 

338 Quỷ Cốc Tử - Trí tuệ xử thế  
Quỷ Cốc Tử ; Mặc Am 

dịch và biên soạn  
Văn Học 2024 Việt Nam 

339 

Quy định về đấu thầu và xử lý 

những hành vi sai phạm theo pháp 

luật hiện hành 

PGS.TS.GVCC. 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

340 

Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, 

xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo kèm theo luật, các văn bản 

hướng dẫn thi hành và biểu mẫu 

TS. Đinh Văn Minh 
Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

341 
Quyền con người trong luật tục của 

người Thái ở Tây Bắc Việt Nam  
TS. Lừ Văn Tuyên Tư Pháp 2024 Việt Nam 

342 

Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại 

giao tiếp cận từ góc độ lịch sử và 

văn hóa 

PGS.TS. Đặng Cẩm Tú 

- GS.TS. Nguyễn Thái 

Yên Hương (Đồng chủ 

biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



343 Rũ bỏ lo sợ 

TS. Shawn T. Smith 

(Dịch giả: Nguyễn Thị 

Bích Hậu) 

Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

344 

Sạc năng lượng - Giải pháp cân 

bằng thời gian để làm tới nơi, chơi 

tới bến 

Trương Manh Hồng Đức 2023 Việt Nam 

345 Sinh ra bạn đã là một nhà vô địch Zig Ziglar Hồng Đức 2023 Việt Nam 

346 

Soạn thảo hợp đồng hiệu quả (tuyển 

tập): Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở góc nhìn bên nhận chuyển 

nhượng 

ThS. Trần Chí Thành 
Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

347 Sớm mai gieo một hạt mầm Tâm Không Dân Trí 2024 Việt Nam 

348 Sơn Hải Kinh Kinh điển Văn Học 2024 Việt Nam 

349 
Sống đẹp mỗi ngày. Can đảm và Tự 

tin 

Nguyễn Cao Dũng biên 

soạn 
Trẻ 2024 Việt Nam 

350 
Sống đẹp mỗi ngày. Lạc quan và Hy 

vọng 

Nguyễn Cao Dũng biên 

soạn 
Trẻ 2024 Việt Nam 

351 

Sống mãnh liệt - Chúng ta có thể 

học được gì từ những người khuyết 

tật thành công? 

Dịch giả Nguyễn Bích 

Lan - Tô Yến Ly dịch 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

352 Sống những ngày không hối tiếc  Sbooks (biên soạn) Thế Giới 2024 Việt Nam 

353 Sông núi Điện Biên Trần Lê Văn 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

354 Sống thật để thật sự sống Sharon Salzberg Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

355 Sống và tư duy như người Do Thái 
Anita Diamant & 

Howard Cooper 
Hà Nội 2024 Việt Nam 



356 
Sự đau khổ của tình yêu và sự sống 

- Triết học đời sống 

Arthur Schopenhauer; 

Khánh Phương dịch   
Văn Học 2024 Việt Nam 

357 Sự trả thù của quyền lực Moisés Naím Lao Động 2024 Việt Nam 

358 

Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế 

thứ 2 (Lịch sử đế quốc Đức 1871-

1918) 

Katja Hoyer Dân Trí 2024 Việt Nam 

359 Sức bật tinh thần Jo Owen Thế Giới 2024 Việt Nam 

360 Sức mạnh của niềm tin  

Claude M. Bristol ; 

Khánh Phương biên 

dịch 

Văn Học 2024 Việt Nam 

361 Sức mạnh của sự kiên trì Thu Phương (biên soạn) Văn Học 2024 Việt Nam 

362 Sức mạnh của sự kỷ luật Nguyễn Anh Dũng Văn Học 2024 Việt Nam 

363 Sức mạnh của sự tranh luận Jon Taffer Thế Giới 2024 Việt Nam 

364 

Sức mạnh tạo nên phép màu - tăng 

cường tâm trí và trẻ hóa sức khỏe 

của bạn  

Arnold Fox và Barry 

Fox 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

365 
Sức sống của không gian văn hóa 

Hồ Chí Minh 
Phạm Phương Thảo 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

366 T.E.T Bồi dưỡng giáo viên hiệu quả Tiến Sĩ Thomas Gordon ĐHQG Hà Nội 2024 Việt Nam 

367 
Tài năng làm giàu thiên bẩm - Tối 

đa hóa tiềm năng tuyệt vời của bạn  
Bob Proctor Dân Trí 2024 Việt Nam 

368 

Tâm kế phụ nữ - Trái tim phụ nữ là 

những đoá hồng gai (Cốt cách phụ 

nữ) 

TS. Vũ Bích Ngọc  Văn Học 2024 Việt Nam 



369 

Tam khoá thành công - Biết làm 

người, biết nói chuyện, biết làm 

việc 

Đoan Mộc Tự Tại Hồng Đức 2023 Việt Nam 

370 
Tâm lý học toàn thư - Bộ não và 

tâm trí 
Nhiều tác giả Trẻ 2023 Việt Nam 

371 
Tâm lý học toàn thư - Lịch sử tâm 

lý học 
Nhiều tác giả Trẻ 2023 Việt Nam 

372 
Tâm lý học toàn thư - Tâm lý học 

bất thường 
Nhiều tác giả Trẻ 2023 Việt Nam 

373 
Tâm lý học toàn thư. Tâm lý học 

phát triển 
Nhiều tác giả Trẻ 2024 Việt Nam 

374 
Tâm lý học toàn thư. Tư duy và hiểu 

biết 
Nhiều tác giả Trẻ 2024 Việt Nam 

375 

Tâm lý học về khắc chế cơn giận - 

Đừng để cơn giận thay đổi con 

người bạn 

Tằng Kiệt Hồng Đức 2023 Việt Nam 

376 
Tâm lý học về sự mất mát - Tìm 

kiếm giá trị bình yên trong sự đổ vỡ 

Louise Hay and David 

Kessler 
Hồng Đức 2023 Việt Nam 

377 Tạp ghi Việt Sử Địa - Tập 1 Nguyễn Đình Đầu Trẻ 2024 Việt Nam 

378 
Tham nhũng - Mưu mô và trừng 

phạt 
 Nhà báo Hà Hồng Hà 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

379 

Tham vọng vĩ đại - 6 nguyên tắc 

điều hướng tham vọng để có một 

cuộc sống tốt đẹp hơn 

Jim Rohn Hồng Đức 2024 Việt Nam 

380 

Thành lập và thay đổi địa danh, địa 

giới đơn vị hành chính trong lịch sử 

Việt Nam (Bộ 2 tập, bìa cứng) 

Nguyễn Quang Ân 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 



381 

Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc 

số 0 - Những phóng sự về kết thúc 

cuộc chiến tranh 30 năm 

Borries Gallasch 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2025 Việt Nam 

382 

Thấu hiểu và đồng hành cùng con ở 

độ tuổi thanh thiếu niên (Cùng con 

vượt qua những khủng hoảng tâm 

lý ở độ tuổi thanh thiếu niên) 

 Cao Chiếm Dân (Trung 

Quốc)  
Dân Trí 2024 Việt Nam 

383 

Thay đổi mô thức, thay đổi cuộc 

đời - Thay Đổi Mô Thức Bạn Sẽ Có 

Cơ Hội Chạm Tới Thành Công 

Bob Proctor thanh niên 2024 Việt Nam 

384 Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 Việt Nam 

385 
Thế giới này vẫn lặng lẽ yêu thương 

bạn 
Sheenderella Hồng Đức 2023 Việt Nam 

386 
Thế giới nhìn nghiêng … Bang giao 

kể chuyện 
Vũ Sơn Thủy 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

387 
Thế giới nội tâm - Hạnh phúc đủ 

làm chủ cuộc đời  

Khánh Phương (biên 

soạn) 
Văn Học 2024 Việt Nam 

388 
The master key system - 24 Bài học 

thần kì nhất thế giới 
Charles E. Haanel Hồng Đức 2023 Việt Nam 

389 
Theo dấu hoàng hậu Nam Phương 

và vua Bảo Đại 

Vĩnh Đào - Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

390 Thiên nhiên Việt Nam GS. Lê Bá Thảo Dân Trí 2024 Việt Nam 

391 
Thời đại Hùng Vương (Lịch sử, 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội) 

  Văn Tân, Nguyễn 

Linh, Lê Văn Lan, 

Nguyễn Đổng Chi, 

Hoàng Hưng  

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
 2025  Việt Nam 

392 
Thuật toán cuộc đời: Khi tư duy 

quyết định số phận 
Dư Anh Chính Hồng Đức 2023 Việt Nam 



393 
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh 

thay đổi cơ bản 
 Nguyễn Huy Hoàng 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

394 Thương học phương châm Ôn Như Lương Văn Can 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

395 Thượng kinh ký sự (bìa cứng) 
Lê Hữu Trác  Hải 

Thượng Lãn Ông 
Trẻ 2024 Việt Nam 

396 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Ban Nội chính Trung 

ương 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

397 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở 

Việt Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

398 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

399 

Tin tức kiến tạo - Vực dậy nền 

truyền thông và dân chủ với tư duy 

báo chí của tương lai 

Ulrik Haagerup Trẻ 2025 Việt Nam 

400 
Tình báo gián điệp - Các tổ chức 

tình báo hàng đầu thế giới 

Nguyễn Tri Tôn (biên 

soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

401 
Tình báo gián điệp - Những điệp 

viên lừng danh 

Lê Văn Thành - Nguyễn 

Đăng Song  

(biên soạn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

402 

Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 

20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô 

mất Đảng (Sách tham khảo, xuất 

bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

 Lý Thận Minh (Chủ 

biên) - Trần Chí Hoa 

(Phó Chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

403 
Toàn thể biến dịch của cuộc sống là 

học tập 
Krishnamurti Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



404 Tộc người và văn hóa Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

405 
Tôi hạnh phúc vì dám sống cuộc 

đời của riêng mình 
Lý Quốc Thúy Hồng Đức 2023 Việt Nam 

406 Tôi hoài nghi các thánh nhân  
Lý Tôn Ngô; Khôi Bùi 

dịch 
Văn Học 2024 Việt Nam 

407 
Tội phạm mạng trong kỷ nguyên số 

và tương lai hậu đại dịch 

Russell G. Smith, Rick 

Sarre, Lennon Yao-

Chung Chang, Laurie 

Yiu-Chung Lau - Người 

dịch: Đinh Trọng Minh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

408 

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào 

mục đích khiêu dâm trong luật hình 

sự Việt Nam (Sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Linh 
Tư Pháp 2024 Việt Nam 

409 Tôn Giáo - Đào Duy Anh Đào Duy Anh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

410 Tôn Giáo - Nguyễn Anh Ninh Nguyễn Anh Ninh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

411 
Top 5 kỹ năng mềm - Đánh thức 

tiềm năng giúp thăng tiến sự nghiệp 

Prof. Dr. Vinh Quang 

Nguyen 
Văn Học 2024 Việt Nam 

412 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

trong hoạt động công chứng theo 

pháp luật Việt Nam  

TS. Hoàng Văn Hữu Tư Pháp 2024 Việt Nam 

413 
Trần Bạch Đằng - Cuộc đời và ký 

ức 
Trần Bạch Đằng Trẻ 2024 Việt Nam 

414 Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm Nhiều tác giả Trẻ 2025 Việt Nam 



415 Trạng Nguyên Việt Nam 
Đặng Việt Thủy, Giang 

Tuyết Minh 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

416 

Tri thức Việt Nam - Những gương 

mặt tiêu biểu: Quyển 1 - Chính trị, 

Quân sự, Ngoại giao 

GS.TS.NGND. Nguyễn 

Văn Khánh 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

417 

Tri thức Việt Nam - Những gương 

mặt tiêu biểu: Quyển 2 - Khoa học, 

Giáo dục, Công nghệ 

GS.TS.NGND. Nguyễn 

Văn Khánh 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

418 

Tri thức Việt Nam - Những gương 

mặt tiêu biểu: Quyển 3 - Văn hóa, 

Văn học, Nghệ thuật 

GS.TS.NGND. Nguyễn 

Văn Khánh 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

419 
Trí tuệ cảm xúc cao: Cách giao tiếp 

giúp bạn chinh phục lòng người 
Tiêu Tương Ngân Hồng Đức 2023 Việt Nam 

420 
Triết học đời sống - Trí tuệ nhân 

sinh 

Arthur Schopenhauer; 

Khánh Phương dịch   
Văn Học 2024 Việt Nam 

421 Triết học đời sống - Tự do đích thực 
Arthur Schopenhauer; 

Khánh Phương dịch   
Văn Học 2024 Việt Nam 

422 
Triết học kỳ thú dành cho tuổi mới 

lớn 
Mark Linsenmayer Trẻ 2024 Việt Nam 

423 
Triết học pháp luật lịch sử và chức 

năng phương pháp luận 
GS.TS. Võ Khánh Vinh 

Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

424 Triết học tổng quát vấn đề triết học Nguyễn Văn Trung 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

425 Triết lý chính trị Hồ Chí Minh 
 PGS.TS Lại Quốc 

Khánh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



426 
Triết lý của Inamori Kazuo Chúng 

ta sống vì điều gì? 
Inamori Kazuo Trẻ 2024 Việt Nam 

427 

Triết lý xử lý người chưa thành niên 

vi phạm và thực tiễn xây dựng pháp 

luật trên thế giới (sách chuyên 

khảo) 

TS. Đào Lệ Thu 
Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

428 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt 

hai miền đất nước 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 Việt Nam 

429 Trở thành người lớn tốt hơn Brad Montague Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

430 Trụ cột văn hóa: một góc nhìn 
 GS. TS. Nguyễn Trọng 

Chuẩn 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

431 
Từ bế tắc đến thành công: Vượt qua 

giới hạn và định hình tương lai 
Soa Y Hồng Đức 2023 Việt Nam 

432 Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn Huỳnh Nghĩ Trẻ 2024 Việt Nam 

433 Tự chủ - Bí quyết để thành công Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 Việt Nam 

434 
Từ cô bé đến cô nàng - 50 bí quyết 

để bạn gái dậy thì thành công! 

Marawa Ibrahim, Sinem 

Erkas 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

435 
Từ cô bé đến cô nàng - Hết lúng 

túng mỗi kỳ “dâu rụng” 

Chella Quint, Giovana 

Medeiros 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

436 
Từ cô bé đến cô nàng - Tuổi dậy thì 

và những thay đổi diệu kỳ 
Phương Phương Hà Nội 2024 Việt Nam 

437 
Tự Đức - lời trần tình của Hoàng đế 

Việt Nam 
 Vũ Ngọc Khánh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

438 Tư duy mở Nguyễn Anh Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

439 Tư duy ngược  Nguyễn Anh Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

440 
Tư duy phản biện - Để không bị 

thao túng tâm lý 
Tom Chatfield Trẻ 2024 Việt Nam 

441 Từ giấc mơ con đến đến ước mơ lớn Cao Văn Hà Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



442 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy 

để nụ cười lên tiếng  
Dương An Hà Nội 2025 Việt Nam 

443 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy 

để nước mắt lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 Việt Nam 

444 
Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy 

để yêu thương lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025 Việt Nam 

445 
Tủ sách kỹ năng  - Học cách không 

nuối tiếc 

Nguyễn Thu Trang - 

Nguyễn Hoàng Thu Hà 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

446 
Tủ sách kỹ năng - Bồi dưỡng phẩm 

chất đạo đức 

Giang Văn Toàn (biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

447 Tủ sách kỹ năng - Có chí thì nên Mênh Mông (biên soạn) Tri Thức 2025 Việt Nam 

448 Tủ sách kỹ năng - Hạt ngọc niềm tin 
Trần Giang Sơn (biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

449 Tủ sách kỹ năng - Học cách cảm ơn 

Nguyễn Hà Yến Mi - Lê 

Thanh Hải 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

450 Tủ sách kỹ năng - Học cách chia sẻ 
Vũ Minh Trang (Biên 

soạn) 
Tri thức 2025 Việt Nam 

451 
Tủ sách kỹ năng - Học cách khoan 

dung 

Phạm Sơn Tùng - 

Nguyễn Hoàng Đăng 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 

452 
Tủ sách kỹ năng - Học cách yêu 

thương 

Phạm Hương Quỳnh - 

Nguyễn Phương Anh 

(Biên soạn) 

Tri thức 2025 Việt Nam 



453 
Tủ sách kỹ năng - Nâng cánh khát 

vọng 

Minh Dũng - Kim Lan 

(Biên soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

454 
Tủ sách kỹ năng - Nhẫn không có 

nghĩa là nhu nhược 

Trần Thị Thanh Liêm - 

Nguyễn Tuyết Mai 

(biên soạn) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

455 
Tủ sách kỹ năng - Những câu 

chuyện thấm đẫm tình người 
Hà Sơn (biên soạn) Tri Thức 2025 Việt Nam 

456 
Tủ sách kỹ năng - Nói sao cho tốt, 

cho khéo 
Mênh Mông (biên soạn) Tri Thức 2025 Việt Nam 

457 
Tủ sách kỹ năng - Sự vứt bỏ thông 

minh 

Trần Giang Sơn (biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

458 Tủ sách kỹ năng - Trái tim nhân ái 
Giang Văn Toàn (biên 

soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

459 

Tủ sách văn hóa phổ thông. Các 

Danh nhân Văn hóa Việt Nam được 

UNESCO vinh danh 

Nguyễn Văn Tân (Biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

460 Tu tâm sửa tính Trần Tuấn Anh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

461 Tuân Tử - Trị nước và răn đời  
Mặc Am (dịch và biên 

soạn) 
Văn Học 2024 Việt Nam 

462 
Từng bước nhập môn hành nghề 

tâm lý 
TS Đặng Hoàng Ngân Dân Trí 2024 Việt Nam 

463 Từng bước nở hoa sen  Thích Nhất Hạnh Hồng Đức 2024 Việt Nam 

464 
Tuổi trẻ dấn bước - Lớn lên từ 

những điều nhỏ bé 
Nguyễn Văn An Dân Trí 2024 Việt Nam 

465 
Tuyển chọn kiến thức không dạy 

trong nhà trường 

Trần Giang Sơn (biên 

dịch) 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

466 Tuyên ngôn sứ mệnh cuộc đời Stephen R. Covey Thế Giới 2024 Việt Nam 



467 Văn hoá Hồ Chí Minh Hà Minh Đức 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2025 Việt Nam 

468 Văn hóa nguyên thủy (bìa cứng) 
E.B.Tylor; Huyền 

Giang (dịch) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

469 
Văn hóa pháp lý các dân tộc Việt 

Nam 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 Việt Nam 

470 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa 

và nay 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

471 Văn hóa và du lịch Việt Nam Võ Văn Thành Tri Thức 2024 Việt Nam 

472 Văn hóa và tín ngưỡng 
Võ Văn Thành, Lê Thị 

Thanh Tâm 
Tri Thức 2024 Việt Nam 

473 Về việc học chữ Hán ở Việt Nam Lê Thước 
Tổng hợp 

TPHCM 
2023 Việt Nam 

474 
Việt Nam hồi ức từ chiến trường 

1946-1954 
J.P. Dannaud 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

475 
Võ cử và người đỗ Võ khoa ở nước 

ta 
TS. Nguyễn Thúy Nga Tri Thức 2025 Việt Nam 

476 Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa Nhiều tác giả Trẻ 2025 Việt Nam 

477 Với chính mình bạn vẫn là kẻ xa lạ Đại tướng quân Quách Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

478 
Vua chúa Việt Nam và những điều 

chưa biết 
Lê Tiên Long 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

479 
Vùng đất Nam bộ - Từ cội nguồn 

đến thế kỷ VII 

GS. TSKH. NGND. Vũ 

Minh Giang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

480 
Vươn lên từ nghịch cảnh: Rèn tính 

kiên cường mỗi ngày 

Karen Forshaw, 

Chrissie Mowbray 
Trẻ 2024 Việt Nam 

481 
Vượt ải trì hoãn, cửa đến thành 

công 
Nhiều tác giả Dân Trí 2024 Việt Nam 



482 
Vượt trên tư duy tích cực - Biến suy 

nghĩ thành hành động 

Arnold Fox và Barry 

Fox 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

483 

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam: Giai đoạn mới, yêu cầu mới 

 Vũ Công Giao - 

Nguyễn Hoàng Anh - 

Trương Thị Hồng Hà - 

Trần Thị Diệu Oanh 

(Đồng chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

484 Xứ An Nam (5/7/1885 - 4/1/1886) 

Léon Prudhomme; Chú 

giải và hiệu đính: Lưu 

Anh Rô - Võ Hà; Dịch 

giả: Huỳnh Phương Bá 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

485 
Xử lý kỷ luật viên chức Lý luận và 

thực tiễn (sách chuyên khảo) 

TS. Cao Vũ Minh, ThS. 

Nguyễn Nhật Khang  
Tư Pháp 2024 Việt Nam 

486 Ý nghĩa tâm linh của chính trị Tác giả Osho Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

487 

You’re Invited: Nghệ thuật và khoa 

học phát triển sức ảnh hưởng của 

bản thân 

John Levy Hồng Đức 2023 Việt Nam 

II 
KHOA HỌC KỸ THUẬT (296 

tên sách) 
        

488 

100 bí ẩn đáng kinh ngạc về những 

điều chưa biết - 100 things to know 

about the unknown 

Nhiều tác giả Thanh Niên 2024 Việt Nam 

489 

100++ bí ẩn về tự nhiên - Những 

động vật đáng kinh ngạc vô dụng 

nhất 

Philip Bunting Thanh Niên 2024 Việt Nam 

490 
100++ bí ẩn về tự nhiên - Những 

động vật kỳ diệu nực cười nhất 
Philip Bunting Thanh Niên 2024 Việt Nam 



491 
101 điều cần biết để nuôi dạy con 

nên người 

Nguyễn Mai Chi - Lê 

Thị Uyên 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

492 
13 điều thiết thực nuôi con nên 

người 
Amy Morin Thế Giới 2024 Việt Nam 

493 200 bí ẩn thú vị về vũ trụ 
Alex Frith, Alice James, 

David J Plant 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

494 365 ngày khủng long Miranda Smith Trẻ 2024 Việt Nam 

495 7 bài học rưỡi về não bộ Lisa Feldman Barrett Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

496 
AI tạo sinh: 100+ ứng dụng thay 

đổi xã hội - kinh doanh 
Bernard Mar 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

497 
Ẩm thực chinh phục thế giới - Dư 

vị của muối 
Hòa, Norah VO Kim Đồng 2024 Việt Nam 

498 Ẩm thực dưỡng sinh  Bùi Quốc Châu Hồng Đức 2024 Việt Nam 

499 

Ăn gì không già: Phương pháp 

khoa học để khỏe mạnh hơn khi già 

đi 

Michael Greger Trẻ 2025 Việt Nam 

500 
Are you really OK? - Để trở thành 

bác sĩ tâm lý của chính mình 
Debra Fileta Hồng Đức 2023 Việt Nam 

501 Atlas kì thú về động vật  Nhiều tác giả  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

502 
Bá chủ AI: trí tuệ nhân tạo, chat 

GPT và cuộc đua thay đổi thế giới 
Parmy Olson 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

503 Bách khoa thư kỳ thú về động vật 

Ben Hoare, Daniel 

Long, Angela Rizza, 

Daniela Terrazzini 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

504 Bách khoa thư kỳ thú về vũ trụ 
Will Gater, Daniel 

Long, Angela Rizza 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

505 
Bách khoa thư lịch sử thế giới - 

Quyển 1: Thời kỳ cổ đại 
Trần Giang Sơn Tri Thức 2025 Việt Nam 



506 
Bách khoa thư lịch sử thế giới - 

Quyển 2: Thời kỳ trung đại 
Trần Giang Sơn Tri Thức 2025 Việt Nam 

507 
Bách khoa thư lịch sử thế giới - 

Quyển 3: Thời kỳ cận hiện đại 
Trần Giang Sơn Tri Thức 2025 Việt Nam 

508 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự 

nhiên - Động đất, sóng thần 

Trung Tâm Giáo Dục 

Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

509 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự 

nhiên - Gió 

Trung Tâm Giáo Dục 

Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

510 

Bách khoa thư về các hiện tượng tự 

nhiên - Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái 

Đất 

Trung Tâm Giáo Dục 

Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

511 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự 

nhiên - Sự đa dạng của khí hậu 

Trung Tâm Giáo Dục 

Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

512 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự 

nhiên - Sự thay đổi của bốn mùa 

Trung Tâm Giáo Dục 

Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

513 
Bách khoa thư về các hiện tượng tự 

nhiên - Vòng tuần hoàn của nước 

Trung Tâm Giáo Dục 

Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

514 
Bách khoa thư về thế giới động vật 

(bìa mềm) 
Đăng Khôi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

515 
Bách khoa tri thức - Wow, thì ra là 

thế! - Bí mật nhỏ của thực vật 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 



516 
Bách khoa tri thức - Wow, thì ra là 

thế! - Cơ thể của động vật 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

517 

Bách khoa tri thức - Wow, thì ra là 

thế! - Giải đáp bí mật về khoa học 

kỹ thuật 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

518 
Bách khoa tri thức - Wow, thì ra là 

thế! - Khoa học trong cuộc sống 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

519 

Bách khoa tri thức - Wow, thì ra là 

thế! - Kiến thức ít ai biết về động 

vật 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

520 
Bách khoa tri thức - Wow, thì ra là 

thế! - Sự sinh trưởng của thực vật 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

521 
Bách khoa tri thức -Wow, thì ra là 

thế! - Bí mật của Trái Đất 

Little Newton Science 

Education Company Ltd 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

522 Bài học của "Ông bố Silicon" Ba Hàm Hàm Dân Trí 2024 Việt Nam 

523 
Bấm huyệt chữa bệnh và bảo vệ sức 

khỏe 
Minh Anh Hồng Đức 2024 Việt Nam 

524 
Bản đồ AI - Quyền lực, chính trị, và 

sự tiêu tốn tài nguyên của hành tinh 
Kate Crawford Trẻ 2024 Việt Nam 

525 

Bản đồ về ý thức - Giải mã trường 

năng lượng khai phá sức mạnh phi 

thường trong con người bạn 

David R. Hawkins Hồng Đức 2023 Việt Nam 



526 Bản giao hưởng của nước 
Thùy Trang, Lam Rosy, 

Lương Chi, Norah VO 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

527 
Báo chí trên thiết bị di động và nền 

tảng truyền thông xã hội 
Anthony Adornato Trẻ 2025 Việt Nam 

528 
Nuôi chó, mèo và nguy cơ lây 

nhiễm bệnh từ chó, mèo 

TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt (biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

529 
Bệnh học công trình và cải tạo - 

Xây dựng hiệu quả và thích hợp  

João M.P.Q Delgado 

chủ biên  
Xây Dựng  2024 Việt Nam 

530 Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI Sol Rashidi 
Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

531 
Bộ não thứ hai: Tương lai của sự 

kết hợp giữa não bộ và công nghệ 
Đồ Tử Bái Hồng Đức 2023 Việt Nam 

532 Các rối loạn cảm xúc 

PGS.TS. Trần Hữu 

Bình, PGS.TS. Trần 

Nguyễn Ngọc 

Y học 2024 Việt Nam 

533 
Cải thiện hấp thu thuốc dùng qua 

đường tiêu hóa 

Trường Đại học Dược 

Hà Nội - Khoa Bào chế 

và công nghệ dược 

phẩm 

Y học 2024 Việt Nam 

534 

Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì - 

Quyển 1: 160 câu hỏi-đáp về sinh lí 

bạn gái tuổi dậy thì 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

535 

Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì - 

Quyển 2: Tất tần tật khúc mắc đều 

có lời giải 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 



536 

Cẩm nang chuyển đổi số (bổ sung 

thêm 365 câu trích dẫn về chuyển 

đổi số) 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

537 Cẩm nang dự phòng đột quỵ não 
TS.BS Nguyễn Văn 

Tuyến 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

538 
Cẩm nang giáo dục mầm non theo 

cách tiếp cận High/Scope 
Nicky Holt Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

539 
Cẩm nang giáo dục mầm non theo 

cách tiếp cận Reggio 

Linda Thornton - Pat 

Brunton 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

540 
Cẩm nang giáo dục mầm non theo 

cách tiếp cận Steiner Waldorf 
Janni Nicol Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

541 
Cẩm nang phòng trị ung thư (tái 

bản có bổ sung) 
Nguyễn Chấn Hùng 

Tổng hợp 

TPHCM 
2023 Việt Nam 

542 
Chẩn đoán và điều trị các rối loạn 

tâm thần và hành vi 

PGS.TS. Trần Hữu 

Bình, PGS.TS. Trần 

Nguyễn Ngọc 

Y học 2024 Việt Nam 

543 
Chẩn đoán X - quang chấn thương 

xương khớp 

Trường ĐH Y Hà Nội - 

Bộ môn Chẩn đoán hình 

ảnh 

Y học 2025 Việt Nam 

544 
Chấn thương - vết thương mạch 

máu 

Trường ĐH Y Hà Nội - 

Bộ môn Ngoại 
Y học 2024 Việt Nam 

545 
Chat GPT - Trào lưu hay tương lai 

nhân loại 
Lưu Quỳnh Hồng Đức 2023 Việt Nam 

546 
Chiến binh tí hon trong thế giới côn 

trùng - Tập 1 
Đinh Ngọc Hùng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

547 
Chiến binh tí hon trong thế giới côn 

trùng - Tập 2 
Đinh Ngọc Hùng Kim Đồng 2024 Việt Nam 



548 

Chiến tranh thông tin: Các quốc gia 

trong cuộc đua chinh phục tâm trí 

con người 

David Colon 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

549 Chiến trường bán dẫn 
Phạm Sỹ Thành, 

Nguyễn Tuệ Anh 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

550 
Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu 

hormone hạnh phúc 
David J. P. Phillips Trẻ 2024 Việt Nam 

551 
Chúng ta có thể bảo vệ Trái Đất? - 

Giải cứu cây xanh 

Katie Daynes, Róisín 

Hahessy 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

552 
Chúng ta có thể bảo vệ Trái Đất? - 

Giải cứu gấu Bắc Cực 

Katie Daynes, Róisín 

Hahessy 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

553 
Chúng ta có thể bảo vệ Trái Đất? - 

Giải cứu loài ong 

Katie Daynes, Róisín 

Hahessy 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

554 Chuyện của món  Đào Thị Thanh Tuyền Lao Động 2024 Việt Nam 

555 
Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt 

Nam 
Bùi Xuân Chung 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

556 Chuyển hóa hiện tại bằng tương lai Benjamin Hardy Thế Giới 2024 Việt Nam 

557 Con không phải là đứa trẻ xấu 
  Melinda Wenner 

Moyer  
Dân Trí 2024 Việt Nam 

558 
Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, 

phát triển IQ-EQ - Sơ đồ đa luồng 
Hiệu Sách Pipi Văn Học 2024 Việt Nam 

559 
Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, 

phát triển IQ-EQ - Sơ đồ luồng 
Hiệu Sách Pipi Văn Học 2024 Việt Nam 

560 

Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, 

phát triển IQ-EQ - Sơ đồ ngoặc 

nhọn - Sơ đồ cây 

Hiệu Sách Pipi Văn Học 2024 Việt Nam 



561 

Cùng con học hiểu sơ đồ tư duy, 

phát triển IQ-EQ - Sơ đồ tròn - Sơ 

đồ bong bóng - Sơ đồ bong bóng 

kép 

Hiệu Sách Pipi Văn Học 2024 Việt Nam 

562 Cùng con học nói Sally Ward Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

563 
Đái tháo đường - cập nhật những 

vấn đề căn bản 

PGS.TS.BS Huỳnh 

Quang Thuận - TS.BS. 

Lê Quốc Tuấn 

Y học 2024 Việt Nam 

564 Đắng cay và Ngọt bùi Ellen Oxfeld Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

565 

Dành cho con - 62 thói quen tốt 

giúp trẻ có hệ thần kinh sinh dưỡng 

khỏe manh  

Narita Naoko & ishihara 

nina 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

566 

Dành cho mẹ những điều tốt đẹp 

nhất - 95 thói quen nuôi con để mẹ 

không trầm cảm 

Ono Yoko, Aiba Aya và 

Hosokawa Momo 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

567 
Đánh giá kỷ nhân sinh: Tản mạn về 

thế giới (John Green) 
John Green Trẻ 2024 Việt Nam 

568 Danh nhân thế giới: Edison 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

569 Danh nhân thế giới: Einstein 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

570 Danh nhân thế giới: Fabre 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

571 Danh nhân thế giới: Helen 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

572 Danh nhân thế giới: Lincoln 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

573 Danh nhân thế giới: Marie Curie 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 



574 Danh nhân thế giới: Napoleon 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

575 Danh nhân thế giới: Newton 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

576 Danh nhân thế giới: Noben 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

577 Danh nhân thế giới: Schweitzer 
Neung In Publishing 

Company 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

578 

Đánh thức não bộ: Kích hoạt năng 

lực tiềm ẩn của não bộ để loại bỏ 

suy nghĩ và hành vi tiêu cực 

Daniel G. Amen, MD Hồng Đức 2023 Việt Nam 

579 

Đạo đức trí tuệ nhân tạo: Nguyên 

tắc, thách thức và cơ hội (sách tham 

khảo) 

Luciano Floridi 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2024 Việt Nam 

580 

Dấu mốc 2025 - cách thức các nhà 

Lãnh đạo Công nghệ đột phá tăng 

trưởng kiến tạo thành công trong 

nền kinh tế số 

Phạm Duy Trung 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

581 Để các em thích toán GS. Ngô Bảo Châu Lao Động 2024 Việt Nam 

582 

Để sống trẻ lâu hơn: 6 bước giúp 

ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, 

Alzheimer và các bệnh khác 

Stephen Kopecky Lao Động 2024 Việt Nam 

583 Đi tìm thần dược bên trong cơ thể Ngô Thanh Trung Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

584 
Đi vào nghiên cứu khoa học - Tái 

bản lần 7 
Nguyễn Văn Tuấn 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

585 
Diện chẩn ABC - Phương pháp 

chữa bệnh của người Việt Nam 
Bùi Quốc Châu Đà Nẵng 2024 Việt Nam 



586 Điều dưỡng sản phụ khoa 

Trường Đại học Y Hà 

Nội - Khoa Điều dưỡng 

hộ sinh 

Y học 2024 Việt Nam 

587 
Điều gì đó ẩn sâu, Thế giới lượng 

tử và Không-thời gian đột sinh 
Sean Carroll Trẻ 2024 Việt Nam 

588 
Điều gì khiến chúng ta trở thành 

con người? 
Luke O'Neill Kim Đồng 2024 Việt Nam 

589 Định luật Murphy Lý Thế Cường Văn Học 2024 Việt Nam 

590 
Đô thị thông minh - Đô thị của 

tương lai 

TS. Nguyễn Nhật 

Quang 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

591 

Đổng Minh Châu - Trí tuệ kiến tạo 

tương lai Những triết lý kinh doanh 

đưa Gree Electric trở thành một 

huyền thoại 

Vương Nghiên Dân Trí 2024 Việt Nam 

592 Động vật kì thú - Chim muông 

Lời: Bảo tàng Khoa học 

Dolphin Media, Minh 

hoạ: Ruiying Studio 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

593 Động vật kì thú - Động vật có vú 

Lời: Bảo tàng Khoa học 

Dolphin Media, Minh 

hoạ: Ruiying Studio 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

594 
Động vật kì thú - Động vật dưới 

nước 

Lời: Bảo tàng Khoa học 

Dolphin Media, Minh 

hoạ: Ruiying Studio 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 



595 
Động vật kì thú - Vương quốc 

khủng long 

Lời: Bảo tàng Khoa học 

Dolphin Media, Minh 

hoạ: Ruiying Studio 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

596 Đông y toàn tập Nguyễn Trung Hòa Hồng Đức 2024 Việt Nam 

597 

Doraemon tìm hiểu xã hội - Các 

quốc kì trên thế giới (Tủ sách học 

vui) 

Nguyên tác nhân vật: 

FUJIKO F FUJIO 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

598 

Đột phá cuộc đời khoa học của tôi - 

Tự truyện của nhà khoa học đã mở 

đường cho mRNA và vắc xin 

COVID-19  

Katalin Karikó ; Kim 

Phụng dịch  
Dân Trí  2025 Việt Nam 

599 

Einstein và Heisenberg - Những 

người đặt nền tảng cho Vật lý hiện 

đại 

Konrad Kleinknecht 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

600 Elon Musk Toon-Jangee, Oh Gi-Su Kim Đồng 2024 Việt Nam 

601 
Em yêu khoa học - Tìm hiểu những 

điều lạ trong thế giới tự nhiên 

Tùng An (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

602 
Em yêu khoa học - Toán, Lý, Hóa 

thật thú vị 

Tùng An (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

603 
Franz Kafka - Người tẩy não nhân 

loại  
Lê Huy Bắc 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

604 

Giấc mơ nhìn từ phân tâm học - 

Những chỉ dẫn về hình ảnh và biểu 

tượng 

Eric Ackroyd Kim Đồng 2024 Việt Nam 

605 Giải mã Alpha Lan Bercu Thế Giới 2024 Việt Nam 



606 
Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý con 

người 
Nhậm Lệ Hồng Đức 2023 Việt Nam 

607 

Giáo dục Steam từ lý thuyết đến 

thực hành - Tập 1: Thiết kế và triển 

khai hoạt động tích hợp tiếp cận 

STEAM 

TS. Nguyễn Hà Quỳnh 

Trang  

ThS. Nguyễn Thu Trang 

TS. Cao Đình Trọng 

Dân Trí 2024 Việt Nam 

608 Giáo dục và khoa học mở Phạm Hiệp & Cộng sự ĐHQG Hà Nội 2024 Việt Nam 

609 
Hệ sinh thái dữ liệu  chính phủ mở 

cho doanh nghiệp Việt Nam 

PGS.TS Đặng Thị Việt 

Đức 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

610 
Hệ thống quản lý và đảm bảo chất 

lượng thực phẩm  

PGS. TS. Nguyễn Thị 

Minh Tú, PGS. TS. 

Nguyễn Thị Thảo, TS. 

Vũ Hồng Sơn 

Bách khoa Hà 

Nội 
2024 Việt Nam 

611 
Hiểu bộ não, lý giải ứng xử tuổi 

teen 
Nicola Morgan Trẻ 2024 Việt Nam 

612 
Hiểu để chữa lành: Thoát khỏi nỗi 

hổ thẹn độc hại 
John Bradshaw Trẻ 2024 Việt Nam 

613 
Hiệu ứng hạt nhân - 6 Trụ cột để 

xây dựng doanh nghiệp trực tuyến 
Scott Oldford Hồng Đức 2023 Việt Nam 

614 Hiểu về công đoạn chế tạo bán dẫn Letuin 
Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 



615 Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng 

Biên soạn: KS. Phạm 

Văn Khiết; Hiệu đính: 

TS. Bùi Đức Hùng, TS. 

Nguyễn Vũ Thanh 

Bách khoa Hà 

Nội 
2023 Việt Nam 

616 

Hỏi đáp về mọi chuyện - Khoa học 

tự nhiên, khoa học xã hội, sức khoẻ 

đời sống 

GS.TS.NGND.Nguyễn 

Lân Dũng 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

617 
Hồi sức cấp cứu trẻ em, đại cương 

cấy ghép tạng người 

Chủ biên: 

GS.TS.BSCKII. Trần 

Đình Long 

Y học 2025 Việt Nam 

618 
Huấn luyện não bộ học siêu tốc: 

Đọc nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu 
Jonathan A. Levi Hồng Đức 2023 Việt Nam 

619 

Hummus và Falafel - Bảo tồn ẩm 

thực cổ truyền trước làn sóng công 

nghiệp hóa ở dải Gaza 

Liora Gvion Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

620 
Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý Răng hàm mặt 
 Bộ  Y tế  Y học 2024 Việt Nam 

621 
Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị 

bệnh Nội tiết Chuyển hóa 
 Bộ Y tế  Y học 2024 Việt Nam 

622 

Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc 

Rau họ cải dành cho người mới bắt 

đầu 

Bách Khoa (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

623 
Hướng dẫn kỹ năng số cho người 

dân 
Nguyễn Ngọc Thành 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2023 Việt Nam 



624 
Hướng dẫn thực tập quan trắc và 

đánh giá tác động môi trường  

Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội. PGS. TS. 

Nghiêm Vân Khanh chủ 

biên, ThS. Tạ Hồng Ánh 

Xây dựng 2024 Việt Nam 

625 
Hướng dẫn xây kênh Podcast từ A 

- Z 
Kristen Meinzer Hồng Đức 2023 Việt Nam 

626 

Kể chuyện bằng dữ liệu - Hành 

trình kiến tạo thay đổi trong thời đại 

số 

Lại Thị Hạnh Trẻ 2024 Việt Nam 

627 

Khám phá các phương tiện vận 

chuyển trên thế giới - Máy bay và 

những phương tiện bay khác 

Bryony Davies, Maria 

Brzozowska 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

628 

Khám phá các phương tiện vận 

chuyển trên thế giới - Tàu thuyền và 

những phương tiện nổi khác 

Bryony Davies, Maria 

Brzozowska 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

629 

Khám phá các phương tiện vận 

chuyển trên thế giới - Xe tải và các 

loại phương tiện có bánh khác 

Bryony Davies, Maria 

Brzozowska 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

630 Khi Sao Kim phải lòng Sao Hỏa Khúc Cẩm Huyên Thanh Niên 2024 Việt Nam 

631 
Khoa học dữ liệu với các kỹ thuật 

học máy (Cơ bản) 

Đỗ Như Tài, Cổ Tồn 

Minh Đăng, Lai Đình 

Khải, Nguyễn Quốc 

Huy 

Thanh Niên 2024 Việt Nam 

632 Khoa học Khám phá. Bạn mãi trẻ 
Michael F. Roizen, MD.  

Mehmet C. Oz, MD 
Trẻ 2024 Việt Nam 



633 

Khoa học Khám phá. Cảm xúc, 

cảm xúc chi phối tư duy như thế 

nào? 

Leonard Mlodinow Trẻ 2024 Việt Nam 

634 
Khoa học Khám phá. Lược sử thời 

gian 
Stephen Hawking Trẻ 2024 Việt Nam 

635 
Khoa học khám phá. Vũ trụ trong 

vỏ hạt dẻ 
Stephen Hawking Trẻ 2024 Việt Nam 

636 Khoa Học Toàn Thư Robert Winston Dân Trí 2024 Việt Nam 

637 Khỏe, đẹp với các bài tập cơ bản  
Dr. Abigail Ellsworth;  

Trần Giang Sơn (dịch) 
Hà Nội 2023 Việt Nam 

638 Khôn ngoan hơn thuật toán Gerd Gigerenzer Trẻ 2024 Việt Nam 

639 Không có gì quý hơn sức khỏe 
GS.TS.NGND.Nguyễn 

Lân Dũng 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

640 

Kiến tạo thiên tài: Những "dị nhân" 

đã đưa AI đến với Google, 

Facebook và thế giới 

Cade Metz Trẻ 2024 Việt Nam 

641 
Kiến thức cơ bản chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi  

Tạ Tông Vụ (chủ biên);  

NXB KHCN Quảng 

Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 Việt Nam 

642 Kiến thức cơ bản nâng cao sức khỏe  

Phương Nam Đình (chủ 

biên);  

NXB KHCN Quảng 

Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 Việt Nam 

643 Kiến thức cơ bản nuôi dạy con  

Lý Vĩ Vĩ (chủ biên);  

NXB KHCN Quảng 

Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 Việt Nam 



644 

Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế 

sinh khí hậu trong kiến trúc Việt 

Nam 

PGS. TS. Phạm Đức 

Nguyên  
Xây dựng 2024 Việt Nam 

645 

Kinh tế số ảnh hưởng tới năng suất 

lao động và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế tại Việt Nam 

PGS.TS Đặng Thị Việt 

Đức 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

646 
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm 

thường gặp  

La Diệu Dân, Trần 

Giang Sơn (dịch) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

647 Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp  

Phương Nam Đình (chủ 

biên);  

NXB KHCN Quảng 

Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 Việt Nam 

648 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa điện ô tô 

Mạc Quân, Lý Xuân, 

Thành Hán Phương; 

Trần Giang Sơn dịch; 

TS. Hoàng Thăng Bình 

hiệu đính 

Bách khoa Hà 

Nội 
2023 Việt Nam 

649 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sữa chữa động cơ ô tô 

Trần Kiện Kiện, Trương 

Đông Sơn, Hoàng 

Khang Quân; Trần 

Giang Sơn dịch; TS. 

Hoàng Thăng Bình hiệu 

đính 

Bách khoa Hà 

Nội 
2023 Việt Nam 

650 Kỹ thuật đo lường hiện đại  

PGS. TS. Phạm Thượng 

Hàn chủ biên, TS. Cao 

Minh Quyền  

Bách khoa Hà 

Nội 
2025 Việt Nam 



651 
Kỹ thuật mát xa tăng cường sức 

khỏe  

Dr. Abby Ellsworth, 

Peggy Altman ;  

Trần Giang Sơn (dịch) 

Hà Nội 2023 Việt Nam 

652 
Kỹ thuật nuôi gà thịt khoa học, an 

toàn và hiệu quả 
Vũ Thùy An  Hà Nội 2024 Việt Nam 

653 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt 
TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

654 
Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an toàn 

và hiệu quả 

Vũ Thùy An; Đặng 

Ngọc Anh; Nguyễn 

Cẩm Tú (biên soạn) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

655 
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an toàn 

và hiệu quả 
Hoàng Kim  Hà Nội 2024 Việt Nam 

656 La bàn nuôi dạy teen thành công Tiêu Linh Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

657 Làng số 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

658 

Lập trình não bộ: Làm chủ trí nhớ, 

sự tập trung, cảm xúc và giải phóng 

thiên tài bên trong bạn 

Dave Farrow Hồng Đức 2023 Việt Nam 

659 Lịch sử ô tô Nhiều tác giả Dân Trí 2024 Việt Nam 

660 
Lịch sử phát triển truyền thông đại 

chúng Trung Quốc 
PGS.TS Lê Thanh Bình 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

661 

Lịch sử sách dạy nấu ăn - 7 thế kỷ 

định hình các khuôn mẫu ẩm thực 

phương Tây 

Henry Notaker Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

662 Lịch sử tiến hóa của dữ liệu Cris Wiggins Mathew 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

663 Liệu chúng ta có bình thường? Sarah Chaney Trẻ 2024 Việt Nam 



664 
Liệu pháp Globulin miễn dịch sử 

dụng trong một số bệnh lý nhi khoa 

 Bệnh viện Nhi trung 

ương Chủ biên: 

PGS.TS.BS. Trần Minh 

Điển,TS.BS. Cao Việt 

Tùng 

Y học 2024 Việt Nam 

665 
Liệu pháp tế bào miễn dịch điều trị 

ung thư 
TS.Nguyễn Xuân Hưng Y học 2024 Việt Nam 

666 
Lỗi tư duy: 45 phương pháp giúp 

bạn thoát khỏi tình trạng nỗ lực ảo 
Lữ Bạch Hồng Đức 2024 Việt Nam 

667 Lược sử nước Giulio Boccaletti Trẻ 2025 Việt Nam 

668 

Mã Hóa Đằng - Nhà lãnh đạo trầm 

lặng - Hành trình đưa Tencent trở 

thành huyền thoại trong lĩnh vực 

công nghệ 

Trương Diễm Hà Dân Trí 2024 Việt Nam 

669 
Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn 

cầu 
Hồ Thị Hải Âu Dân Trí 2024 Việt Nam 

670 

Một số phương pháp điện hóa và 

chuẩn độ môi trường khan trong 

phân tích thuốc 

Trường Đại học Dược 

Hà Nội - Khoa Hóa phân 

tích và kiểm nghiệm 

thuốc 

Y học 2024 Việt Nam 

671 
Nâng quy mô và thẩm định quy 

trình sản xuất thuốc thành phẩm  

Trường Đại học Dược 

Hà Nội, Bộ môn Công 

nghiệp Dược. Chủ biên: 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Chiến 

Y học 2024 Việt Nam 

672 Não bộ cũng phải ngoan Zoe Mckey Dân Trí 2024 Việt Nam 



673 

Não trái não phải và cách chúng 

ảnh hưởng đến hành vi hàng ngày 

của chúng ta 

Lorin J. Elias Ph.D. Hồng Đức 2023 Việt Nam 

674 
Nấu ăn thực dưỡng cơ bản - Các 

quy trình nấu rau củ & cốc loại 

Julia Ferré - Lê Hà Lộc 

Biên dịch 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

675 
Nghệ thuật nuôi dạy con - Để trẻ 

khỏe mạnh, hạnh phúc và sáng tạo 

Thanh Cherry, Jane 

Hanckel 
Trẻ 2024 Việt Nam 

676 
Người làm báo: Trí tuệ nhân tạo và 

tương lai của báo chí 
Francesco Marconi Trẻ 2025 Việt Nam 

677 
Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt 

- Tập 1 
Doãn Kiến Lợi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

678 
Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt 

- Tập 2 
Doãn Kiến Lợi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

679 
Nguyên lý và hiệu năng hệ thống 

truyền thông quang không dây 
PGSTS Đặng Thế Ngọc 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

680 

Nhậm Chính Phi - Đã lập nghiệp, 

phải làm nên nghiệp lớn - Người 

đưa Huawei trở thành đối thủ đáng 

kính nhất trong ngành viễn thông 

Triệu Văn Khải Dân Trí 2024 Việt Nam 

681 

Những câu chuyện thai giáo hay 

nhất thế giới - Mười phút mỗi ngày 

thì thầm với con 

 Park Hannah  Văn Học 2024 Việt Nam 

682 
Những điều cần biết khi chăm sóc 

sức khỏe gia đình 
Thái Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

683 Những điều cần biết trong ăn uống Minh Dũng (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

684 
Những điều cần biết về bệnh ung 

thư vú và cơ quan sinh dục nữ 
PGS.TS.Lê Đình Roanh Y học 2024 Việt Nam 



685 
Những khả năng kỳ diệu của con 

người 
Thái Vũ (biên soạn) Tri Thức 2025 Việt Nam 

686 

Những kì quan thời tiết - Từ điển bỏ 

túi về các hiện tượng thiên nhiên kì 

thú (tập 1) 

Kentaro Araki Kim Đồng 2024 Việt Nam 

687 

Những kì quan thời tiết - Từ điển bỏ 

túi về các hiện tượng thiên nhiên kì 

thú (tập 2) 

Kentaro Araki Kim Đồng 2024 Việt Nam 

688 Những liệu pháp giảm đau kỳ lạ  Lê Hà Lộc Hồng Đức 2024 Việt Nam 

689 
Những nội dung cơ bản về chuyển 

đổi số (hỏi và đáp) 

Ban Tuyên Giáo và Dân 

Vận Trung Ương & Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

690 
Nông nghiệp xanh và sạch - Bệnh 

truyền lây giữa động vật và người  
Nguyễn Hùng Nguyệt Hồng Đức 2025 Việt Nam 

691 

Nông nghiệp xanh và sạch - Chăn 

nuôi công nghệ cao và bảo quản sản 

phẩm 

Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

692 

Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ 

thuật trồng các loại cây hương thảo 

(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Trần Thị Thanh Liêm, 

trương Ngọc Quỳnh 

(Biên soạn) 

Hồng Đức 2025 Việt Nam 

693 

Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ 

thuật trồng cây và hoa thủy sinh (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

Lê Công Sĩ (Biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

694 
Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ 

thuật tưới trong nông nghiệp xanh 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 



695 

Nông nghiệp xanh và sạch - Một số 

bệnh thường gặp ở trâu bò và biện 

pháp khắc phục (tái bản có chỉnh 

sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt ( Biên soạn ) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

696 

Nông nghiệp xanh và sạch - Nâng 

cao khả năng sinh sản cho đàn gia 

súc (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt (Biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

697 

Nông nghiệp xanh và sạch - Những 

điều cần biết về chính sách nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

698 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi 

bò thịt sạch 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

699 

Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi 

chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh 

từ chó mèo (tái bản có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt ( Biên soạn ) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

700 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi 

lợn thịt sạch 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

701 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi 

vịt sạch 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

702 
Nông nghiệp xanh và sạch - Phòng, 

chữa một số bệnh do virus 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

703 
Nông nghiệp xanh và sạch - Sinh 

sản trong chăn nuôi 
Nguyễn Hùng Nguyệt Hồng Đức 2025 Việt Nam 

704 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

cà chua sạch quanh năm 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 



705 

Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

chuối năng suất cao và kỹ thuật 

khai thác 

Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

706 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

hoa đẹp quanh năm 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

707 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trống 

nấm sạch năng suất cao 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

708 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

ngô sạch năng suất cao 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

709 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

rau sạch trong nhà vườn 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

710 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng 

và chăm sóc cây cảnh 
Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

711 

Nông nghiệp xanh và sạch - Vệ sinh 

an toàn thực phẩm (tái bản có chỉnh 

sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt (Biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

712 

Nông nghiệp xanh và sạch - Vệ sinh 

môi trường trong chăn nuôi (tái bản 

có chỉnh sửa, bổ sung) 

TS. Nguyễn Hùng 

Nguyệt ( Biên soạn ) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

713 

Nông nghiệp xanh và sạch - Xử lý 

nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực 

vật - Phòng bệnh ở nông thôn (tái 

bản có chỉnh sửa, bổ sung) 

KS. Nguyễn Thành 

Long ( Biên soạn ) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

714 
Nông nghiệp xanh, sạch - Phòng trị 

bệnh sâu hại cam quýt 

Trịnh Tống Linh (chủ 

biên);  

Nguyễn Khắc Khoái 

(dịch) 

Hà Nội 2024 Việt Nam 



715 Phân tích dữ liệu với R  Nguyễn Văn Tuấn 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

716 

Phát huy tiềm năng não bộ - 

phương pháp luyện tập để nâng cao 

sức khỏe 

TS Nguyễn Quang Duệ 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

717 
Phẫu thuật nội soi lồng ngực trong 

thực hành lâm sàng 

Trường ĐH Y Hà Nội - 

Bộ Môn Ngoại 
Y học 2025 Việt Nam 

718 
Phong thủy cổ truyền với vẻ đẹp 

của kiến trúc hiện đại 

Nguyễn Bích Hằng biên 

soạn; Thượng toạ Thích 

Thanh Duệ thẩm định và 

hiệu đính 

Hà Nội 2023 Việt Nam 

719 
Phương cách định vị và vận dụng 

huyệt châm cứu 
Hải Ân  Hồng Đức 2024 Việt Nam 

720 
Phương pháp điều trị bệnh ung thư 

và phục hồi sức khỏe 

Thẩm định: Ngô Vĩnh 

Trung; Chủ biên: 

Trương Duy, Trình 

Phong Mẫn; 

Phạm Thị Anh Đào 

(dịch) 

Hồng Đức 2025 Việt Nam 

721 Quản trị an toàn an ninh mạng Keisuke Kamata 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

722 
Quiz! Khoa học kì thú: Động thực 

vật độc và quý hiếm 
Shin, Hye-young Kim Đồng 2024 Việt Nam 

723 
Quiz! Khoa học kì thú: Khám phá 

não bộ 

Lời: An, Young-joo, 

Tranh: Yoon, Hyun 

Woo 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

724 
Quiz! Khoa học kì thú: Khoa học 

điều tra 
An, Kwang-hyeon Kim Đồng 2024 Việt Nam 



725 
Quiz! Khoa học kì thú: Khoa học lạ 

đời 
Do, Ki-sung Kim Đồng 2024 Việt Nam 

726 Quiz! Khoa học kì thú: Năng lượng 

Lời: An, Young-joo, 

Tranh: Yoon, Hyun 

Woo 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

727 
Quiz! Khoa học kì thú: Những nghề 

kì lạ 
Shin, Hye-young Kim Đồng 2024 Việt Nam 

728 
Quiz! Khoa học kì thú: SOS Khoa 

học sinh tồn 

Kwon, Chan Ho, Cha, 

Hyun Jin 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

729 
Quiz! Khoa học kì thú: Thám hiểm 

cơ thể 
Kwon Chan Ho Kim Đồng 2024 Việt Nam 

730 Sinh lý học vị giác 
Jean Anthelme Brillat-

Savarin 
Văn Học 2024 Việt Nam 

731 
Sinh thái môi trường và biến đổi khí 

hậu  

Phạm Ngọc Hoài, 

Nguyễn Minh Ty chủ 

biên, Phan Thị Thanh 

Huyền, Trần Thành 

Thái  

Xây dựng 2024 Việt Nam 

732 
Sivananda Yoga - Yoga cổ điển: 

Triết lý và thực hành  

Swami Sitaramananda 

Sivananda Ashram 

Yoga Farm 

Hồng Đức 2024 Việt Nam 

733 

Stem 6+ Biệt đội khoa học nấp ở 

đâu - Ứng Dụng Khoa Học Giữa 

Đời Thường 

Nhiều tác giả. Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

734 

Stem 6+ Biệt đội toán học nấp ở 

đâu - Ứng Dụng Toán Học Giữa 

Đời Thường 

Nhiều tác giả. Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



735 

STEM lý thú, kiến thức bất ngờ về 

Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 

Toán học 

Dr. Chris Balakrishnan 

và Matt Wasowski biên 

soạn, Kristen Orr minh 

họa 

Trẻ 2025 Việt Nam 

736 
Sử dụng, bảo dưỡng và tháo lắp 

Palăng cáp điện  
TS. Bùi Thanh Danh  Xây dựng 2024 Việt Nam 

737 Tâm lý học sức khỏe TS. Phạm Toàn Trẻ 2025 Việt Nam 

738 

Tencent - Quyền lực của giao tiếp 

và kết nối trong thúc đẩy nền kinh 

tế 

Min Tang Hà Nội 2024 Việt Nam 

739 
Thần y Hoa Đà những bài thuốc 

quý 
Hanoibooks biên dịch Đồng Nai 2024 Việt Nam 

740 Thảo dược bảo vệ sức khỏe Nhiều tác giả. Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

741 

Thiết kế hệ dầm sàn kết cấu thép - 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam và Châu 

Âu Eurocode  

Hoàng Bắc An  Xây Dựng  2024 Việt Nam 

742 Thư giãn với y học Nguyễn Văn Tuấn 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

743 
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành 

Y khoa cho người mới bắt đầu 

Ths.BS.Nguyễn Thái 

Duy 
Phụ nữ 2024 Việt Nam 

744 Thực dưỡng chiến thắng ung thư  Lê Hà Lộc Hồng Đức 2024 Việt Nam 

745 
Thủy văn nhân văn học: Quan hệ 

giữa nước và nhân loại sẽ đi về đâu?  

Kim De Wolff, Rina C. 

Faletti & Ignacio 

López-Calvo 

Đồng Nai 2024 Việt Nam 

746 
Tiếng Anh Y Khoa - Chuyên ngành 

chẩn đoán hình ảnh 

Ramon Ribes & Pobio 

R.Ros 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

747 
Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh 

hô hấp trẻ em 

PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 
Y học 2024 Việt Nam 



748 

Tính ưu việt của hoài nghi - Từ vật 

lý lượng tử đến biến đổi khí hậu: 

khoa học vế sự bất định giúp chúng 

ta hiểu về thế giới hỗn độn 

Tim Palmer Trẻ 2025 Việt Nam 

749 
Tóm lược Chuyển đổi số - Chiến 

lược và lộ trình 
David L.Rogers 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

750 
Truyền thông - Lý thuyết và kỹ 

năng cơ bản 
Nguyễn Văn Dững 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

751 
Truyền thông vệ tinh, truyền thông 

3D trong mạng 5G, 6G 

TS. Nguyễn Phạm Anh 

Dũng 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

752 Ứng dụng của công nghệ sinh học  Nguyễn Lân Dũng 
Khoa học và 

Kỹ thuật 
2024 Việt Nam 

753 
Ứng dụng dịch học trong dự đoán 

tương lai 

GS.TS. Nguyễn Tiến 

Đích 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

754 
Ứng dụng DISC để hiểu từng người 

xung quanh bạn trong công việc 
Du Lượng Hồng Đức 2023 Việt Nam 

755 
Ứng dụng DISC để hiểu từng người 

xung quanh bạn trong gia đình 
Du Lượng Hồng Đức 2023 Việt Nam 

756 
Ứng dụng nền tảng số trong tổ chức 

và hoạt động của chính phủ  
TS.Ngọc Huyển 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

757 Vạn vật biến đổi Bách khoa tri thức Thanh Niên 2024 Việt Nam 

758 Vật lý ứng dụng 

Trường ĐH Dược Hà 

Nội - Bộ môn Vật lý - 

khoa khoa học cơ bản 

Y học 2025 Việt Nam 

759 
Vật lý vui nhộn - Những câu hỏi vì 

sao về vật lý 
Tôn Tĩnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 



760 Viên Long Bình - Cha đẻ của lúa lai 
Đặng Tương Tử - Tạ 

Trường Giang 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

761 Việt Nam y ký Trương Vũ Tu 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

762 
Vương quốc lúa mạch đen - Lược 

sử ẩm thực Nga 
Darra Goldstein Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

763 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 1) - Những bí ẩn 

về cơ thề người 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

764 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 1) - Những bí ẩn 

về công trùng 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

765 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 1) - Những bí ẩn 

về loài chim 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

766 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 1) - Những bí ẩn 

về sinh vật thủy cung 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

767 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 1) - Những bí ẩn 

về thực vật và nấm 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

768 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 2) - Những bí ẩn 

về cách vạn vật vận hành 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

769 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 2) - Những bí ẩn 

về động vật trên cạn 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 



770 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 2) - Những bí ẩn 

về kỳ quan thiên nhiên 

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

771 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 2) - Những bí ẩn 

về vĩ nhân  

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

772 

World Of Science - Làm Bạn Với 

Khoa Học - (Set 2)- Những bí ẩn về 

bò sát và lưỡng cư  

Karen Kwek Dân Trí 2024 Việt Nam 

773 

Xác định khả năng kháng chấn của 

tổng thể hệ kết cấu nhà cao tầng bê 

tông cốt thép bán lắp ghép  

PGS. TS. Nguyễn Võ 

Thông chủ biên, TS. 

Hoàng Mạnh  

Xây Dựng  2024 Việt Nam 

774 
Xe tăng trong chiến tranh ở Việt 

Nam  Lịch sử nhìn từ tháp pháo 
Nguyễn Khắc Nguyệt Trẻ 2024 Việt Nam 

775 

Y học & Sức khỏe. Bộ não đau buồn 

- Vượt qua mất mát, tìm lại yêu 

thương 

TS. Mary-Frances 

O'Connor 
Trẻ 2025 Việt Nam 

776 
Y học & Sức khỏe. Không phải cái 

gì bác sĩ cũng biết 
BS Lingaraj Nath Trẻ 2024 Việt Nam 

777 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A 

đến Z. Chăm sóc răng miệng 

TS.BS. Trần Minh 

Cường, TS.BS. Nguyễn 

Phan Thế Huy 

Trẻ 2025 Việt Nam 

778 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A 

đến Z. Luyện tập thể dục 

Thạc sĩ Dược sĩ Nguyễn 

Thị Thanh Mỹ 
Trẻ 2025 Việt Nam 

779 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A 

đến Z. Sinh hoạt điều độ 
TS. Trịnh Vạn Ngữ Trẻ 2025 Việt Nam 



780 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe từ A 

đến Z. Thực phẩm chức năng 

TS. Trần Thị Hồng 

Loan, BS. Trần Thụy 

Hương Quỳnh 

Trẻ 2025 Việt Nam 

781 
Y học & Sức khỏe. Tăng cường trí 

nhớ, phòng bệnh Alzheimer 
Richard Restak Trẻ 2025 Việt Nam 

782 

Y học & Sức khoẻ. Thực phẩm cho 

Trí tuệ Thiên tài - Để thông minh 

hơn, hạnh phúc hơn, năng suất hơn 

Max Lugavere, cùng 

Paul Grewal, MD 
Trẻ 2024 Việt Nam 

783 
Y tế phương tây ở Bắc Kỳ (1873 - 

1945) 
Bùi Thị Hà 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

III KINH TẾ (94 tên sách)         

784 
101 điều nên biết để trở thành 

Youtuber triệu views 
Kim Hyoung Jin Hồng Đức 2023 Việt Nam 

785 
168 Ý tưởng vàng cho Marketing 

sáng tạo 
Lã Ba Hồng Đức 2023 Việt Nam 

786 
45 giây tạo nên thay đổi: Thấu hiểu 

tiếp thị mạng lưới 
Don Faila Trẻ 2024 Việt Nam 

787 5 phút chốt đơn Alex Goldfayn Trẻ 2024 Việt Nam 

788 

50 ý tưởng kinh tế lớn chúng ta cần 

biết  (dù nền tảng là số 0 bạn vẫn có 

thể đọc hiểu kiến thức tài chính để 

theo kịp xu thế kinh doanh và 

không bỏ lỡ cơ hội đầu tư) 

Edmund Conway Dân Trí 2024 Việt Nam 

789 

6 bí quyết quản lý dự án hiệu quả - 

Cách thực hiện dự án thành công, 

đúng thời gian, đủ ngân sách 

Bloomsbury Publishing 

; Lê Đào Hoàng Anh 

dịch 

Thanh Hoá 2024 Việt Nam 

790 
76 Ý tưởng “đẻ ra tiền" cho 

Freelancer 
Tom Albrighton Hồng Đức 2023 Việt Nam 



791 A.I đánh cắp cảm xúc Phạm Sông Thu Dân Trí 2024 Việt Nam 

792 

Alibaba - Sự tương tác phức tạp 

giữa nhà nước và vốn tư bản trong 

bối cảnh Trung Quốc vươn ra toàn 

cầu 

Hong Shen Hà Nội 2024 Việt Nam 

793 

Alphabet - Không chỉ là công cụ 

tìm kiếm Google mà còn thiết lập 

đế chế trong thời đại mới 

Mickey Lee Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

794 
Amazon - Lãnh chúa thời đại số trỗi 

dậy nhờ bất bình đẳng xã hội 

Benedetta Brevini & 

Lukasz Swiatek 
Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

795 
Baidu - Biến động địa chính trị trên 

Internet tại Trung Quốc 
ShinJoung Yeo Hà Nội 2024 Việt Nam 

796 

Bản CV Đẳng Cấp: Tạo ấn tượng 

mạnh với nhà tuyển dụng chỉ trong 

7 giây 

James Reed Hồng Đức 2023 Việt Nam 

797 

Bản lĩnh CTO: Kế hoạch 100 ngày 

trở thành giám đốc công nghệ xuất 

sắc 

Etienne De Bruin Hồng Đức 2023 Việt Nam 

798 

Bertelsmann - Ẩn mình trong trụ sở 

nhỏ bé nhưng vẫn là hoàng đế của 

vũ trụ truyền thông 

Mandy Tröger và Jörg 

Becker 
Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

799 

Bí mật khoa học làm giàu - Thay 

đổi niềm tin về thành công và tiền 

bạc để tạo dựng cuộc sống mà bạn 

mong muốn 

Bob Proctor - Sandy 

Gallagher 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

800 

Bí mật quản trị nhân lực: cách tạo 

ra một đội quân bách chiến bách 

thắng 

Trần Vĩ Hồng Đức 2023 Việt Nam 



801 
Cách những công ty lớn nhất thế 

giới sinh tồn 
Liz Hoffman Trẻ 2024 Việt Nam 

802 

Cái tôi chuyên nghiệp Độ xoắn  độ 

sâu  độ cao của cái tôi. Con người 

3Đ 

Tôn Thất Nguyễn 

Thiêm 
Trẻ 2024 Việt Nam 

803 Câu view" & Kinh tế chú ý Đỗ Đình Tấn 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

804 

Châm ngòi “cuộc chiến” bán lẻ - 

Mở khóa mấu chốt bán hàng thành 

công 

Deborah Weinswig; 

Renee Hartmann 
Hồng Đức 2023 Việt Nam 

805 

Chìa khoá vạn năng của sự thịnh 

vượng - Khám phá những bí mật về 

triết lý làm giàu của nhà tỷ phú 

hàng đầu thế giới 

Napoleon Hill  Văn Học 2024 Việt Nam 

806 
Chiến thần livestream - 3 kỹ năng 

cần có để chốt đơn như vũ bão 
Như Băng Hồng Đức 2023 Việt Nam 

807 

Chiến tranh hoa hồng - Sự Sụp Đổ 

Của Nhà Plantagenet Và Sự Trỗi 

Dậy Của Nhà Tudor 

Dan Jones Dân Trí 2024 Việt Nam 

808 

Chuyên gia phân tích dự đoán 

marketing - Kỹ thuật khai phá dữ 

liệu tạo lợi thế kinh doanh 

Barry Leventhal ; Nhật 

Linh dịch 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

809 
Con đường Trung Quốc và phát 

triển kinh tế chất lượng cao 
 Lệ Dĩ Ninh (Chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

810 
Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn 

hóa doanh nghiệp 
Phan Văn Trường Trẻ 2024 Việt Nam 



811 

Công cụ của những người khổng lồ 

Chiến lược, lộ trình, và thói quen 

của các tỷ phú, các thần tượng và 

những nhà thực hành đẳng cấp thế 

giới 

Timothy Ferriss Trẻ 2024 Việt Nam 

812 
Content có mài có sắc - 40 mẹo hay, 

dùng ngay! 
Cúc.T 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

813 
Cửa sổ cơ hội: Cách các quốc gia 

tạo ra sự giàu có 
David Sainsbury 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

814 Cục diện thế giới đến năm 2045 TS. Nguyễn Minh Vũ 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

815 
Dám làm giàu - Để thoát nghèo và 

có cuộc đời thịnh vượng 
Nguyễn Anh Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

816 
Dám thất bại - Để thành công và tạo 

nên những giá trị vĩ đại 
Nguyễn Anh Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

817 Đánh bại lạm phát 
Hermann Simon 

Andreas Stoffers 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

818 
Đầu tư bất động sản khôn ngoan: 

Bắt đầu nhỏ, sinh lời lớn 

Joshua Dorkin, Brandon 

Turner 
Hồng Đức 2023 Việt Nam 

819 

Dạy con làm giàu 03 - Hướng dẫn 

đầu tư: Để trở thành nhà đầu tư lão 

luyện 

Robert T. Kiyosaki Trẻ 2023 Việt Nam 

820 

Điểm mấu chốt tạo ra doanh nghiệp 

bền vững - 7 Nguyên tắc quản lý 

hiệu quả 

Josh Bersin Hồng Đức 2023 Việt Nam 

821 

Định vị thương hiệu cá nhân - Từ 

người bình thường trở thành 

Influencer 

Vân Mạn Hồng Đức 2023 Việt Nam 



822 
Doanh lợi - Quản trị doanh nghiệp 

như thế nào trong 10 năm tới 
Lý Tiễn Hồng Đức 2023 Việt Nam 

823 Doanh nghiệp của thế kỷ 21 

Kim Kiyosaki, Robert 

T. Kiyosaki, John 

Fleming 

Trẻ 2024 Việt Nam 

824 
Doanh nghiệp thời gian - biến sự 

hối hả thành lợi nhuận  
Steven Watson Dân Trí 2024 Việt Nam 

825 

Donald Trump - Không bao giờ bỏ 

cuộc (Vị Tổng thống gây tranh cãi 

nhất lịch sử Hoa Kỳ) 

Jenny Vương Văn Học 2024 Việt Nam 

826 
Đông Dương cuộc chiến tiền tệ 

1945-1954 
Jacques Despuech 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

827 

Đừng bao giờ trì hoãn - Henry Ford 

"Không ngừng sáng tạo thì sẽ 

không sợ bị diệt vong" 

Rose Wilder Lane ; 

Khánh Phương biên 

dịch 

Văn Học 2024 Việt Nam 

828 
Elon Musk - Không giới hạn - 

Thiên tài siêu phàm của thế kỷ 21  
Jenny Vương Văn Học 2024 Việt Nam 

829 
Hãy nghĩ lớn - Vua thép Andrew 

Carnegie  

Andrew Carnegie ; 

Khánh Phương biên 

dịch 

Văn Học 2024 Việt Nam 

830 J.Collins. Từ tốt đến vĩ đại 
Jim Collins và Morten 

T. Hansen 
Trẻ 2024 Việt Nam 

831 

Khác biệt để thành công: Độc chiêu 

kinh doanh của các doanh nghiệp 

Việt Nam 

Lý Quí Trung Trẻ 2024 Việt Nam 

832 
Kho báu thành công không giới hạn 

Napoleon Hill 
OG Mandino  Dân Trí 2024 Việt Nam 



833 
Không đến một: Bài học về khởi 

nghiệp hay cách xây dựng tương lai 

Peter Thiel và Blake 

Masters 
Trẻ 2024 Việt Nam 

834 

Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở 

hữu trí tuệ tại biên giới của Hải 

quan Việt Nam (sách chuyên khảo) 

TS. Hứa Thị Hồng 
Công an Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

835 
Kiếm tiền bằng giọng nói - Bắt kịp 

xu hướng thời đại mới 
Trương Trì Hồng Đức 2023 Việt Nam 

836 
Kiếm tiền thông thái: Bí quyết làm 

giàu từ những công việc thụ động 
Brian Page Hồng Đức 2023 Việt Nam 

837 

Kinh Tế Học Thiêng Liêng - Tiền 

Bạc, Quà Tặng Và Xã Hội Trong 

Thời Đại Chuyển Giao 

Charles Eisenstein Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

838 
Kỷ luật thép" tôi luyện doanh 

nghiệp xuất sắc 
Hoàng Vệ Hoa Hồng Đức 2023 Việt Nam 

839 

Lãnh đạo giỏi cần chi quy tắc: Cách 

chuyển đổi đội ngũ và doanh 

nghiệp 

Kevin Kruse Trẻ 2024 Việt Nam 

840 

Lên xu hướng - 10 Kiểu Tư Duy 

Vận Hành Để Xây Dựng Kênh 

Tiktok Triệu Views 

Thu Diệp Hồng Đức 2023 Việt Nam 

841 
Logistics và Quản trị chuỗi cung 

ứng 

Paul R. Murphy, Jr. and 

A. Michael Knemeyer 
Công Thương 2024 Việt Nam 

842 
Luân lý học hành vi trong kinh 

doanh 
Nina Seppala Thanh Hóa 2024 Việt Nam 

843 Lược sử về bình đẳng Thomas Piketty Trẻ 2024 Việt Nam 

844 Marketing trong kỷ nguyên số Alan Charlesworth Thanh Hóa 2024 Việt Nam 

845 
Mọi điều về thành công tôi đúc kết 

được từ Napoleon Hill 
Don.M Green  Dân Trí 2024 Việt Nam 



846 Nghiên cứu trong marketing Bonita M. Kolb Thanh Hóa 2024 Việt Nam 

847 
Người hướng nội làm Freelancer: 

Làm việc tự do, sống là chính mình 
Tom Albrighton Hồng Đức 2023 Việt Nam 

848 
Nguyên lý Kinh doanh Bền vững - 

Quảng cáo và hiệu ứng xã hội 
Sarah Turnbull Thanh Hóa 2024 Việt Nam 

849 
Nhà quản lý cấp trung: Mắt xích 

sống còn của doanh nghiệp 
Đường Văn Quân Hồng Đức 2023 Việt Nam 

850 

Những chú chó bán hàng - Làm 

bùng nổ thu nhập mà không cần 

chiến lược tấn công 

Blair Singer Trẻ 2024 Việt Nam 

851 

Những cô giá PR - Ba thế hệ, 2 thập 

kỷ nghề và nhiều niềm tin phía 

trước 

Hà Kiều Anh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

852 
Nintendo - Cuộc chơi quyền lực và 

sự xâm nhập của thế giới ảo 
Randy Nichols Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

853 

Phương pháp quản trị mục tiêu – 

Triết lý kinh doanh của công ty tỷ 

đô BYTEDANCE 

Lý Dương Lâm Hồng Đức 2023 Việt Nam 

854 
Sáng tạo chéo: Nguồn gốc của 1001 

ý tưởng quảng cáo 
Dave Trott Hồng Đức 2023 Việt Nam 

855 
Short videos: Kịch bản hay, triệu 

views tới tay 
Thu Quỳ Hồng Đức 2023 Việt Nam 

856 
Sự tiến bộ - 10 lý do để hướng tới 

tương lai 
Johan Norberg Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

857 Tại sao các quốc gia thất bại 
Daron Acemoglu & 

James A. Robinson 
Trẻ 2024 Việt Nam 



858 

Tâm lý học tích cực trong bán hàng: 

Tăng tự tin, tăng doanh số và thêm 

hạnh phúc 

Alex Goldfayn Trẻ 2024 Việt Nam 

859 

Thánh kinh doanh Matsushita 

Konosuke - Cha đẻ của đế chế điện 

tử Panasonic  

Khánh Phương (biên 

soạn) 
Văn Học 2024 Việt Nam 

860 
Thực học của Inamori Kazuo: Quản 

trị và Kế toán 
Inamori Kazuo Trẻ 2024 Việt Nam 

861 

Tiền có tệ? - Quản lí tài chính cá 

nhân, và con đường hướng đến tài 

chính hạnh phúc 

Trần Công Danh Kim Đồng 2025 Việt Nam 

862 
Tiếp thị 5.0: Công nghệ vị nhân 

sinh 

Philip Kotler - 

Hermawan Kartajaya - 

Iwan Setiawan 

Trẻ 2024 Việt Nam 

863 Tiếp thị 6.0: Tương lai là toàn nhập 

Philip Kotler, 

Hermawan Kartajaya, 

Iwan Setiawan 

Trẻ 2024 Việt Nam 

864 

Tiếp thị với tinh thần doanh chủ - 

Vượt qua sự chuyên nghiệp để 

hướng tới sáng tạo, lãnh đạo và bền 

vững 

Philip Kotler, 

Hermawan Kartajaya, 

Hooi Den Huan và 

Jacky Mussry 

Trẻ 2024 Việt Nam 

865 
TikTok vạn đơn - Ma trận bán vạn 

đơn mỗi ngày  
Trùm  Dân Trí 2024 Việt Nam 

866 Tinh thần chiến đấu rực lửa Inamori Kazuo Trẻ 2024 Việt Nam 

867 
Toyota - Nghệ thuật kaizen tuyệt 

vời của Toyota  
Nhóm Nomudas Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



868 
Toyota - Nghệ thuật làm việc cho ra 

kết quả của Toyota 
Nhóm Nomudas Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

869 

Toyota - Thói quen của Toyota - 

Nghệ thuật  nâng cao năng suất 

công việc 

Nhóm VietFuji dịch Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

870 

Từ Amateur đến Content Marketer 

- Chiến lược 5 bước để trở thành 

Content Marketer chuyên nghiệp 

Hoàng Hạnh Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

871 
Tư duy cấp tiến: thay đổi nền kinh 

doanh trong tương lai 
Andrew McAfee Hồng Đức 2024 Việt Nam 

872 
Tư duy kinh tế: 50 bài giảng để hiểu 

quy luật làm giàu 
Lượng Thúc Hồng Đức 2023 Việt Nam 

873 
Unlock it! Mở khóa tài chính, làm 

giàu doanh nghiệp 
Dan Lok Hồng Đức 2023 Việt Nam 

874 

Vương Kiện Lâm - Bứt phá những 

giới hạn Hành trình xây dựng đế 

chế Vạn Đạt và tham vọng lớn lao 

của ông trùm bất động sản 

Triệu Văn Hài - Lý 

Quân 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

875 

Vương Vệ - Vị tỉ phú khiêm 

nhường 

Hành trình biến SF Express trở 

thành FedEx của Trung Quốc 

Lý Thổ Nguy - Cam Cái 

Phàn - Tiết Chiến Lôi 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

876 
Warren Buffett: Nhà đầu tư và 

doanh nhân khởi nghiệp 
Todd A. Finkle Trẻ 2024 Việt Nam 

877 
Xây kênh TikTok - Phù thuỷ triệu 

View 
Trùm  Dân Trí 2024 Việt Nam 

IV 
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT (193 

tên sách) 
        



878 

65 bí kíp đọc sách dành cho mọi 

người - Để việc đọc trở thành lối 

sống 

Nguyễn Quốc Vương Kim Đồng 2024 Việt Nam 

879 Âm thanh của sắc màu Jimmy Liao Kim Đồng 2025 Việt Nam 

880 An Nam chí lược Lê Trắc Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

881 Antoni Gaudi 
Lee Sook-Ja, Doni 

Family 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

882 
Bác Hồ với công tác văn phòng, 

văn thư và lưu trữ 
Nghiêm Kỳ Hồng 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

883 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

884 

Bí kíp hô biến thành Content vàng 

1: Phương pháp đọc và ghi chép 

thông minh 

Thích Nhược Hồng Đức 2023 Việt Nam 

885 

Bí kíp hô biến thành content vàng 

2: Tư duy viết lách có 1 - 0 - 2 bạn 

cần biết 

Thích Nhược Hồng Đức 2023 Việt Nam 

886 
Bí kíp hô biến thành content vàng 

3: Kỹ thuật viết thôi miên độc giả 
Thích Nhược Hồng Đức 2023 Việt Nam 

887 
Biểu tượng thần thoại về Chư thiên 

& linh vật Phật giáo  
Huỳnh Thanh Bình 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

888 Binh pháp gia truyền thư 
Yagyū Munenori, 

Nguyễn Mạnh Sơn dịch 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

889 

Cẩm nang báo chí trực tuyến - Kỹ 

năng sinh tồn và lớn mạnh trong kỷ 

nguyên số 

Paul Bradshaw Trẻ 2025 Việt Nam 



890 
Cẩm nang du lịch – Văn hóa tâm 

linh Việt Nam 
Nguyễn Văn Tân Hồng Đức 2025 Việt Nam 

891 Cẩm nang tư duy phân tích  
Richard Paul, Linda 

Elder 

Tổng hợp 

TPHCM 
2023 Việt Nam 

892 

Cảm thụ, phân tích tác phẩm văn 

học ngoài sách giáo khoa tác phẩm 

Thơ 

Kiều Bắc ĐHQG Hà Nội 2024 Việt Nam 

893 

Cảm thụ, phân tích tác phẩm văn 

học ngoài sách giáo khoa tác phẩm 

Truyện 

Kiều Bắc ĐHQG Hà Nội 2024 Việt Nam 

894 
Câu chuyện âm nhạc - Lịch sử âm 

nhạc dành cho trẻ em 

Mick Manning, Brita 

Granström 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

895 Câu đố luyện trí thông minh 
Đỗ Cao (sưu tầm, biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

896 Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh 
Đỗ Cao (sưu tầm, biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

897 Câu đố thông minh dí dỏm 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

898 Câu đố thử thách trí tuệ 
Ramus Hoài Nam (biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

899 Câu đố về các loài vật 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

900 Câu đố về cỏ cây, hoa lá 
Quang Minh (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

901 

Chỉ đạo nghệ thuật dành cho đạo 

diễn - Cẩm nang giúp mang tới các 

vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh (Ấn 

bản kỷ niệm năm thứ 25)  

Judith Weston ; Thảo 

Minh dịch, chú thích 
Đồng Nai  2025 Việt Nam 



902 Chiêu thánh chiêu thánh  Inako 
Phụ Nữ Việt 

Nam 
2025 Việt Nam 

903 
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học 

Việt Nam nữa đầu thế kỉ XX 
Trần Đăng Suyền  

Đại học Sư 

Phạm 
2024 Việt Nam 

904 
Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, 

diễn biến 
Đào Duy Anh Tri Thức 2025 Việt Nam 

905 
Chuẩn bị bài nói chuyện từ trang 

giấy trắng 
Mike Acker Hồng Đức 2024 Việt Nam 

906 Có một vùng văn hóa Mekong 
GS.TS Phạm Đức 

Dương 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

907 
Có ngôi nhà ở trong ta - Tản văn 

kiến trúc  
Bùi Thúc Đạt Dân Trí  2024 Việt Nam 

908 Cờ vua 

TS. Phạm V. Xẹn - TS. 

Nguyễn Thế Truyền - 

TS. Nguyễn Sĩ Hà 

Hồng Đức 2024 Việt Nam 

909 Con đường văn sĩ Nguyễn Huy Tưởng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

910 CR7- Hành trình lên đỉnh thế giới  
Guillem Balague - Trần 

Quỳnh dịch 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

911 Cristiano Ronaldo Michael Part Dân Trí 2024 Việt Nam 

912 
Cùng con trưởng thành qua những 

bộ phim thiếu nhi kinh điển 
Tào Bảo Ân Văn học 2024 Việt Nam 

913 Đà Lạt, thành phố trong album 
NGUYỄN VĨNH 

NGUYÊN 
Trẻ 2024 Việt Nam 

914 Dạ thưa, xứ Huế bây chừ  Nguyễn Thái Bình 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2025 Việt Nam 

915 
Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia 

thần 

Huỳnh Ngọc Trảng - 

Nguyễn Đại Phúc 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 



916 Đám cưới người Việt xưa và nay 
Bùi Xuân Mỹ (biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

917 Dẫn luận ngôn ngữ học Nguyễn Khánh Hà 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

918 
Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh và 

Nguyễn Du 
Lê Đình Cúc 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

919 

Danh tác văn học Việt Nam: Những 

ngày diễm ảo - Tuyển tập truyện 

ngắn (In theo bản Phượng Giang 

1973)  

Nhất Linh (Tự Lực Văn 

Đoàn)  
Văn Học 2024 Việt Nam 

920 
Dạy trẻ tập bơi và cách phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em 
Usborne Parent's guides Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

921 Điệu nhảy Moon Walk Micheal Jackson Kim Đồng 2024 Việt Nam 

922 

Đọc sách ngày xuân, quây quần đón 

Tết - Én bay khắp miền, Tết về bình 

yên (Bìa mềm) 

Người kể chuyện Hà Nội 2024 Việt Nam 

923 
Đời sống văn hóa các dân tộc Việt 

Nam 
Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 Việt Nam 

924 
Du lịch Việt Nam qua các di sản thế 

giới được UNESCO công nhận  
Võ Văn Thành Hồng Đức 2025 Việt Nam 

925 
Đường hoà nhập của một người 

Việt  
Nguyễn Đình Lộc  Thế giới 2024 Việt Nam 

926 

Đường về Phương Nam - Nghiên 

cứu mới về đờn ca tài tử và cải 

lương 

Nguyễn Lê Tuyên 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 



927 

Gia đình song ngữ - 365 ngày cả 

nhà cùng nói tiếng Anh như người 

bản ngữ - Hoạt động bên ngoài - 

Outdoor Activities (Với 15 chủ đề, 

hàng trăm từ vựng và mẫu câu giúp 

trẻ tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh) 

Patra Patphureerat Hà Nội 2024 Việt Nam 

928 

Giáo dục song ngữ: Các vấn đề 

song ngữ, đa ngữ mới nhất trong 

giảng dạy và nghiên cứu 

Colin Baker, Wayne E. 

Wright 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

929 

Grupo Clarin - Hành trình từ Báo 

Xã luận đến ông trùm Truyền thông 

Argentina 

Guillermo Mastrini, 

Martín Becerra & Ana 

Bizberge 

Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

930 

Grupo Prisa - Truyền thông nâng 

cao dân trí và vì tiếng nói của người 

dân 

Luis A. Albornoz, Ana 

I. Segovia và Núria 

Almiron 

Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

931 Hà Giang - Miền đá nở hoa Nguyễn Thái Bình 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

932 Hành trang truyện ngắn Nhật Bản Đào Thị Thu Trang 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

933 Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ 
Tạ Huy Long, Phạm Thị 

Kiều Ly 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

934 

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 

hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn 

mực con người Việt Nam trong thời 

kỳ mới 

 Hội đồng Lý luận 

Trung ương, Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Bộ 

Văn hoá Thể thao và Du 

lịch, Viện Hàn lâm khoa 

học xã hội Việt Nam 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 



935 Hội hoạ siêu thực  
René Passeron ; Chiến 

Kiệt dịch  
Dân Trí  2024 Việt Nam 

936 Hôm nay với Nho giáo Nguyễn Đình Chú 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

937 

Hồn Anime - Hợp tác cùng sáng tạo 

và câu chuyện thành công của 

truyền thông Nhật Bản 

Ian Condry Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

938 
Hồng Sơn "Công Chúa" - Quái Kiệt 

Sân Cỏ Trong Màu Áo Lính 

Nhà báo Bảo Thắng- 

Cường Vũ biên soạn 
Lao Động 2024 Việt Nam 

939 Huế chuyện xưa thành cũ Phi Tân Lao Động 2023 Việt Nam 

940 
Huế và triều Nguyễn theo dấu thời 

gian 
Đỗ Minh Điền 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

941 

Hướng dẫn vẽ 100 loài động vật 

hoang giả - Tự học từng bước vẽ tả 

thực các loài vật - Cẩm nang dành 

cho các hoạ sĩ và nhà thiết kế tiềm 

năng 

Melissa Washburn ; 

Phạm Lê Duy dịch  
Thanh Hoá  2024 Việt Nam 

942 

Hướng dẫn vẽ 100 loài động vật 

nuôi - Tự học từng bước vẽ tả thực 

các loài vật - Cẩm nang dành cho 

các hoạ sĩ và nhà thiết kế tiềm năng 

Melissa Washburn ; 

Phạm Lê Duy dịch  
Thanh Hoá  2024 Việt Nam 

943 Hướng dẫn vẽ khuôn mặt 
Walter T. Foster ; Phạm 

Lê Duy dịch  
Thanh Hoá  2024 Việt Nam 

944 
Hướng dẫn vẽ khuôn mặt và biểu 

cảm  

Diane Cardaci ; Phạm 

Lê Duy dịch  
Thanh Hoá  2024 Việt Nam 

945 Hướng dẫn vẽ truyện tranh   
Jeannie Lee ; Phạm Lê 

Duy dịch  
Thanh Hoá  2024 Việt Nam 



946 
Khát vọng Tổ quốc trong giai điệu 

Việt Nam 
Nguyễn Thụy Kha Tri Thức 2025 Việt Nam 

947 Khoa học của nghệ thuật trà Tony Gebely Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

948 

Không gian thờ cúng tổ tiên của 

người Việt - Truyền thống và 

đương đại 

Viện Nghiên cứu Di sản 

Văn hóa - Viện Nghiên 

cứu ứng dụng kiến trúc 

phong thủy 

Hồng Đức 2024 Việt Nam 

949 Kí họa trong chiến hào Phạm Thanh Tâm Kim Đồng 2024 Việt Nam 

950 

Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài 

Gòn - Chợ Lớn xưa và nay (tái bản 

có bổ sung) 

Nhiều tác giả 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

951 

Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu 

tích "Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn 

Đông" 

Biên soạn Trần Hữu 

Phúc Tiến 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

952 Kim cổ cách ngôn Ôn Như Lương Văn Can 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

953 
Kinh nghiệm thần bí và biểu tượng 

ở người nguyên thủy 

Lévy - Bruhl; Ngô Bình 

Lâm dịch;  

Đỗ Lai Thúy giới thiệu 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

954 Kỷ nguyên của thánh thần Dũng Phan Hà Nội 2023 Việt Nam 

955 

Kỷ niệm 410 năm ngày ra đời chữ 

Quốc ngữ - Quyển 1: Chữ Quốc 

ngữ - Sự hình thành và phát triển 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh,  

Nguyễn Thị Thu Trang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

956 

Kỷ niệm 410 năm ngày ra đời chữ 

Quốc ngữ - Quyển 2: Chữ Quốc 

ngữ - Những đóng góp vào văn hóa 

Việt Nam 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh,  

Nguyễn Thị Thu Trang 
Tri Thức 2025 Việt Nam 



957 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): 30 năm văn học 

kháng chiến (1945 - 1975) 

Ngô Thảo 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

958 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Tác giả và tác phẩm 

văn học (1945 - 1975) 

Ngô Thảo 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

959 
Làm chủ bình minh. Sống đời xuất 

chúng - Câu lạc bộ 5 giờ sáng  
Robin Sharma Trẻ 2024 Việt Nam 

960 

Lãnh đạo bằng ngôn từ - Mở khóa 

lối giao tiếp và truyền đạt của nhà 

lãnh đạo xuất chúng 

Kasia Wezowski; 

Patryk Wezowski 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

961 
Lay động lòng người bằng truyện 

kể 
Nguyễn Trần Quang Thế Giới 2024 Việt Nam 

962 
Lễ tục trong gia đình người Việt 

xưa và nay 

Bùi Xuân Mỹ (biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

963 
Lên đồng - Hành trình của thần linh 

và thân phận 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

964 Lí luận dạy học đại học  
Đặng Vũ Hoạt chủ biên, 

Hà Thị Đức  

Đại học Sư 

Phạm 
2024 Việt Nam 

965 Lịch sử trang phục thế giới 

Katherine Morris 

Lester; Vũ Huyền Trang 

dịch 

 Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

966 Lịch sử truyện tranh Nhiều tác giả Dân Trí 2024 Việt Nam 

967 
Linh tính và Lý trí - Các Tiểu Luận 

Phê Bình 
Edgar Allan Poe Đà Nẵng 2024 Việt Nam 



968 
Lý thuyết về dịch thuật: Một dẫn 

nhập ngắn 
Nhiều tác giả 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

969 Ma Văn Kháng Ma Văn Kháng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

970 Mạc thị gia phả 
Trần Hoàng Vũ, Hà Tấn 

Tài 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

971 
Messi vs Ronaldo - Đại chiến giữa 

các vị thần  

Luca Caioli- Việt 

Cường dịch 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

972 
Một ngày cùng Chef - Cuộc sống 

của người tạo ra hương vị 
Bếp Đơn Trẻ 2024 Việt Nam 

973 
Một số phong tục, tập quán đặc sắc 

của các dân tộc Việt Nam  

Thanh Giang (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

974 Một thời mạ Huế Nguyễn Khoa Diệu Hà Lao Động 2024 Việt Nam 

975 
Mù Cang Chải - Bản giao hưởng 

giữa thiên nhiên và văn hóa 

 Nguyễn Thái Bình - 

Nông Quốc Trịnh 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

976 Mực tàu giấy bản Tô Hoài Kim Đồng 2024 Việt Nam 

977 Muôn vị miền Tây Trương Chí Hùng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

978 Mỹ học phim 

Jacques Aumont, Alain 

Bergala, Michel Marie, 

Marc Vernet 

Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

979 
Nam Kỳ qua Tân Văn tuần báo 

(1934-1936) 
Võ Hà 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

980 

Nếp cũ - Tiết tháo một thời - Tinh 

thần trọng nghĩa phương Đông - 

Múa thiết lĩnh, ném bút chì - Nho sĩ 

đô vật 

Toan Ánh Trẻ 2024 Việt Nam 

981 Nếp cũ - Trẻ em chơi Toan Ánh Trẻ 2024 Việt Nam 



982 
Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn 

từ 
Hiền Trang Kim Đồng 2024 Việt Nam 

983 Ngắn dần đều Hoàng Đăng Khoa Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

984 Ngàn mùa hoa - Nét đẹp quê hương Băng Sơn Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

985 Ngàn mùa hoa - Nét đẹp thiên nhiên Băng Sơn Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

986 Ngàn xưa Thăng Long GS. Lê Văn Lan Dân Trí 2024 Việt Nam 

987 Nghệ thuật của sáng tạo  
Robert E. Mueller ; 

Chiến Kiệt dịch  
Dân Trí  2024 Việt Nam 

988 
Nghệ thuật hùng biện: Cách thức 

làm chủ mọi sân khấu 
Nguyễn Hoàng Phương Hồng Đức 2024 Việt Nam 

989 
Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ 

dân gian Nam bộ  

Nam Chi Bùi Thanh 

Kiên 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

990 Nghệ thuật nói trước công chúng Mike Acker Hồng Đức 2024 Việt Nam 

991 
Nghệ thuật trang trí cửa võng trong 

nội thất đình làng 
Trần Thị Biển  Mỹ Thuật  2025 Việt Nam 

992 Nghệ thuật và Thợ thủ công  Oscar Wilde Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

993 Nghệ thuật với thị giác  Bates Lowry  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

994 
Nghi lễ và lập tục người Việt với 

phụ nữ 

Phạm Minh Thảo (biên 

soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

995 Nghìn năm gốm cổ Champa 

GS.TS. Lâm Thị Mỹ 

Dung -  

TS. Nguyễn Anh Thư 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

996 
Ngữ pháp tiếng Anh ứng dụng 

trong kỹ năng viết 
Phan Thế Hưng 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

997 

Nguyễn Văn Hầu - Những tác phẩm 

khảo cứu:  Lễ Thành Hầu Nguyễn 

Hữu Cảnh 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 Việt Nam 



998 
Nguyễn Văn Hầu - Những tác phẩm 

khảo cứu: Bản ngã người Việt 
Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 Việt Nam 

999 

Nguyễn Văn Hầu - Những tác phẩm 

khảo cứu: Nửa tháng trong miền 

Thất Sơn 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 Việt Nam 

1000 

Nguyễn Văn Hầu - Những tác phẩm 

khảo cứu: Thoại Ngọc Hầu và 

những cuộc khai phá miền Hậu 

Giang 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 Việt Nam 

1001 

Nguyễn Văn Hầu - Những tác phẩm 

khảo cứu: Việt Nam tam giáo sử đại 

cương 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 Việt Nam 

1002 
Nguyễn Văn Hầu - Những tác phẩm 

khảo cứu: Việt sử kinh nghiệm 
Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 Việt Nam 

1003 
Nhà - Làng - Nước trong văn hóa 

Việt Nam 

Nam Phong (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1004 
Nhã nhặn của phi lý - Nhìn từ văn 

xuôi Văn Thành Lê  
Hoàng Thuỵ Anh  Văn Học  2025 Việt Nam 

1005 
Nhạc đại chúng Việt Nam - Chuyển 

đổi xã hội giữa hai miền nhớ quên 
Dale A. Olsen Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

1006 
Nhạc sĩ Văn Cao - Lá phi lao gọi 

mặt trời 
Tô Chiêm biên soạn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1007 
Nhật ký trong tù bằng tiếng nước 

ngoài 

Võ Xuân Quế (sưu tầm, 

giới thiệu) 

Thông tin và 

Truyền thông 
2025 Việt Nam 

1008 
Những điều cần biết khi dọn dẹp và 

trang trí nhà cửa 
Thái Minh (biên soạn) Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1009 Những đứa con của rồng Hữu Vi Văn Học 2024 Việt Nam 

1010 
Những hạt bùn vạn dặm (tập tản 

văn về miền Tây Nam Bộ) 
Lê Quang Trạng Lao Động 2023 Việt Nam 



1011 

Những màu sắc làm nên lịch sử - 

Màu sắc đã định hình nền văn minh 

nhân loại như thế nào? (Boxtext: 

Cuốn sách giành giải Blue Peter 

2019) 

Bách khoa tri thức Hà Nội 2024 Việt Nam 

1012 
Những mẩu vụn triết học (Tủ sách 

Danh tác)  

Søren Kierkegaard ; 

Nguyễn Nguyên Phước 

dịch  

Hồng Đức  2024 Việt Nam 

1013 
Những văn nghệ sỹ liệt sỹ (ký sự và 

chân dung) 
Chi Phan 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

1014 
Novecento - Nghệ sĩ dương cầm 

trên đại dương  

Alessandro Baricco ; 

Quế Sơn dịch  
Đà Nẵng  2024 Việt Nam 

1015 

Phác thảo của phác thảo nửa thế kỷ 

văn học Việt Nam trong hòa bình, 

đổi mới và hội nhập (1975-2025) 

Phong Lê 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

1016 Phong vị Nam Hà Vĩnh Thông 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1017 

Quá trình khai phá và xác lập chủ 

quyền của Việt Nam trên vùng đất 

Nam Bộ (thế kỷ XVII – XIX) 

Nguyễn Quang Ngọc 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2023 Việt Nam 

1018 
Sách thánh hiền - Lễ (Xuất bản lần 

thứ hai, có sửa chữa) 

Hạng Cửu Vũ - Chiêm 

Dật Thiên 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

1019 
Sách thánh hiền - Nhân (Xuất bản 

lần thứ hai, có sửa chữa) 

Tần Tại Đông và Trần 

Hoa Châu 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

1020 

Sự kỳ diệu của ngôn từ - Bí mật về 

sức mạnh của ngôn từ mở ra cho 

bạn cuộc sống thịnh vượng và bình 

an  

Vintage Lover KP Văn Học 2024 Việt Nam 



1021 
Tam Đảo - Đất linh thiêng, miền du 

lịch 

 Nguyễn Thái Bình - 

Phạm Hoàng Hải 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1022 Tết chốn vàng son Lê Tiên Long 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

1023 Thi ca luận Tác giả Aristotle Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

1024 Thú chơi chữ 
PGS. TS. Lê Trung Hoa 

- PGS. Hồ Lê 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

1025 

Thư viện của những thần tượng - 

Những danh nhân nổi tiếng đã đọc 

cuốn sách nào khi họ còn trẻ? 

Lee Ha Young Dân Trí 2024 Việt Nam 

1026 
Tiếng Việt chữ nghĩa - Hồn vía dân 

gian 
Phạm Văn Tình 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

1027 
Tiếng Việt giàu đẹp - Tình ca Tiếng 

nước ta 
Dương Thành Truyền Trẻ 2024 Việt Nam 

1028 
Tín ngưỡng của các dân tộc Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1029 
Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt 

Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1030 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 

ở Việt Nam 

GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - 

PGS. TS. Vũ Trọng 

Lâm (Đồng chủ biên) 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1031 
Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1032 
Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng 

ở Việt Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1033 
Trang phục cổ truyền các dân tộc 

Việt Nam 
GS.TS. Ngô Đức Thịnh Tri Thức 2025 Việt Nam 



1034 Trò chuyện với hoa thủy tiên và... Nguyễn Huy Thiệp Trẻ 2025 Việt Nam 

1035 
Truyện Kiều - Kim Vân Kiều Tân 

Truyện  

Nguyễn Du ; PGS. Vũ 

Ngọc Khánh chú giải, 

khảo cứu  

Thanh Hoá  2024 Việt Nam 

1036 
Từ điển văn hóa cổ truyền Việt 

Nam 
Hữu Ngọc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1037 Từ Nguyên  An Chi 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1038 Từ những tên riêng Hồ Huy Sơn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1039 Tự truyện " VOI RỪNG" Drogba 
Trọng Hiếu - Hồng Nam 

Dịch 
Lao Động 2024 Việt Nam 

1040 
Tuyển tập Kawabata - hồi ức - tiểu 

luận - thư từ 
Kawabata Yasunari Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1041 
Tuyển tập mỹ học, văn học Nhật 

Bản 

Saigyo Hoshi, Fujiwara 

Teika, Zeami Motokiyo, 

Kawabata Yasunari ; 

Nguyễn Lương Hải 

Khôi trích dịch 

Đại học Sư 

Phạm 
2024 Việt Nam 

1042 
Tuyệt chiêu nói trước đám đông 

qua màn ảnh nhỏ 
Mike Acker Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1043 

Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di 

tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong 

văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam 

Bộ 

Võ Sĩ Khải Tri Thức 2025 Việt Nam 

1044 

Văn học miền Nam lục tỉnh - T1: 

Miền Nam và văn học dân gian địa 

phương 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2024 Việt Nam 



1045 

Văn học miền Nam lục tỉnh - T2: 

Văn học Hán Nôm thời khai mở và 

xây dựng đất mới 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2024 Việt Nam 

1046 

Văn học miền Nam lục tỉnh - T3: 

Văn học Hán Nôm và văn học Quốc 

ngữ thời kháng Pháp và thuộc Pháp 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2024 Việt Nam 

1047 Văn học Nga  
Đỗ Hải Phong chủ biên, 

Hà Thị Hoà  

Giáo dục Việt 

Nam 
2024 Việt Nam 

1048 

Văn học như một diễn ngôn - Lý 

thuyết diễn ngôn của M.Foucault 

và văn học sử Việt Nam (Tủ sách 

Văn học)  

Trần Văn Toàn  
Đại học Sư 

phạm  
2024 Việt Nam 

1049 
Văn học Việt Nam hiện đại : Tiến 

trình - Thể loại - Tác giả - Tác phẩm  
Nguyễn Văn Long 

Đại học Sư 

Phạm 
2024 Việt Nam 

1050 
Văn miếu Quốc Tử Giám và 82 bia 

tiến sĩ 

PGS. TS. Ngô Đức Thọ 

(chủ biên) 
Hà Nội 2025 Việt Nam 

1051 
Vang danh nghề cổ: Chạm bạc 

Đồng Xâm - gìn giữ tinh hoa 

Tranh: Ruốc Đặng, Lời: 

Kim Dung 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1052 
Vang danh nghề cổ: Giấy dó bản 

Sưng - Vẻ đẹp bình dị 

Bùi Xuân Quỳnh, 

NGART 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1053 

Vang danh nghề cổ: Làng gốm Bàu 

Trúc - Đất vàng trên cánh đồng 

thiêng 

Lời: Phương Bùi, Thành 

Nguyễn, Tranh: Ruốc 

Đặng - Bùi Xuân Quỳnh 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1054 
Vang danh nghề cổ: Làng mộc 

Chàng Sơn - nét chạm của thời gian 

Tranh: NGART, Lời: 

Phương Bùi, Thành 

Nguyễn 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1055 
Vang danh nghề cổ: Làng rèn Vân 

Chàng - Lửa rèn còn mãi 

Lời: Phương Bùi, Thành 

Nguyễn, Tranh: 

NGART - Bùi Xuân 

Quỳnh 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1056 
Vang danh nghề cổ: Lãnh Mỹ A - 

Huyền thoại lụa 

Lời: Phương Bùi, Thành 

Nguyễn, Tranh: Bùi 

Xuân Quỳnh 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1057 
Vang danh nghề cổ: Nước mắm 

Phú Quốc - vị ngon đảo ngọc 

Tranh: Bùi Xuân 

Quỳnh, Lời: Liber 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1058 
Vang danh nghề cổ: Phường đúc 

Huế - Kiệt tác di sản 

Bùi Xuân Quỳnh, 

NGART 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1059 
Vang danh nghề cổ: Thúng chai 

Phú Mĩ - Vươn khơi bám biển 

Lời: Phương Bùi, Thành 

Nguyễn, Tranh: Bùi 

Xuân Quỳnh, NGART 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1060 
Vang danh nghề cổ: Trống Đọi 

Tam - Rền vang tiếng sấm 

Tranh: Ruốc Đặng, Lời: 

Phương Bùi, Thành 

Nguyễn 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1061 Vẻ đẹp của văn học dân gian Nguyễn Thành Huân Dân Trí 2024 Việt Nam 

1062 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Bắc 

Phạm Hương - Võ Văn 

Thành 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1063 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Nam 

Phạm Hương - Võ Văn 

Thành 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1064 
Việt Nam non sông gấm vóc - Miền 

Trung 

Phạm Hương - Võ Văn 

Thành 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 



1065 

Việt Nam phong tục toàn biên - 

Quyển 1: Tập tục, Lễ tục và Phong 

tục 

Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 Việt Nam 

1066 

Việt Nam phong tục toàn biên - 

Quyển 2: Lễ hội và Diễn xướng dân 

gian 

Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024 Việt Nam 

1067 Việt Nam với những di sản thế giới  Kim Nguyễn (chủ biên) Tri Thức 2025 Việt Nam 

1068 
Việt Nam: Ngôi sao đang lên của 

châu Á 

Brook Taylor, Sam 

Korsmoe 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1069 

Vivendi - Quyền lực của sáng tạo 

nội dung và định hình thẩm mỹ 

trong văn hóa giải trí toàn cầu 

Philippe Bouquillion Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

1070 Vương miện xanh Nguyễn Thanh Hà Trẻ 2025 Việt Nam 

V 
TÁC PHẨM VĂN HỌC (421 tên 

sách) 
        

1071 
10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy 

thì  
Thanh Giang Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1072 1001 câu chuyện giáo dục trẻ 
Vũ Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

1073 101 Câu chuyện bà kể bé nghe 

Tác giả: Dreamland; 

Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1074 109 truyện khôi hài  Vân Anh (tuyển chọn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1075 12 Khúc ca của sự sống Hà Linh Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1076 25 độ âm Thảo Trang Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1077 
39 đoản thiền để thấy - Những câu 

chuyện chữa lành 
Phan Đăng Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1078 
75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm 

hứng 
Larry Anderson Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1079 
Abel - Một truyện siêu hình học cao 

bồi Viễn Tây  

Alessandro Baricco ; 

Trần Doãn Trang, Vũ 

Ngọc Thắng dịch  

Hội Nhà Văn  2025 Việt Nam 

1080 Ăn phở rất khó thấy ngon Nguyễn Trương Quý Trẻ 2024 Việt Nam 

1081 Án sau vết chân Võ Chí Nhất Đồng Nai 2024 Việt Nam 

1082 
Anabasis : Hồi Ký Viễn Chinh Xứ 

Ba Tư 

- Tác giả: Xenophon 

- Dịch giả: Ngô Gia 

Thiên An 

Đà Nẵng 2024 Việt Nam 

1083 Anders sát thủ cùng bè lũ  Jonas Jonasson Trẻ 2024 Việt Nam 

1084 Anh em trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1085 Bà đại sứ Trần Thanh Ngọc Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1086 Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi Fredrik Backman Trẻ 2024 Việt Nam 

1087 
Bà tóc tím, nhà tiên tri và gã ngốc 

chống lại tận thế  
Jonas Jonasson Trẻ 2024 Việt Nam 

1088 Bạc đầu nhớ má Lê Giang Trẻ 2025 Việt Nam 

1089 Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập Kiều Mai Sơn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1090 Bài ca mừng Giáng sinh 
Charles Dickens, Arthur 

Rackham 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1091 Bài ca về bông hoa màu lửa Jahannes Linnakoski Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1092 
Bản án chế độ thực dân Pháp (Xuất 

bản lần thứ tám) 
Nguyễn Ái Quốc 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

1093 Bạn bè trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1094 Băng điểm (quyển hạ) Miura Ayako Trẻ 2024 Việt Nam 



1095 Băng điểm (quyển thượng) Miura Ayako Trẻ 2024 Việt Nam 

1096 Bầu trời Trường đại học của tôi Nguyễn Đức Soát Trẻ 2024 Việt Nam 

1097 
Bầu trời tuổi 20 - Xanh tươi nhẹ 

bước 
Denley Lupin Dân Trí 2025 Việt Nam 

1098 Bầy cừu bay ngang thành phố Huỳnh Trọng Khang Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1099 Bảy kẻ khùng điên Roberto Arlt Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1100 
Beartown 1: Thị trấn nhỏ, giấc mơ 

lớn 
Fredrik Backman Trẻ 2024 Việt Nam 

1101 
Beartown 2: Chúng tôi đấu với các 

bạn 
Fredrik Backman Trẻ 2024 Việt Nam 

1102 Bên bếp lửa nhà dài Nguyễn Hồng Chiến Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1103 Bí hội thứ chín - Ninth House Leigh Bardugo Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1104 Bí mật chuyến tàu xanh  Agatha Christie Trẻ 2024 Việt Nam 

1105 Biển cả đi tìm tự do  Bùi Thế Dũng  Văn Học  2025 Việt Nam 

1106 Biến thể của cô đơn Yang Phan Trẻ 2024 Việt Nam 

1107 Biệt động Sài Gòn 
Nguyễn Đức Hùng (Tư 

Chu) 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1108 Bình minh Elie Wiesel Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1109 
Bốn mươi lăm chân dung thầy và 

bạn 
Phong Lê 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1110 
Bông sen trắng giữa lòng Hà Nội 

(xuất bản lần thứ hai) 
TS. Chu Đức Tính 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1111 Bước ngoặt cuối cùng Jeffery Deaver Lao Động 2024 Việt Nam 

1112 
Bút ký lính tăng. Hành trình đến 

Dinh Độc Lập 
Nguyễn Khắc Nguyệt Trẻ 2024 Việt Nam 

1113 Ca dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1114 Ca dao, dân ca dành cho học sinh Minh Nhật Hồng Đức 2024 Việt Nam 



1115 
Cả nhà ta xông pha nguyên thủy - 

Tập 1 - Bộ lạc đá 
Sen Trắng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1116 
Cả nhà ta xông pha nguyên thủy - 

Tập 2 - Thiên đường trần gian 
Sen Trắng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1117 
Cả nhà ta xông pha nguyên thủy - 

Tập 3 - Ngược chiều gió thổi 
Sen Trắng Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1118 Cái chết của bầy ong Hữu Vi Trẻ 2024 Việt Nam 

1119 Cái vội của người mình  Vương Trí Nhàn 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1120 Cầm thư quán Hà Thủy Nguyên Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1121 Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa hạ 
Masamoto Nasu, 

Takane Kurosu 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1122 
Cánh cửa mở rộng. Núi thần - Tập 

1 
Thomas Mann Trẻ 2024 Việt Nam 

1123 
Cánh cửa mở rộng. Núi thần - Tập 

2  
Thomas Mann Trẻ 2024 Việt Nam 

1124 
Cánh cửa mở rộng. Tiền không mua 

được gì? 
Michael Sandel Trẻ 2024 Việt Nam 

1125 Cánh đồng bờ biển Nguyễn Thị Ngọc Tú Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1126 
Cao vọng của bọn thanh niên An 

Nam 
Nguyễn An Ninh 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

1127 
Cặp song sinh kỳ ảo - Tiểu thuyết 

bộ ba 
Agota Kristof Văn Học 2024 Việt Nam 

1128 
Cậu bé Bi Đất (Bụng tròn chứa đầy 

niềm tin!) 
Bôn Đông Huân Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1129 Cậu bé đạp gió rẽ sóng Triệu Lăng Lao Động 2024 Việt Nam 

1130 Câu chuyện không ai biết ấy 1 Amun Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1131 Câu chuyện không ai biết ấy 2 Amun Thanh Niên 2024 Việt Nam 



1132 
Câu hỏi vĩ đại thay đổi con tôi 

Havruta 
Min Hye Young Dân Trí 2023 Việt Nam 

1133 

Chạm vào hạnh phúc: 100 câu 

chuyện khiến bạn mỉm cười mỗi 

ngày 

Zig Ziglar Hồng Đức 2023 Việt Nam 

1134 Chàng chó Yoko Twada Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1135 Charlie thương nhớ N.D. Gomes Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1136 Charlie và nhà máy sô cô la Roald Dahl Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1137 
Chỉ cách người một nhịp đập con 

tim 
Isabelle Müller 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1138 Chỉ cần có yêu thương  Triệu Vẽ Văn Học 2024 Việt Nam 

1139 Chiếc hộp Pandora Dazai Osamu Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1140 Chiếc xe buýt bay Mai Chi, Huỳnh Long Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1141 Chiều tà chỉ thấy cỏ xanh  Nguyễn Phan Khiêm  Văn Học  2025 Việt Nam 

1142 Chinh phục điều bất khả thi Steven Kotler Thế Giới 2024 Việt Nam 

1143 
Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người 

lớn 
Nguyễn Tuấn Đức Lao Động 2024 Việt Nam 

1144 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Gió không 

thổi từ biển 

Đại tá, Nhà văn Chu Lai 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1145 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Hải đoàn 

cảm tử huyền thoại  

PGS. TS. Cao Văn Liên Hà Nội 2024 Việt Nam 

1146 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng 

và bất khả xâm phạm - Khúc tráng 

ca về biển 

Đại tá, Nhà văn Chu Lai 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 



1147 Chú rối nhỏ  

David Almond ; Lizzy 

Stewart minh hoạ ; Mẹ 

Ong Bông dịch  

Hà Nội  2025 Việt Nam 

1148 Chùm nho phẫn nộ John Steinbeck Văn Học 2024 Việt Nam 

1149 Chúng ta sống để bước tiếp Nguyễn Phong Việt Trẻ 2024 Việt Nam 

1150 
Chuyện Bằng Quận Công Nguyễn 

Hữu Chỉnh 
Phan Trần Chúc 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1151 
Chuyện ít biết về những vị vua thời 

kỳ chống Bắc thuộc 
Lê Thái Dũng Dân Trí 2024 Việt Nam 

1152 Chuyện kể trên những nhành cây 

Margaretha van Andel, 

Minh họa: Marieke 

Nelissen 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1153 Chuyện ở đồi A1 Nguyễn Tân Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1154 Chuyện Trịnh Sâm và thời Lê Mạt Phan Trần Chúc 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1155 Chuyện vua Hàm Nghi Phan Trần Chúc 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1156 Cô bé nọ có một con gấu L. Frank Baum Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1157 Có con mèo đi tìm ngàn năm Chanh30 Văn Học 2023 Việt Nam 

1158 Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử  Jonas Jonasson Trẻ 2024 Việt Nam 

1159 Có lẽ tôi cần một con mèo Phạm Minh Mẫn 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1160 
Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia 

ngọn đồi 
Nguyễn Tri Thức 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

1161 Cổ tích chưa kể Nguyễn Mai Dung Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1162 
Cổ tích thế giới bằng thơ - Những 

câu chuyện nổi tiếng nhất 

Thái Bá Tân, Cỏ 4 Lá 

Studio 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1163 Còn đây nỗi nhớ 
Bùi Nguyễn Trường 

Kiên 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1164 Con đường sáng  Hoàng Đạo Văn Học  2025 Việt Nam 

1165 Con mèo mắt ngọc 
Nam Cao, Lại Nguyên 

Ân sưu tầm và giới thiệu 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1166 Con phải tới Himalaya Vô Niệm Dân Trí 2024 Việt Nam 

1167 Crush Phù Thủy Tarot Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1168 Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép Sbooks (biên soạn) Thế Giới 2024 Việt Nam 

1169 Cùng cha tới Auschwits Jeremy Dronfield Văn Học 2024 Việt Nam 

1170 Cùng con đi khắp thế gian Lam Linh Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1171 

Cuộc chiến xứ Gallia - Nghệ thuật 

chiến tranh và ngoại giao của Julius 

Caesar 

Julius Caesar Hà Nội 2024 Việt Nam 

1172 
Cuộc đời trôi nổi và đau thương của 

vua Lê Chiêu Thống (Truyện ký) 
Phan Trần Chúc 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1173 Cuộc gọi từ thiên đường Dustin Thao Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1174 

Cười và học tiếng anh 45 truyện 

cười chơi chữ giúp học giỏi tiếng 

Anh 

Nguyễn Quốc Hùng, 

MA. 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1175 Cuốn cổ thư của một mẫu thần 
Nguyễn Hoàng Diệu 

Thủy 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1176 Cuốn sách xanh ở Nebo Manon Steffan Ros Thế Giới 2024 Việt Nam 

1177 
Danh tác văn học Việt Nam - Đoạn 

tuyệt 
Nhất Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1178 

Danh tác văn học Việt Nam - Hai 

buổi chiều vàng và những truyện 

khác 

Nhất Linh Văn Học 2024 Việt Nam 



1179 
Danh tác văn học Việt Nam - Hai 

vẻ đẹp và những truyện khác 
Nhất Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1180 
Danh tác văn học Việt Nam - Một 

bữa no và những truyện khác 
Nam Cao Văn Học 2024 Việt Nam 

1181 
Danh tác văn học Việt Nam - Quên 

điều độ và những truyện khác 
Nam Cao Văn Học 2024 Việt Nam 

1182 

Danh tác văn học Việt Nam. Dọc 

đường gió bụi và những truyện 

khác 

Khái Hưng  Văn Học 2024 Việt Nam 

1183 
Danh tác văn học Việt Nam. Dưới 

ánh trăng và những truyện khác 
Khái Hưng  Văn Học 2024 Việt Nam 

1184 Đảo Mật Ong Lương Thùy Diệu Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1185 Đạo tình - Tập 1  Chu Ngọc Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1186 Đạo tình - Tập 2  Chu Ngọc Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1187 
Đất Việt trời Nam liệt truyện (Đóng 

hộp 3 cuốn) 
Trần Bảo Định 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1188 Đêm  Elie Wiesel Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1189 Đếm cuộc đời bằng nụ cười Shai Gelber Trẻ 2025 Việt Nam 

1190 Đêm yên tĩnh 
Sophie Hannah, Agatha 

Christie 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1191 Đi dọc Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến Trẻ 2024 Việt Nam 

1192 Đi ngang Hà Nội Nguyễn Trương Quý Trẻ 2024 Việt Nam 

1193 Đi như tờ giấy trắng 2 Trần Thùy Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1194 Đi qua 20 không phải nói giá như Hương Nguyễn Dân Trí 2024 Việt Nam 

1195 
Điện Biên chiến thắng, Điện Biên 

thơ 

Nhiều tác giả, Ngô Vĩnh 

Bình chọn và giới thiệu 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1196 Điều bí mật trong vườn Nguyễn Quốc Vương Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



1197 Đoá hoa sương núi  Tâm An  Văn Học 2025 Việt Nam 

1198 
Đọc để trưởng thành - Những nụ 

hồng xanh 
Nhiều tác giả Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1199 Đời ai nấy chết Hans Fallada Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1200 
Đợi anh trong mùa xuân ngày hôm 

qua 

Mei Hachimoku, 

Kukka; Nguyễn Thị Thu 

Hằng dịch 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1201 
Đôi bờ giới tuyến  (Tái bản có bổ 

sung 2024) 
Hoàng Chí Hiếu 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1202 Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1203 Đời, có yêu tôi? Lưu Đình Triều 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1204 Đồng dao Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1205 Dư vị miền xưa Trần Minh Thương 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1206 Dưới bầu trời xa cách Nguyễn Thu Thủy Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1207 Dưới bóng hoàng lan Thạch Lam Văn Học 2024 Việt Nam 

1208 Đường vinh quang Humphrey Cobb Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1209 Duyên đứt gánh (Bản phổ thông) Thuỷ Trẩn  Dân Trí  2025 Việt Nam 

1210 Em muốn mình là ai, cô gái?! 
Illana Raia (Nguyễn 

Vân Hà dịch) 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1211 Gánh xiếc lớp tôi Viết Linh Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1212 
Ghi chép hiện trường - Lăng kính 

phía sau tội ác 
Bạch Âu Dân Trí 2024 Việt Nam 

1213 Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa Phan Thị Vàng Anh Trẻ 2025 Việt Nam 

1214 Ghi chép trọng án Lưu Tinh Thần Lao Động 2024 Việt Nam 

1215 Gia đình có bốn chị em gái Phạm Thị Bích Thủy Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 



1216 Gia đình những nỗi đau ngọt ngào 
Trương Văn Dân - Elena 

Pucillo Truong 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1217 
Giấc mơ Nhật  - đi để vấp ngã, đi 

để trưởng thành 
Nguyễn Phương Dung Lao Động 2023 Việt Nam 

1218 
Giải mã pháp y - Những câu chuyện 

từ bóng tối  

Val McDermid ; 

Nguyễn Vi Thiên Ái 

dịch  

Dân Trí  2025 Việt Nam 

1219 
Giai thoại các danh nhân Việt Nam 

01 
Lê Bá Hiền Trẻ 2024 Việt Nam 

1220 
Giai thoại các danh nhân Việt Nam 

02 
Lê Bá Hiền Trẻ 2024 Việt Nam 

1221 
Giai thoại các danh nhân Việt Nam 

03 
Lê Bá Hiền Trẻ 2024 Việt Nam 

1222 Gió đông rưng rức Hoàng Lệ Thủy Trẻ 2024 Việt Nam 

1223 Gió tự thời khuất mặt (tiểu thuyết) Lê Minh Hà Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1224 Giữ cho rừng mãi xanh - Tập 1 Ngô Thị Thanh Tiên 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1225 Giữ cho rừng mãi xanh - Tập 2 Ngô Thị Thanh Tiên 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1226 Giữ cho rừng mãi xanh - Tập 3 Ngô Thị Thanh Tiên 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1227 Góc nhỏ yêu thương Võ Thu Hương Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1228 
Gửi bạn vòng tay ôm cho những 

ngày lạc lối 
Ashish Bagrecha Trẻ 2025 Việt Nam 

1229 Hà Nội là Hà Nội (tản văn) Nguyễn Trương Quý Trẻ 2024 Việt Nam 

1230 Hà Nội những mùa cổ điển Uông Triều Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1231 Hai kinh thành  Charles Dickens Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 



1232 Hai mươi truyện thêm một 
Gianni Rodari, Giulia 

Orecchia 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1233 Hành tinh kì lạ Viết Linh Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1234 Hành trình tuổi 14 Guido Sgardoli Lao Động 2023 Việt Nam 

1235 
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một 

bước chân 
Tiêu Khánh Phong Hồng Đức 2023 Việt Nam 

1236 Hạt bụi lênh đênh Elena Pucillo Truong 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1237 Hát ru Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1238 Hậu Giang - Ba Thắc (Bìa cứng) Vương Hồng Sển Trẻ 2025 Việt Nam 

1239 Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm  Phạm Ngọc Thảo  Dân Trí  2024 Việt Nam 

1240 
Hãy yêu đời đi - Nhật ký bí mật mới 

của ông Hendrik Groen, 85 tuổi 
Hendrik Groen Trẻ 2024 Việt Nam 

1241 Hẹn đẹp như mơ  Phỉ Ngã Tư Tồn Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1242 Hẹn ngày ta gặp nhau ở đỉnh cao Lý Thượng Long Hồng Đức 2023 Việt Nam 

1243 Hip Hop và ca sĩ bậc thầy Isabelle Muller 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1244 
Hồ Chí Minh - Người tin ở con 

người  
Hải Như  

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1245 
Hồ Chí Minh - Những vần thơ trong 

gông cùm 

Khu di tích Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch - 

Đỗ Hoàng Linh 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1246 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 1 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1247 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 2 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1248 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 3 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1249 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 4 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1250 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 5 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1251 
Hồ Xuân Hương  (Tiểu thuyết lịch 

sử) 
Nguyễn Thế Quang 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1252 Hoa vừa đi vừa nở Trần Mạnh Hảo Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1253 Hoa xuân trong gió xuân Đỗ Bích Thuý Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1254 Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy Trang Neko, X.Lan Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1255 Học trò bên kia phá Tam Giang Phi Tân Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1256 Hội An lang thang phố nhớ Tam Thái 
Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

1257 
Hồi kí về Bác Hồ - Gần bên Bác và 

học ở Bác 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1258 
Hồi kí về Bác Hồ - Mãi nhớ ơn 

Người 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1259 Hùm xám đường số 4 Đặng Văn Việt Lao Động 2024 Việt Nam 

1260 Hy vọng về những lẽ thân thiết nhất Nemat Kelimbetov Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1261 

I will be better_Những câu chuyện 

truyền cảm hứng: Con sẽ không 

dựa dẫm 

Yunan Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1262 
Illustrated Classics - Kho tàng 

truyện cổ tích thế giới 
Nhiều tác giả Hà Nội 2024 Việt Nam 

1263 
Illustrated Classics - Những câu 

chuyện hay nhất về các nàng tiên cá 
Nhiều tác giả Văn Học 2024 Việt Nam 

1264 

Illustrated Classics - Những cuộc 

phiêu lưu kỳ thú - Robin Hood, 

Gulliver du ký, Moonfleet 

Nhiều tác giả Văn Học 2024 Việt Nam 

1265 

Illustrated Classics - Những cuộc 

phiêu lưu kỳ thú - Tám mươi ngày 

vòng quanh thế giới, Robinson 

Crusoe, Con ma nhà Canterville 

Nhiều tác giả Văn Học 2024 Việt Nam 



1266 
Illustrated Classics - Sử thi 

Odyssey 
Nhiều tác giả Hà Nội 2024 Việt Nam 

1267 
Illustrated Classics - Truyện kể hay 

nhất trong thần thoại Hy Lạp 
Nhiều tác giả Hà Nội 2024 Việt Nam 

1268 

Illustrated Classics - Truyện kể về 

những cô gái thông minh và gan dạ 

trong thần thoại Hy Lạp 

Nhiều tác giả Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1269 
Inamori Kazuo: Mỗi ngày một câu 

nói nâng tầm vận mệnh 
Inamori Kazuo Trẻ 2025 Việt Nam 

1270 Kazan James Oliver Curwood Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1271 Kẻ canh gác bầu trời  NG.UYÊN Văn Học 2024 Việt Nam 

1272 Kẻ nghiện yêu Cao Phương Nga Lao Động 2024 Việt Nam 

1273 Kẻ tiễn biệt Jeffery Deaver Lao Động 2024 Việt Nam 

1274 
Kẻo tro bay mất - Tuyển tập Việt 

Linh 
Việt Linh Trẻ 2024 Việt Nam 

1275 Khi anh cười, hào hoa phong nhã Thư Viễn Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1276 Kho báu của loài người Nhiều tác giả Văn Học 2024 Việt Nam 

1277 Kho báu mất tích John Masefield Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1278 Không ai thoát Cương Tuyết Ấn Dân Trí 2024 Việt Nam 

1279 
Không tổn thương sao có thế 

trưởng thành 
Nguyên Anh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1280 
Khu tập thể đường tàu (Truyện 

vừa) 
ĐẶNG NGỌC HƯNG Trẻ 2025 Việt Nam 

1281 Kì lạ thế đấy cuộc đời này Daniil Granin Lao Động 2024 Việt Nam 

1282 

Kì tích giáo dục gia đình - Con 

đường đến Harvard của cô gái 

Trương An Kỳ 

Vương Phi - Trương An 

Kỳ 
Dân Trí 2024 Việt Nam 



1283 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Chim không hót lúc 

bình minh 

Trúc Phương 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1284 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Có một miền cỏ 

thơm bình yên 

Hoài Hương 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1285 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Dòng suối không 

cạn 

Nhiều tác giả Văn Học 2025 Việt Nam 

1286 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Lính trận 

Trung Trung Đỉnh 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

1287 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Mưa đỏ 

Chu Lai 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

1288 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Năm 1975 họ đã 

sống như thế 

Nguyễn Trí Huân 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

1289 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1975 - 2025): Trong cơn gió lốc 

Khuất Quang Thụy 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 Việt Nam 

1290 Ký ức Đông Dương Tô Hoài Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1291 
Kỷ vật gia đình - Cha ơi! Hãy kể 

con nghe - Nhật ký cho con  
Cao Cường Vũ  Văn Học  2024 Việt Nam 



1292 
Kỷ vật gia đình - Mẹ ơi! Hãy kể con 

nghe - Nhật ký cho con  
Cao Cường Vũ  Văn Học  2024 Việt Nam 

1293 Lạc khỏi ngân hà Yên Yên Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1294 Lam Bảo - Khởi nguyên tro tàn Tùng Phan, Chi Vũ Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1295 Lân Tinh Giai Du Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1296 Làng ta có một anh hùng Nguyễn Quang Lập Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1297 Lão hà tiện Molière Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1298 Lâu đài thần bí Văn học kinh điển Văn Học 2024 Việt Nam 

1299 

Lấy cảm hứng từ cuốn sách Charlie 

và nhà máy sô cô la của Roald Dahl 

- WONKA 

SIBÉAL POUNDER, 

Dựa trên kịch bản của 

SIMON FARNABY & 

PAUL KING, Cốt 

truyện PAUL KING 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1300 Linh chi ngủ yên Đaị Bông Hà Nội 2024 Việt Nam 

1301 

Lôi đi - Giữ một chỗ ngồi và hơn cả 

một chỗ ngồi trên đất Mỹ! - Hồi ký 

- Phía sau sự kiện kịch tính, gây 

chấn động của một bác sĩ Mỹ gốc 

Việt 

DR. David Anh Dao  Đà Nẵng  2024 Việt Nam 

1302 
Lời vàng trao con - Tuyển Tập Thơ 

Về Kỹ Năng Sống 
Nguyễn Ngọc Ký Văn Học 2024 Việt Nam 

1303 Lớn lên trên đảo vắng Johann Wyss Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1304 Lũ quỉ nhỏ xóm trọ Thành Công Cao Nguyệt Nguyên Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1305 Lụa (Tiểu thuyết)  
Alessandro Baricco ; 

Quế Sơn dịch  
Hội Nhà Văn  2024 Việt Nam 

1306 Luận anh hùng  Dịch Trung Thiên Dân Trí 2024 Việt Nam 

1307 
Ma Văn Kháng - Truyện ngắn chọn 

lọc 
Ma Văn Kháng 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 



1308 Mắt rỗng Đỗ Phấn Trẻ 2024 Việt Nam 

1309 Mặt trăng và đồng sáu xu 
William Somerset 

Maugham 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1310 Mẫu thượng ngàn Nguyễn Xuân Khánh Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1311 Mẹ sống cùng tôi  Bae Kyung Hee Văn học 2024 Việt Nam 

1312 Mèo méo meo LiLi Chin Thế Giới 2024 Việt Nam 

1313 Miếng ăn nhà người HENRI TROYAT Trẻ 2025 Việt Nam 

1314 
Mình thấy gì khi ngước nhìn trời 

xanh 
Quốc Thái Lao Động 2024 Việt Nam 

1315 Mọi câu trả lời đều có trong ta Limdim Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1316 

Món quà của sinh mệnh: Thương 

yêu, mất mát và ý nghĩa sự sống 

(Tự truyện) 

Irvin D. Yalom, Marilyn 

Yalom 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1317 Món Việt là nhà Ann Lee Trẻ 2025 Việt Nam 

1318 Một đời như kẻ tìm đường Phan Văn Trường Trẻ 2024 Việt Nam 

1319 Một vì sao không bao giờ khóc Vũ Ngọc Giao Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1320 
Mũ nồi xanh Việt Nam Người đi 

gieo hạt hòa bình 

Nguyễn Sỹ Công kể, 

Nam Kha chấp bút 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1321 Mùa ban thay áo Phan Đức Lộc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1322 Mùa hè cùng người lạ Taichi Yamada Văn Học 2024 Việt Nam 

1323 Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi Hồ Điệp Thanh Thanh Văn Học 2024 Việt Nam 

1324 
Mười ngày giả điên trong trại tâm 

thần 
Nellie Bly Thế Giới 2024 Việt Nam 

1325 Muốn Yêu Lầm Võ Duy Khánh Trẻ 2025 Việt Nam 

1326 
Mưu lược Trung Hoa - Mưu lược 

Gia cát Lượng (bìa cứng) 
Ngô Trần Trung Nghĩa Văn Học 2024 Việt Nam 

1327 
Mưu lược Trung Hoa - Mưu lược 

Quỷ cốc tử (bìa cứng) 
Ngô Trần Trung Nghĩa Văn Học 2024 Việt Nam 



1328 
Mưu lược Trung Hoa - Mưu lược 

Tào Tháo (bìa cứng) 
Ngô Trần Trung Nghĩa Văn Học 2024 Việt Nam 

1329 Myanmar truyện không phải truyện Au Min Trẻ 2024 Việt Nam 

1330 Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc Hồ Chí Minh 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

1331 Nếu tôi biết được khi còn 20 Tina Seelig Trẻ 2024 Việt Nam 

1332 
Ngày ấy đã qua rồi (Tái bản - Có bổ 

sung) 
Luư Nhất Vũ Trẻ 2025 Việt Nam 

1333 
Ngỡ mây chiều in bóng nước (bản 

đặc biệt) 
Trường Tình Dân Trí 2024 Việt Nam 

1334 Ngôi nhà bên kia hồ Riley Sager Lao Động 2024 Việt Nam 

1335 
Ngôn sứ - Bí mật cuộc sống giữa 

hai bờ sinh tử 

Kahlil Gibram ; Lệ 

Hằng dịch  
Văn học 2024 Việt Nam 

1336 Người Cha trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1337 Người đàn ông mang tên Ove Fredrik Backman Trẻ 2024 Việt Nam 

1338 Người Do Thái cổ đại - (Bộ 2 tập)  
Flavius Josephus (Phạm 

Hùng dịch) 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1339 
Người Giàu nhất thành Babylon 

(bìa cứng) 
George Samuel Clason Văn Học 2024 Việt Nam 

1340 Người kể chuyện cuối cùng Donna Barba Higuera Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1341 
Người mẹ giàu có cùng con bay vào 

tuổi thơ yêu thương 
Xuân Bình Lao Động 2023 Việt Nam 

1342 Người Mẹ trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1343 Người Mohican cuối cùng 

James Fenimore 

Cooper, Vẽ tranh: 

Patrick Prugne 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 



1344 Người người lớp lớp Trần Dần Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1345 
Người thợ chữa đồng hồ tại đường 

hầm số 1 
Hữu Mai Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1346 Nguồn sống Nguyễn Đình Tư 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1347 Nguyện cúi đầu để ôm em Lục Mang Tinh Dân Trí 2024 Việt Nam 

1348 Nhà & Người (tản văn) Lê Thiết Cương  Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1349 Nhặt bóng người Vũ Thanh Lịch Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1350 Nhật kí cha và con Lê Hồng Lam Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1351 Nhật kí Gian Rắc Rối Vamba Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1352 Nhật kí rất nhột của nhóc cấp Một Thủy Nguyên, Tũn Cá Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1353 
Nhật ký bí mật của ông Hendrik 

Groen, 83¼ tuổi 
Hendrik Groen Trẻ 2024 Việt Nam 

1354 
Nhật ký ghi chép pháp y - Tập 1: 

Khúc dạo đầu của đêm  

Đới Tây ; Nguyễn Thị 

Vinh dịch 
Dân Trí 2024 Việt Nam 

1355 
Nhật ký ghi chép pháp y - Tập 2: 

Thanh âm của cái chết  

Đới Tây ; Nguyễn Thị 

Vinh dịch 
Dân Trí  2024 Việt Nam 

1356 Nhịp điệu vẽ lối đi Mai Văn Phấn Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1357 
Những câu chuyện của nữ chiến sĩ 

du kích đô thị Caracas 

Nancy Zambrano Rivas; 

Người dịch: Nguyễn Thị 

Lan Phương, Trần Thị 

Hoài Phương; Người 

hiệu đính: Vũ Trung Mỹ 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1358 
Những câu chuyện khuyến khích 

trẻ giao tiếp 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 



1359 
Những câu chuyện khuyến khích 

trẻ học tập 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1360 
Những câu chuyện khuyến khích 

trẻ sáng tạo 

ThS. Trương Phan Châu 

Tâm 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1361 
Những câu chuyện khuyến khích 

trẻ say mê học hỏi 

Trương Gia Quyền - 

Trương Khiết Mi 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1362 

Những câu chuyện sưởi ấm tâm 

hồn: Chim sẻ Serafino và những 

chuyến ngao du kì thú 

Angelo Petrosino Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1363 
Những câu chuyện ý nghĩa dành 

cho học sinh 

Tùng An (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Tri Thức 2025 Việt Nam 

1364 Những con Mèo sau bức tường hoa Hà Mi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1365 Những đám mây ngoan Vũ Thị Huyền Trang Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1366 Những điệp viên may mắn Nguyễn Văn Tàu Trẻ 2024 Việt Nam 

1367 Những hành tinh của Robin 
Richard Powers; Đỗ Trí 

Vương dịch 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1368 Những kẻ âu lo Fredrik Backman Trẻ 2024 Việt Nam 

1369 Những kỳ vọng lớn lao - Tập 1 Charles Dickens Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1370 Những kỳ vọng lớn lao - Tập 2 Charles Dickens Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1371 
Những mẩu chuyện thú vị trong 

lịch sử Việt Nam  
Trương Ngọc Thơi ĐHQG Hà Nội 2024 Việt Nam 

1372 Những ngày hạnh phúc ở làng ồn ào 
Dịch giả Nguyễn Bích 

Lan 
Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1373 Những ô cửa gió lộng Lưu Tuấn Anh Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1374 Những quân bài trên mặt bàn Agatha Christie Trẻ 2024 Việt Nam 

1375 Những ta (tiểu thuyết) Lê Minh Hà Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 



1376 Những thiếu nữ nhà March 
Louisa May Alcott; 

Hoàng Minh Trang dịch 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1377 

Niềm hy vọng gửi tương lai- Những 

bức thư đoạt giải Cuộc thi viết thư 

Quốc tế UPU lần thứ 53 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 

1378 Nọc bướm Anna Mọi Trẻ 2025 Việt Nam 

1379 Nụ hôn dưới vòm cây Nguyễn Khắc Cường Trẻ 2024 Việt Nam 

1380 
Nước non vạn dặm T3 - Từ Việt 

Bắc về Hà Nội 
Nguyễn Thế Kỷ Văn Học 2024 Việt Nam 

1381 Ở một nơi có rất nhiều rồng Mộc An Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1382 Ollie "phiu liu" kí William Joyce Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1383 
Ông lão nói chuyện với mèo và các 

câu chuyện nhỏ 
Janneke Schotveld Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1384 
Ông trăm tuổi tái xuất và giải cứu 

thế giới  
Jonas Jonasson Trẻ 2024 Việt Nam 

1385 
Phạm Xuân Ẩn - Tên người như 

cuộc đời (TB lần 10 - 2024) 
Nguyễn Thị Ngọc Hải 

Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1386 Phía đông vườn địa đàng John Steinbeck Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1387 Phía núi bên kia Xuân Sách Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1388 Phố vẫn gió  Lê Minh Hà Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1389 Phong quốc Nguyễn Dương Quỳnh Văn Học 2024 Việt Nam 

1390 Phong Thu Phong Thu Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1391 Qua khỏi dốc là nhà Phan Thúy Hà Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1392 Quán trọ Ancuta Mihail Sadoveanu Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1393 Răng mà thương mà nhớ Đỗ Quý Doãn 
Thông tin và 

Truyền thông 
2024 Việt Nam 



1394 Sải cánh như những chú chim 

Alison Davies, John 

James Audubon minh 

hoạ 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1395 Sài Gòn - Đi qua ký ức Lê Văn Nghĩa Trẻ 2025 Việt Nam 

1396 
Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh 

Thành phố của tôi 
Nhiều tác giả 

Tổng hợp 

TPHCM 
2025 Việt Nam 

1397 Salam! Chào xứ Ba Tư Hồ Anh Thái Trẻ 2025 Việt Nam 

1398 
Sát thủ chim én - Thảm án giữa nấm 

mồ hạt nhân Chernobyl 
Morgan Audic Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1399 
Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới 

thêm ai nữa 

Bạch Đường Tống Tử 

Tinh 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1400 
Sẽ mang theo (Tuyển tập truyện 

ngắn)  
Dạ Ngân  

Phụ nữ Việt 

Nam 
2025 Việt Nam 

1401 Số 8 phố Petofi Péterfy Gergely Lao Động 2023 Việt Nam 

1402 Sống 
Pauline Guitton, Hải 

Anh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1403 Sông còn chưa cạn Lê Minh Hà Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1404 Song nguy thuyền Tạ Lăng Khiết Lao Động 2023 Việt Nam 

1405 

Sử ký Tư Mã Thiên - Trọn bộ 3 tập: 

Bản kỷ - Thế gia (Thượng) - Thế 

gia (Hạ) 

Tư Mã Thiên; Bùi Đăng 

Thiên dịch 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1406 

Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện 

hay cho tuổi học đường_Tập 1 - 

Mèo rừng và hạt dẻ 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1407 

Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện 

hay cho tuổi học đường_Tập 2 - 

Cây nến đỏ và nàng tiên cá 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1408 

Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện 

hay cho tuổi học đường_Tập 3 - 

Chén uống trà của Lãnh chúa 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1409 

Tác giả kinh điển Nhật Bản_Truyện 

hay cho tuổi học đường_Tập 4 - 

Quán ăn thích mè nheo 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1410 
Tam quốc diễn nghĩa (Trọn bộ 4 tập 

- bìa cứng) 
La Quán Trung Văn Học 2024 Việt Nam 

1411 
Thám tử Hai Da, Tàu Lá Chuối và 

thằng Giôn 
Nguyễn Quang Lập Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1412 Thần thoại Celt Philip Freeman Dân Trí 2024 Việt Nam 

1413 Thần thoại Nhật Bản Epic Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1414 Thần thoại thế giới chọn lọc Trường Khang Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1415 Thần thoại Việt Nam chọn lọc 
Hoàng Minh; Việt 

Dũng; Thu Nga 
Hà Nội 2025 Việt Nam 

1416 
Thanh gươm diệt quỷ - Bản điện 

ảnh: Chuyến tàu vô tận 

Kịch bản: ufotable, 

Nguyên tác: Koyoharu 

Gotouge, Phóng tác: 

Aya Yajima 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1417 Thầy Cô trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 Việt Nam 

1418 Thế giới ta hằng mơ 
Heather Lean, Leigha 

Huggins 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1419 Thế giới thủy tinh Ami Polonsky Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1420 The Manager 
Tác giả: Mike Carson- 

MiNH Đức dịch 
Hà Nội 2023 Việt Nam 



1421 Thơ trữ tình A.S.Pushkin Puskin Văn Học 2024 Việt Nam 

1422 

Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ – 

Hồi ký của một người còn sống 

(sách tham khảo, xuất bản lần thứ 

ba) 

 Denise Affonco 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1423 Thời khắc còn lại Adam Silvera Trẻ 2024 Việt Nam 

1424 Thôi làm tổn thương mình  Jun Mee Kyung Thế Giới 2024 Việt Nam 

1425 Thôn quê thay màu áo Tôn Lập Lao Động 2025 Việt Nam 

1426 Thư vào Nam Lê Duẩn 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
2025 Việt Nam 

1427 Thủy thiên nhu Quang Nguyên H-NG Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1428 Tiệm sách của nàng Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2024 Việt Nam 

1429 
Tiệm sửa chữa hôn nhân - Được 

quyền hạnh phúc - Đừng quên 

Chánh văn Hoàng Anh 

Tú 
Hội nhà văn 2024 Việt Nam 

1430 Tiền bạc bạc tiền Hồ Biểu Chánh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1431 Tiếng gọi chân trời Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2025 Việt Nam 

1432 Tiếng vọng Đông Tây Lao Động 2023 Việt Nam 

1433 Tiêu Sơn tráng sĩ  Khái Hưng Văn Học 2024 Việt Nam 

1434 Tội lỗi và khoan dung John Grisham Trẻ 2024 Việt Nam 

1435 Tôi tư duy, tôi viết… Lê Minh Nguyệt Dân Trí 2025 Việt Nam 

1436 Trái tim chó Mikhaiin Bulgacov Lao Động 2024 Việt Nam 

1437 Trái tim của đảo 

Thơ: Hồ Huy Sơn, 

Tranh: Hậu Phan - Thảo 

Võ 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1438 Trên đỉnh giời Y Ban Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1439 Triền non xanh dắt tôi đi mãi Hữu Vi Văn Học 2024 Việt Nam 



1440 Triệu lá thư gửi mẹ 

Lời: Mu Ye ; Minh hoạ: 

You Ya ; Lê Tùng 

Dương dịch  

Công Thương  2025 Việt Nam 

1441 
Trở về năm tháng bố tôi là hot boy 

1 
Xuân Phong Lựu Hỏa Văn Học 2024 Việt Nam 

1442 
Trở về năm tháng bố tôi là hot boy 

2 
Xuân Phong Lựu Hỏa Văn Học 2024 Việt Nam 

1443 Trở về trong giấc mơ  Trần Minh Tiến 
Chính trị Quốc 

gia Sự thật 
2024 Việt Nam 

1444 Trôi Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2024 Việt Nam 

1445 Trong rừng nho Ngô Tất Tố Văn Học 2024 Việt Nam 

1446 Trong vô vàn Dạ Ngân Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1447 Trường ca Achilles Madeline Miller Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1448 Trượt chân trên tầng cao Hồ Anh Thái Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1449 Truyện ngắn đặc sắc 2024  
Nhiều tác giả (Sbooks 

tuyển chọn)  
Văn Học  2024 Việt Nam 

1450 

Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc 

tiêu biểu - Kiên cường trong gian 

khó 

Nhiều tác giả; Chủ biên: 

Woo Han Yong, Park In 

Gi, Jeong Byeong Heon, 

Choi Byeong Woo;  

Biên soạn nội dung: 

Kim Myeong Hwan, Ki 

Trẻ 2024 Việt Nam 

1451 Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh 
Phan Thị Vàng Anh / 

Thiên Lương 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1452 Từ hôn  Hồ Biểu Chánh 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 



1453 
Tủ sách Lặng ngắm nhân sinh - 

Buông bỏ nghiệp nóng giận  
Đàm Tịch Tâm  Văn Học 2024 Việt Nam 

1454 

Tủ sách Lặng ngắm nhân sinh - 

Nhân sinh đau khổ bởi không đành 

lòng 

Đàm Tịch Tâm  Văn Học 2024 Việt Nam 

1455 
Tủ sách Lặng ngắm nhân sinh - 

Như một lần tái sinh 
Đàm Tịch Tâm  Văn Học 2024 Việt Nam 

1456 
Tủ sách Lặng ngắm nhân sinh - 

Tham luyến hoá theo mây trời 
Đàm Tịch Tâm  Văn Học 2024 Việt Nam 

1457 Tự truyện của một Geisha Nguyễn Bích Lan (dịch) Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1458 Tục ngữ Việt Nam tuyển chọn 
Minh Anh (tuyển chọn, 

biên soạn) 
Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1459 Tuổi thơ của mẹ - Tập 1 Cao Mai Trang 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1460 Tuổi thơ của mẹ - Tập 2 Cao Mai Trang 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 

1461 Tuyển tập Dino Buzzati 1 Dino Buzzati Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1462 Tuyển tập kỳ án của Poirot 
Agatha Christie (Xuân 

Uyên dịch) 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1463 
Tuyển tập những bài luận tiếng Anh 

- Collection of English essays 
Hoàng Thái Dương ĐHQG Hà Nội 2024 Việt Nam 

1464 
Tuyển tập truyện ngắn Trang Thế 

Hy 
Trang Thế Hy Trẻ 2024 Việt Nam 

1465 
Tuyệt duyên - 9 truyện ngắn của 9 

tác giả trẻ châu Á 
Nhiều tác giả Trẻ 2024 Việt Nam 

1466 Tuyệt vọng và Bất tử Phạm Hồng Danh Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 



1467 Ván bài lật ngửa (Bộ 6 cuốn) 
Nguyễn Trương Thiên 

Lý 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1468 
Văn học kinh điển. Chân dung một 

cuộc hôn nhân 
Pearl S. Buck Trẻ 2025 Việt Nam 

1469 Văn học kinh điển. Lề thói thị thành Edith Wharton Trẻ 2025 Việt Nam 

1470 
Văn học kinh điển. Nhà tài phiệt 

cuối cùng 
F. Scott Fitzgerald Trẻ 2025 Việt Nam 

1471 
Văn học kinh điển. Suy đồi và sụp 

đổ 
W. Somerset Maugham Trẻ 2024 Việt Nam 

1472 
Văn học kinh điển. Vầng trăng và 

sáu xu 
Evelyn Waugh Trẻ 2024 Việt Nam 

1473 Văn học kinh điển. Xuân tình Ernest Hemingway Trẻ 2024 Việt Nam 

1474 Văn học tuổi hoa - Nhà Nguyễn Dương Quỳnh Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1475 Vằng vặc trăng quê - Tản văn, ký Ngô Bá Lục Dân Trí 2024 Việt Nam 

1476 Về đi con  Mộc Trầm  Thế Giới 2024 Việt Nam 

1477 Vết cũ ngày mưa Đoàn Hạo Lương Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1478 Vì bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ  Jun Mee Kyung Thế Giới 2024 Việt Nam 

1479 Vòng lặp Nguyễn Hoàng Nguyên Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1480 Vũ Khoan tâm tình gửi lại Vũ Khoan Hội Nhà Văn 2024 Việt Nam 

1481 Vừa nhặt thóc vừa hót líu lo Vân Nguyễn Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1482 Vua Tây chúa Nguyễn Ngô Tất Tố Văn Học 2024 Việt Nam 

1483 
Vương Hồng Sển - Sài Gòn năm 

xưa 
Vương Hồng Sển Trẻ 2025 Việt Nam 

1484 
Vương Hồng Sển - Sài Gòn tạp pín 

lù 
Vương Hồng Sển Trẻ 2025 Việt Nam 

1485 Vượt Côn Đảo Phùng Quán 
Tổng hợp 

TPHCM 
2024 Việt Nam 



1486 Xà điền - Muôn chuyện về loài rắn Jack Frogg Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1487 Xám Ngố đi thành phố Bùi Tiểu Quyên Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1488 Xóm nhỏ yêu thương Đào Phong Lan Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1489 
Xứ đoài Đường Lâm Sơn Tây: 

Chuyện đất, chuyện người 
Hà Nguyễn Huyến Văn Học 2024 Việt Nam 

1490 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - 

Tình thương khó quên của Bố 

Trần Giang Sơn (chủ 

biên) 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1491 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - 

Tình yêu của Mẹ là vô giá 

Trần Giang Sơn (chủ 

biên) 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

VI THIẾU NHI (515 tên sách)         

1492 

10 vạn câu hỏi vì sao - Cùng bé 

khám phá kiến thức bách khoa: Bí 

mật cơ thể người 

Tuệ Minh Văn Học 2025 Việt Nam 

1493 

10 vạn câu hỏi vì sao - Cùng bé 

khám phá kiến thức bách khoa: 

Động vật dưới nước và thế giới đại 

dương 

Tuệ Minh Văn Học 2025 Việt Nam 

1494 

10 vạn câu hỏi vì sao - Cùng bé 

khám phá kiến thức bách khoa: 

Động vật kì lạ 

Tuệ Minh Văn Học 2025 Việt Nam 

1495 

10 vạn câu hỏi vì sao - Cùng bé 

khám phá kiến thức bách khoa: Thế 

giới động vật (động vật hoang dã và 

động vật nuôi) 

Tuệ Minh Văn Học 2025 Việt Nam 

1496 

10 vạn câu hỏi vì sao - Cùng bé 

khám phá kiến thức bách khoa: Trái 

đất diệu kì 

Tuệ Minh Văn Học 2025 Việt Nam 

1497 
100++ câu hỏi Phải làm sao... - Băn 

khoăn của trẻ 
Hannah Wilson Hà Nội 2024 Việt Nam 



1498 
100++ câu hỏi Phải làm sao... - 

Chia sẻ tâm tư 
Hannah Wilson Hà Nội 2024 Việt Nam 

1499 
100++ câu hỏi Phải làm sao... - 

Chiến thắng lo lắng 
Hannah Wilson Hà Nội 2024 Việt Nam 

1500 
100++ câu hỏi Phải làm sao... - Tỉ 

tê chuyện ở nhà, ở lớp 
Hannah Wilson Hà Nội 2024 Việt Nam 

1501 

140++ trò chơi thần kỳ, phát triển 

trí não toàn diện cho trẻ 3-9 tuổi - 

Nhanh tay nhanh mắt 

Hu Yuanyuan Hà Nội 2024 Việt Nam 

1502 150++ nghề nghiệp cho tương lai 

Pavla Hanáčková, Hana 

Mokrošová, Helena 

Haraštová, Elena 

Pokaleva 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1503 
A Monster Under My Bed - Quái 

vật dưới gầm giường 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1504 Ai đã gõ vào thân cây? An Băng Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1505 
Amy, You Need a Haircut - Amy, 

con cần cắt tóc 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1506 Bài ca của ông tôi 
Phùng Nguyên Quang, 

Huỳnh Kim Liên 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1507 Bài học của hai chú gà Lệ Hiền (biên soạn)  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1508 
Bài học cuộc sống - Ai thông minh 

hơn ai 

Vân Phong (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1509 
Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc 

đời 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1510 
Bài học cuộc sống - Không bao giờ 

gục ngã 

Vân Phong (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 



1511 
Bài học cuộc sống - Kim cương và 

than đá 

Vân Phong (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1512 
Bài học cuộc sống - Tình yêu vô 

hạn 

Vân Phong (sưu tầm, 

tuyển chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1513 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp 

của tình người 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1514 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc 

là cho đi 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1515 Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn mẹ 
Anh Ba, Hoàng Thanh  

(sưu tầm, tuyển chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1516 
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi 

cần bạn 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1517 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của 

việc học tập không ngừng 

Anh Ba (sưu tầm, tuyển 

chọn) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1518 Bàn tay kỳ diệu của Sachi  Tabata Seiichi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1519 
Bật mí bí mật: Bí mật của lòng dũng 

cảm  
Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1520 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự chân 

thật 
Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1521 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự chính 

trực  
Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1522 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự hợp 

tác  
Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1523 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự lạc 

quan  
Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1524 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự may 

mắn  
Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 



1525 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự quan 

tâm  
Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1526 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự thông 

thái  
Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1527 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự tin 

tưởng  
Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1528 Bật mí bí mật: Bí mật của sự tinh tế  Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1529 Bé học biết ơn. Cảm ơn anh chị em! CATMINT BOOKS Trẻ 2024 Việt Nam 

1530 Bé học biết ơn. Cảm ơn ba mẹ! CATMINT BOOKS Trẻ 2024 Việt Nam 

1531 
Bé học biết ơn. Cảm ơn họ hàng, 

láng giềng! 
CATMINT BOOKS Trẻ 2024 Việt Nam 

1532 Bé học biết ơn. Cảm ơn ông bà! CATMINT BOOKS Trẻ 2024 Việt Nam 

1533 
Bé học biết ơn. Cảm ơn thầy cô, bạn 

bè! 
CATMINT BOOKS Trẻ 2024 Việt Nam 

1534 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Ấm áp như bạn Cạp Cạp 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1535 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Biết ơn như bạn Hươu Con 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: THANH THẢO 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1536 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Đúng giờ như bạn Gà Tơ 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: THANH THẢO 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1537 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Kiên trì như bạn Hải Ly 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1538 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Lịch sự như bạn Sư Tử 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: THANH THẢO 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1539 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Sạch sẽ như bạn Chim Sẻ 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1540 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Trung thực như bạn Chó Mực 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1541 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Tự lập như bạn Cá Mập 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1542 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Tự tin như bạn Ủn Ỉn 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1543 
Bé học điều tốt - Bé làm điều hay: 

Vị tha như bạn Hà Mã 

Lời: UYÊN ĐÀO, 

Tranh: Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1544 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Bị 

từ chối cũng chẳng sao hết 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1545 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - 

Cảm ơn vì đã khen con 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1546 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - 

Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1547 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - 

Con đã tha lỗi cho mẹ từ lâu rồi 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1548 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - 

Con rất cần một cái ôm yêu thương 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1549 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - 

Hãy chấp nhận con không hoàn hảo 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1550 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - 

Hãy tự tin là mình làm được 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1551 
Bé yêu tự tin làm chủ cảm xúc - Lựa 

chọn của con không có đúng sai 
Trần Tuấn Hồng Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1552 
Bố tớ tuyệt vời nhất - Lời hứa của 

Cáo Bố 

Sirilak Uthayarat, 

Chadaporn Jatuten 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 



1553 
Bố tớ tuyệt vời nhất - Lực sĩ Kiến 

Bố 

Sirilak Uthayarat, 

Chadaporn Jatuten 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1554 
Bố tớ tuyệt vời nhất - Ngôi nhà ấm 

áp của Hải Ly Bố 

Sirilak Uthayarat, 

Chadaporn Jatuten 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1555 
Bố tớ tuyệt vời nhất - Tình yêu của 

Chim Hồng Hoàng Bố 

Sirilak Uthayarat, 

Chadaporn Jatuten 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1556 

Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học 

sinh tiểu học: Các sinh vật nguy 

hiểm 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1557 

Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học 

sinh tiểu học: Chuyện thú vị về loài 

vật 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1558 
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học 

sinh tiểu học: Muôn màu cảm xúc 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1559 

Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học 

sinh tiểu học: Thắc mắc về cơ thể 

người 

Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1560 
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học 

sinh tiểu học: Thế giới khủng long 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1561 Busy Germs - Mầm bệnh bận rộn  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1562 Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Cáu giận Duanzhangquyi Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1563 
Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Kinh 

ngạc 
Duanzhangquyi Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1564 Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Niềm vui Duanzhangquyi Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1565 Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Nỗi buồn Duanzhangquyi Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1566 Cảm xúc siêu cấp rắc rối - Sự sợ hãi Duanzhangquyi Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1567 Câu lạc bộ sách của Thỏ con Annie Silvestro Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



1568 

Cầu vồng cảm xúc - Đối mặt với 

những nỗi sợ (Giúp bé dễ dàng thấu 

hiểu các cảm xúc thông qua màu 

sắc) 

Elena Ulyeva, Olga 

Agafonova 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1569 

Cầu vồng cảm xúc - Học cách kết 

bạn (Giúp bé dễ dàng thấu hiểu các 

cảm xúc thông qua màu sắc) 

Elena Ulyeva, Olga 

Agafonova 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1570 

Cầu vồng cảm xúc - Học cách làm 

chủ cảm xúc (Giúp bé dễ dàng thấu 

hiểu các cảm xúc thông qua màu 

sắc) 

Elena Ulyeva, Olga 

Agafonova 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1571 

Cầu vồng cảm xúc - Nhận biết các 

trạng thái cảm xúc (Giúp bé dễ 

dàng thấu hiểu các cảm xúc thông 

qua màu sắc) 

Elena Ulyeva, Olga 

Agafonova 
Văn Học 2024 Việt Nam 

1572 
Chạm tay vào khoa học - Chúng 

mình không cãi nhau nữa! 
Tam Giác Long Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1573 
Chạm tay vào khoa học - Đoán xem 

tớ là ai? 
Triệu Tuyết Ngâm Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1574 
Chạm tay vào khoa học - Dưới đáy 

đại dương 
Trần Hán Dục Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1575 
Chạm tay vào khoa học - Em gái lại 

khóc rồi! 
Ôn Đình Nhân Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1576 
Chạm tay vào khoa học - Kem đến 

từ đâu vậy nhỉ? 
La Lạc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1577 
Chạm tay vào khoa học - Làm thế 

nào bạn biết được nhỉ? 
Ôn Đình Nhân Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1578 
Chạm tay vào khoa học - Nơi xây 

nhà 
Khúc Khúc Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1579 
Chạm tay vào khoa học - Rừng có 

từ đâu? 
Hứa Tĩnh Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1580 
Chạm tay vào Toán học - Chiếc 

đuôi dài của Gấu Mèo Nhỏ 
Khúc Khúc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1581 
Chạm tay vào Toán học - Chuyến 

phiêu lưu của Cua Ẩn Sĩ 
Khúc Khúc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1582 
Chạm tay vào Toán học - Khu vui 

chơi Hạnh Phúc 
Khúc Khúc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1583 
Chạm tay vào Toán học - Một ngày 

của Thỏ Con 
Khúc Khúc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1584 
Chạm tay vào Toán học - Tiệm nón 

của Bà Cáo 
Khúc Khúc Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1585 Chiếc hộp của Jessica Ngô Hà Thu (dịch) Phụ nữ 2024 Việt Nam 

1586 
Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi 

muốn kết bạn 

Kayo Takatera, 

Momomi Sako 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1587 
Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi 

ở nhà 

Kayo Takatera, 

Momomi Sako 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1588 
Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi 

ra ngoài 

Kayo Takatera, 

Momomi Sako 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1589 Chò Nâu chu du thành phố Thủy Nguyên Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1590 
Choo Choo Train! - Tàu lửa xình 

xịch 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1591  Chúc ngủ ngon Khủng long   Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1592  Chúc ngủ ngon Nông trại   Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1593  Chúc ngủ ngon Xe tải   Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1594 
Chuyện hay sử Việt - Nhà Lê sơ - 

Những trang sử bi hùng 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1595 
Chuyện hay sử Việt - Nhà Lí - Xây 

nền văn hiến quốc gia 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1596 
Chuyện hay sử Việt - Nhà Mạc và 

thời Lê Trịnh - Đất nước phân li 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1597 
Chuyện hay sử Việt - Thời Cận đại 

- Đông Tây đối đầu 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1598 
Chuyện hay sử Việt - Thời cổ - 

Không chỉ là huyền sử 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1599 
Chuyện hay sử Việt - Thời kì đầu 

độc lập - Khai mở nền tự chủ 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Quốc Tín, 

Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1600 Chuyện kể về năm đội viên đầu tiên 
Bùi Việt Thanh, Hoài 

Lộc 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1601 
Chuyện lạ loài vật - Áo giáp, áo 

lông và cả áo vỏ 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1602 
Chuyện lạ loài vật - Bắt đầu từ quả 

trứng 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1603 
Chuyện lạ loài vật - Chân ải, chân 

ai? 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1604 Chuyện lạ loài vật - Có cánh thì bay 
Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1605 
Chuyện lạ loài vật - Đem sừng mà 

đọ với răng 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1606 Chuyện lạ loài vật - Đuôi để làm gì? 
Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1607 
Chuyện lạ loài vật - Mắt để nhìn, tai 

để nghe 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1608 
Chuyện lạ loài vật - Nhìn chân, nhìn 

mỏ biết rõ chim gì 

Nguyễn Như Mai, 

Nguyễn Hương Hạnh 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1609 
Cùng con trưởng thành. Ú òa, mèo 

đâu rồi? 
Takako Hirono Văn Học 2024 Việt Nam 

1610 
Cùng con trưởng thành. Ú òa, quả 

gì đây?  
Takako Hirono Văn Học 2024 Việt Nam 

1611 
Cùng con trưởng thành. Ú òa, ra 

vườn thôi!  
Takako Hirono Văn Học 2024 Việt Nam 

1612 
Cùng em khám phá cảm xúc. Đôi 

cánh diệu kỳ 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1613 
Cùng em khám phá cảm xúc. Giải 

cứu sinh nhật 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1614 
Cùng em khám phá cảm xúc. Khi 

thế giới đảo lộn 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1615 
Cùng em khám phá cảm xúc. Lỡ nói 

dối mất rồi 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1616 
Cùng em khám phá cảm xúc. Một 

lần biến thành hổ 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1617 
Cùng em khám phá cảm xúc. Nào 

mình cùng kết bạn 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1618 
Cùng em khám phá cảm xúc. Nỗi lo 

của bé 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 

1619 
Cùng em khám phá cảm xúc. Quái 

vật màu xanh 
Tom Percival Trẻ 2025 Việt Nam 



1620 
Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Ai cũng 

có điểm mạnh 
Chu Huệ Phương Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1621 
Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Cùng 

chơi thật vui nào! 
Chu Huệ Phương Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1622 
Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tại sao 

mẹ nói “Không được”? 
Chu Huệ Phương Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1623 
Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tớ 

không dễ bị bắt nạt 
Chu Huệ Phương Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1624 
Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tớ là 

em bé dũng cảm 
Chu Huệ Phương Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1625 
Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tuổi 

nào cũng có niềm vui 
Chu Huệ Phương Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1626 
Cuốn sách tranh đầu tiên về những 

điều kỳ lạ 
Tezuka Akemi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1627 
Cuốn sách tranh đầu tiên về quốc 

kỳ 
Tezuka Akemi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1628 
Danh nhân khoa học Việt Nam - 

Đặng Văn Ngữ 
Nguyễn Như Mai Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1629 
Danh nhân khoa học Việt Nam - Tạ 

Quang Bửu 
Nguyễn Như Mai Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1630 
Danh nhân khoa học Việt Nam - 

Trần Đại Nghĩa 
Nguyễn Như Mai Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1631 
Dạy con quản lý tài chính - Bé học 

cách quản lý chi tiêu 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1632 
Dạy con quản lý tài chính - Bé học 

cách tái sử dụng  
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1633 
Dạy con quản lý tài chính - Bé 

không đua đòi ăn diện 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 



1634 
Dạy con quản lý tài chính - Bé 

không tham lam trúng thưởng 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1635 
Dạy con quản lý tài chính - Bé tiêu 

dùng thông minh 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1636 
Dạy con quản lý tài chính - Chỉ mua 

sắm khi thực sự cần thiết  
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1637 
Dạy con quản lý tài chính - Kế 

hoạch tiết kiệm rất quan trọng 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1638 
Dạy con quản lý tài chính - Món 

quà ý nghĩa nhất tặng mẹ 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1639 
Dạy con quản lý tài chính - Tiền 

không phải là tất cả 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1640 
Dạy con quản lý tài chính - Tôi 

không thể mượn tiền bừa bãi 
Thuỳ Linh Văn Học 2024 Việt Nam 

1641 
Để trở thành nhà thông thái nhí 

(Tập 1) 
Đông Tây Kids Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1642 
Để trở thành nhà thông thái nhí 

(Tập 2) 
Đông Tây Kids Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1643 
Do You Like Fruit? - Cậu có thích 

hoa quả không? 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1644 Đừng ngoáy mũi nữa! 
Lời: Paula Merlán; 

Tranh: Gómez 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1645 
EHON Nhật Bản - Bé mèo Nontan 

(Bộ 6 cuốn) 
Sachiko Kiyono Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1646 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui Vẻ 

và công chúa lộn xộn 

Lời: Uyên Đào, Tranh: 

Phương Thảo 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1647 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui Vẻ 

và công chúa lười vận động 

Lời: Uyên Đào, Tranh: 

Phương Thảo 
Trẻ 2025 Việt Nam 



1648 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui Vẻ 

và công chúa mê gương thần 

Lời: Uyên Đào, Tranh: 

Phương Thảo 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1649 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui Vẻ 

và công chúa thích đủ thứ 

Lời: Uyên Đào, Tranh: 

Phương Thảo 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1650 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui Vẻ 

và hoàng tử cau có 

Lời: Uyên Đào, Tranh: 

Phương Thảo 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1651 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui Vẻ 

và hoàng tử lãng phí 

Lời: Uyên Đào, Tranh: 

Phương Thảo 
Trẻ 2025 Việt Nam 

1652 
Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Ai đấy nhỉ? 

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1653 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Bao giờ mới được 

hái?  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1654 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Cảm ơn đom đóm 

!  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1655 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Cũng thường thôi 

mà!  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1656 
Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Gấu con bị cảm  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1657 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Gấu con đi thư 

viện  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 



1658 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Gấu con ơi, cậu đi 

đâu thế?  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1659 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Làm thế nào để ăn 

dưa hấu thật ngon?  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1660 

Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Mình sẽ về đích 

đầu tiên!  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1661 
Gấu con tinh nghịch: Sự quan tâm 

và lòng biết ơn - Suỵt bí mật nhé  

  

Nam Mi-young, Kim-

Huyn 

Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1662 Gia đình thân yêu Người kể chuyện Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1663 
Gia đình thương yêu - Một ngày 

của tớ và bà 

Alison Ritchie, Alison 

Edgson 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1664 
Gia đình thương yêu - Một ngày 

của tớ và bố 

Alison Ritchie, Alison 

Edgson 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1665 
Gia đình thương yêu - Một ngày 

của tớ và mẹ 

Alison Ritchie, Alison 

Edgson 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1666 
Gia đình thương yêu - Một ngày 

của tớ và ông 

Alison Ritchie, Alison 

Edgson 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1667 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho 

học sinh - Kỹ năng cơ bản 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla; 

Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 

Hà Nội 2024 Việt Nam 



1668 

Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho 

học sinh - Kỹ năng giao tiếp qua các 

phương tiện công nghệ 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla; 

Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Lữ Thanh 

Long 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1669 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho 

học sinh - Nơi công cộng 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla; 

Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1670 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho 

học sinh - Sống xanh 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla; 

Biên soạn: Lata Seth; 

Dịch giả: Lữ Thanh 

Long 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1671 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 độ 

C là như thế nào? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1672 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 

giây dài bao lâu? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1673 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 Jun 

nghĩa là gì? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1674 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 

kilôgam nặng bao nhiêu? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1675 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 lít 

là bao nhiêu? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1676 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 mét 

dài bao nhiêu? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 



1677 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 mét 

trên giây là bao nhiêu? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1678 
Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 mét 

vuông rộng bao nhiêu? 

Biên soạn: Dương 

Dương Thố 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1679 
Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi 

là con người 

Susan Verde, Peter H. 

Reynolds 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1680 
Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi 

là điểm khởi đầu 

Susan Verde, Peter H. 

Reynolds 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1681 
Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi 

là duy nhất 

Susan Verde, Peter H. 

Reynolds 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1682 
Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi 

và yoga 

Susan Verde, Peter H. 

Reynolds 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1683 
Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi 

yêu thương 

Susan Verde, Peter H. 

Reynolds 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1684 

Gợi mở trí tưởng tượng: Chuyện kể 

cuối của bà cổ thụ - Bài học để học 

yêu thương cây cối 

Fuu.J Trẻ 2025 Việt Nam 

1685 

Gợi mở trí tưởng tượng: Hạt nhỏ 

không chịu nảy mầm - Bài học vượt 

qua sợ hãi và dũng cảm lớn lên 

Fuu.J Trẻ 2025 Việt Nam 

1686 

Gợi mở trí tưởng tượng: Nỗi buồn 

của cây ích kỷ -  Bài học dũng cảm 

nhận lỗi và sửa lỗi 

Fuu.J Trẻ 2025 Việt Nam 

1687 Guess Who? - Đoán xem ai nào?  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1688 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Cậu bạn ham đọc sách 
Cloud Pillow, Sỹ Hiếu Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1689 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Cậu bé mồ côi ham học 
Thanh Hà, Cloud Pillow Kim Đồng 2025 Việt Nam 



1690 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Cậu bé say mê toán học 
Thanh Hà, Cloud Pillow Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1691 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Cha mẹ nâng bước con đi 
Thanh Hà, Cloud Pillow Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1692 
Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: 

Ước mơ đến trường 
Thanh Hà, Cloud Pillow Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1693 
Hành trình khám phá - Vương quốc 

động vật 
Thanh Hà Trẻ 2024 Việt Nam 

1694 
Hành trình khám phá - Vương quốc 

thực vật 
Thanh Hà Trẻ 2024 Việt Nam 

1695 
Happy Snowman - Người tuyết 

hạnh phúc 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1696 Hạt  phù sa kì diệu 

Truyện: Trần Đăng 

Khoa, Tranh: Hà Huy 

Chương 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1697 
I Am Strong Now! - Bây giờ tớ 

mạnh mẽ hơn rồi! 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1698 
I Can Brush My Teeth - Tớ có thể 

đánh răng 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1699 
I Can Do It by Myself - Con có thể 

tự làm được 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1700 

I Don’t Agree: Chấp nhận sự khác 

biệt, phản biện hiệu quả, tranh luận 

thành công 

Michael Brown Hồng Đức 2023 Việt Nam 

1701 I Like to Draw - Tớ thích vẽ  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1702 
I Want a Straw - Con muốn có ống 

hút 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 



1703 
I Want to Have Toys - Mình muốn 

có đồ chơi 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1704 Iston và buổi hòa nhạc 
Lời: Hiromi Suyama, 

Tranh: Miho Satake 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1705 Iston và cơn gió đầu xuân 
Lời: Hiromi Suyama, 

Tranh: Miho Satake 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1706 It’s Yummy! - Thật là ngon!  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1707 Kami and Rira - Kami và Rira  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1708 Kể chuyện Điện Biên Phủ 
Hữu Mai, Nguyễn Thế 

Phương 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1709 Kể chuyện Tết Trung Thu 
Phương Thúy, Kim 

Duẩn vẽ 
Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1710 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: 

Cảnh sắc Hà Nội 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1711 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: 

Danh nhân Hà Nội 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1712 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: 

Kì tích chống ngoại xâm 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1713 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: 

Kiến trúc ngàn năm 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1714 
Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: 

Kinh đô muôn đời 
Nhiều tác giả Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1715 
Kẻ thua cuộc giỏi nhất sẽ giành 

chiến thắng 
Tom Hougaard Hồng Đức 2023 Việt Nam 

1716 
Khám phá thế giới cùng mèo Oscar 

- Âm thanh 
Geoff Waring Hà Nội 2024 Việt Nam 

1717 
Khám phá thế giới cùng mèo Oscar 

- Các vật liệu quanh ta 
Geoff Waring Hà Nội 2024 Việt Nam 



1718 
Khám phá thế giới cùng mèo Oscar 

- Chuyển động 
Geoff Waring Hà Nội 2024 Việt Nam 

1719 
Khám phá thế giới cùng mèo Oscar 

- Sự sinh trưởng 
Geoff Waring Hà Nội 2024 Việt Nam 

1720 Khỉ con ngủ một mình Lệ Hiền (biên soạn)  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1721 

Khí phách Lạc Hồng - Chu Văn An 

- Người thầy chuẩn mực của muôn 

đời 

Hà Giang, Trang Phạm, 

Quỳnh Hương 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1722 

Khí phách Lạc Hồng - Hai Bà 

Trưng - Hai nữ anh hùng vĩ đại của 

dân tộc 

Hà Giang, Trang Phạm, 

Quỳnh Hương 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1723 

Khí phách Lạc Hồng - Lê Quý Đôn 

- Nhà bác học lỗi lạc thời phong 

kiến 

Hà Giang, Trang Phạm, 

Quỳnh Hương 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1724 

Khí phách Lạc Hồng - Quang 

Trung - Vị vua sáng suốt trong lịch 

sử Việt Nam 

Hà Giang, Trang Phạm, 

Quỳnh Hương 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1725 

Khí phách Lạc Hồng - Trần Hưng 

Đạo - Vị tướng kiệt xuất lưu danh 

muôn thuở 

Hà Giang, Trang Phạm, 

Quỳnh Hương 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1726 
Khoa học bỏ túi - Cơn sốt chạy đâu 

rồi? 

Tác giả: Fiodor 

Katasonov, Minh họa: 

Anna Giurko 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1727 
Khoa học bỏ túi - Làm bánh từ các 

con số như thế nào? 

Tác giả: Natalia 

Krupenina, Minh họa: 

Alina Aleinikova 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 



1728 
Khoa học bỏ túi - Làm sao đuổi kịp 

cầu vồng? 

Tác giả: Roman 

Fishman, Minh họa: 

Victoria Stebleva 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1729 
Khoa học bỏ túi - Làm thế nào để 

nhét lê vào não? 

Tác giả: Ilia 

Kolmanovskiy, Minh 

họa:Inga Khristich 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1730 
Khoa học bỏ túi - Tại sao chim bay 

không rơi? 

Tác giả: Ilia 

Kolmanovskiy, Minh 

họa: Alina Ruban 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1731 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Bánh mì hamburger của Khủng 

Long - Học cách phiêu lưu để khám 

phá và sáng tạo 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 

1732 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Chú khỉ Chip bảo vệ vườn thú 

- Sáng tạo trong thi hành nhiệm vụ 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 

1733 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Chú ong không thích mật - 

Thay đổi diệu kỳ khi bạn dám trở 

nên khác biệt 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 

1734 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Cú mèo Ollie ngủ xuyên đêm - 

Khám phá góc nhìn mới về thiên 

nhiên 

ADISAN BOOKS  LLC Trẻ 2024 Việt Nam 

1735 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Hươu cao cổ học cách đi ngủ - 

Bài học quý về sự tìm hiểu bản thân 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 



1736 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Hươu cao cổ tìm ra chính mình 

- Tận dụng sự khác biệt của bản 

thân để sáng tạo 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 

1737 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Nàng kỳ lân lạc mất chiếc sừng 

- Tình bạn, lòng tốt và sự lan tỏa cái 

đẹp 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 

1738 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng 

tạo. Rồng Drago thích đua xe - 

Vượt qua giới hạn của bản thân để 

dành chiến thắng 

Adisan Books Trẻ 2024 Việt Nam 

1739 
Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu 

học - Cư xử trong gia đình 

Biên soạn: Trung tâm 

Nghiên cứu Tâm lí Trẻ 

em 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1740 
Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu 

học - Giao tiếp nơi học đường 

Biên soạn: Trung tâm 

Nghiên cứu Tâm lí Trẻ 

em 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1741 
Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu 

học - Ứng xử ngoài xã hội 

Biên soạn: Trung tâm 

Nghiên cứu Tâm lí Trẻ 

em 

Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1742 

Kiến thức và kỹ năng dành cho học 

sinh - An toàn ở nhà, ra đường, 

trong trường 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla;  

Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 

Hà Nội 2024 Việt Nam 



1743 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học 

sinh - Chăm sóc sức khỏe 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla; 

Dịch giả: Nguyễn Trung 

Kiên 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1744 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học 

sinh - Giữ gìn vệ sinh 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla;  

Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1745 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học 

sinh - Những việc cần làm 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla;  

Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1746 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học 

sinh - Sức khỏe và bệnh thường gặp 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla;  

Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1747 

Kiến thức và kỹ năng dành cho học 

sinh - Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, 

ăn uống 

Tác giả: Dreamland; 

Nội dung: Ved Chawla;  

Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1748 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 1 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1749 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 2 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 



1750 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 3 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1751 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 4 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1752 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 5 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1753 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 6 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1754 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 7 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1755 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 8 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 

1756 
Kỹ năng an toàn cho học sinh - 

Quyển 9 

Đào Hồng Lượng, Lý 

Đại Xuân (chủ biên); 

Trần Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2025 Việt Nam 



1757 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị cô lập 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1758 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị cười nhạo 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1759 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị đẩy ngã 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1760 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị đổ oan 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1761 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị dọa nạt 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1762 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị đụng chạm 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1763 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị phân biệt đối xử 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1764 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị trấn lột đồ 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1765 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị trêu chọc 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 



1766 

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo 

lực học đường - Mình không thích 

bị xúc phạm 

Từ Ảnh Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1767 

Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời 

cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu 

tiền đúng cách - Hai anh em thông 

minh tiếp cận thị trường 

Soyoung Park, Marusha 

Belle 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1768 

Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời 

cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu 

tiền đúng cách - Hành trình đầu tư 

chứng khoán của Pipi 

Soyoung Park, Marusha 

Belle 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1769 

Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời 

cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu 

tiền đúng cách - Hiểu về ngân hàng, 

bước đầu tiên để trở nên giàu có 

Soyoung Park, Marusha 

Belle 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1770 

Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời 

cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu 

tiền đúng cách - Người giàu trở nên 

giàu có như thế nào? 

Soyoung Park, Marusha 

Belle 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1771 

Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời 

cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu 

tiền đúng cách - Những cách tiêu 

tiền thông minh 

Soyoung Park, Marusha 

Belle 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1772 

Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời 

cho trẻ - Kiếm tiền thông minh, tiêu 

tiền đúng cách - Tiền là gì nhỉ? 

Soyoung Park, Marusha 

Belle 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1773 

Kỹ năng sống dành cho học sinh - 

Mẹo cực hay: Con gái tự tin sáng 

tạo 

Aurore Meyer Trẻ 2024 Việt Nam 



1774 

Kỹ năng sống dành cho học sinh - 

Mẹo cực hay: Con trai "nâng cấp" 

bản thân 

Aurore Meyer Trẻ 2024 Việt Nam 

1775 

Kỹ năng sống dành cho học sinh - 

Mẹo cực hay: Hội đam mê "xê 

dịch" 

Aurore Meyer Trẻ 2024 Việt Nam 

1776 

Kỹ năng sống dành cho học sinh - 

Mẹo cực hay: Sống "xanh" mỗi 

ngày 

Aurore Meyer Trẻ 2024 Việt Nam 

1777 Lá cờ chuẩn đỏ thắm Hồ Phương Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1778 Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học TS. Vũ Minh Tú Trẻ 2024 Việt Nam 

1779 
Làm quen với xung quanh - Các 

bạn đang bận làm gì thế? 

Lời: Đào Trung Uyên, 

Tranh: Hiền Lâm 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1780 
Làm quen với xung quanh - Chúng 

mình giống nhau thật không? 

Lời: Đào Trung Uyên, 

Tranh: Helious Bear 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1781 
Làm quen với xung quanh - Mình 

có cái gì Đặc biệt nhỉ? 

Lời: Đào Trung Uyên, 

Minh họa: ChonXoe 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1782 
Lắng nghe cảm xúc: Buồn ơi là 

buồn 

Courtney Carbone, Hilli 

Kushnir 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1783 
Lắng nghe cảm xúc: Ghen tị ơi là 

ghen tị 

Courtney Carbone, Hilli 

Kushnir 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1784 
Lắng nghe cảm xúc: Ngốc ơi là 

ngốc 

Courtney Carbone, Hilli 

Kushnir 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1785 Lắng nghe cảm xúc: Sợ ơi là sợ 
Courtney Carbone, Hilli 

Kushnir 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1786 Lắng nghe cảm xúc: Vui ơi là vui 
Courtney Carbone, Hilli 

Kushnir 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1787 Lâu đài thần bí Edith Nesbit Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1788 
Let’s Play Doctor - Cùng chơi trò 

bác sĩ 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1789 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Ăn uống 

Galia Tapiero, Marjorie 

Béal 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1790 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Bay lượn 

Sophie Bordet-Petillon, 

Arnaud Nebbache 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1791 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Cư trú 

Galia Tapiero, Cécile 

Villain, Magali Dulain 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1792 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Đi đó đây 
Ingrid Thobois, Barroux Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1793 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Mặc 
Louna Desvaux Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1794 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Phân chia biên giới 

Karim Ressouni-

Demigneux, Karine 

Maincent 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1795 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Tắm rửa 

Ingrid Thobois, Pascale 

Breysse 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1796 
Lịch sử sinh hoạt của loài người - 

Viết 

Karine Maincent, Loïc 

Le Gall 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1797 
Little Bear’s Blanket - Cái chăn của 

Gấu con 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1798 
Little Pig’s Room - Căn phòng của 

Lợn con 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 



1799 
Little Sheep Isn’t Sleepy - Bé Cừu 

không buồn ngủ 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1800 Lợn em mải chơi Lệ Hiền (biên soạn)  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1801 Lớp học của con cá vàng Hồng Đào Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1802 Lotta Bướng như Lừa Astrid Lindgren Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1803 Lotta Quậy Astrid Lindgren Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1804 Love Princess - Công chúa tình yêu  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1805 Mẹ ơi con bị bắt nạt Sao Bùi Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1806 Me too! - Em cũng muốn!  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1807 Mèo con có em gái nhỏ Lệ Hiền (biên soạn)  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1808 
Mom, I Will Be Nice - Mẹ ơi, con 

sẽ ngoan hơn 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1809 Môn sử không chán như em tưởng Nguyễn Quốc Vương Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1810 My Little Brother - Em trai của tớ  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1811 
My New Shoes - Đôi giày mới của 

tớ 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1812 My Potty Chair - Cái bô của tớ  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1813 Năm phút nữa thôi Marta Altés Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1814 
Năng lượng tích cực cho bé: Mình 

thật có ích 

Suzy Capozzi, Eren 

Unten 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1815 
Năng lượng tích cực cho bé: Mình 

thật dũng cảm 

Suzy Capozzi, Eren 

Unten 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1816 
Năng lượng tích cực cho bé: Mình 

thật mạnh mẽ 

Suzy Capozzi, Eren 

Unten 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1817 
Năng lượng tích cực cho bé: Mình 

thật thông minh 

Suzy Capozzi, Eren 

Unten 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1818 
Năng lượng tích cực cho bé: Mình 

thật tốt bụng 

Suzy Capozzi, Eren 

Unten 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1819 
Năng lượng tích cực cho bé: Mình 

thấy biết ơn 

Suzy Capozzi, Eren 

Unten 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1820 
Nàng tiên hạt bụi: Bữa tiệc mặn và 

ngọt 

ESMÉ PLANCHON, 

JEANNE BALAS 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1821 Nàng tiên hạt bụi: Kì nghỉ hè tí hon 
ESMÉ PLANCHON, 

JEANNE BALAS 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1822 
Nàng tiên hạt bụi: Những câu 

chuyện nhỏ bé 

ESMÉ PLANCHON, 

JEANNE BALAS 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1823 Nếu bạn cho chuột cái bánh quy  Laura Numeroff Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1824 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Hậu Lê - 

Lê Trung Hưng - Cụ Bảng Đôn 
Bút Ngữ Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1825 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Lê Trung 

Hưng – Quân sư Đào Duy Từ 
Vũ Ngọc Tiến Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1826 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Mạc - 

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Nguyễn Nghiệp Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1827 

Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – 

Bùi Hữu Nghĩa – Mối duyên vàng 

đá 0 

Hoài Anh Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1828 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – 

Bùi Viện một tấm lòng 
Phan Trần Chúc Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1829 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – 

Đất mặn đất ngọt 
Nghiêm Đa Văn Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1830 
Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – 

Người đào kênh Vĩnh Tế 
Phan Khánh Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1831 

Ngàn năm sử Việt – Nhà Nguyễn – 

Nguyễn Trường Tộ - Nhà tư tưởng 

cách tân 

Hoàng Thanh Đạm Kim Đồng 2025 Việt Nam 



1832 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Tây Sơn - 

Lưỡi gươm nhân ái 
Hà Ân Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1833 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Thục - 

Chuyện nỏ thần 
Tô Hoài Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1834 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Trần - Lá 

cờ thêu sáu chữ vàng 
Nguyễn Huy Tưởng Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1835 
Ngàn năm sử Việt - Thời Bắc thuộc 

- Nữ tướng thời Trưng Vương 
Nguyễn Khắc Xương Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1836 
Ngàn năm sử Việt - Thời Hồng 

Bàng - Đảo hoang 
Tô Hoài Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1837 
Ngàn năm sử Việt - Thời Hồng 

Bàng - Nhà Chử 
Tô Hoài Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1838 
Nghề Bác sĩ thú y và những công 

việc liên quan đến động vật 
Nhiều tác giả Văn học 2024 Việt Nam 

1839 
Nghề Bác sĩ và những công việc 

cứu người khác 
Nhiều tác giả Văn học 2024 Việt Nam 

1840 
Nghề Cầu thủ bóng đá và những 

công việc thể thao khác 
Nhiều tác giả Văn học 2024 Việt Nam 

1841 
Nghề Phi hành gia và những công 

việc khám phá vũ trụ khác  
Nhiều tác giả Văn học 2024 Việt Nam 

1842 
Nhật ký trưởng thành - Kỹ năng 

giao tiếp 
Lan Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

1843 
Nhật ký trưởng thành - Kỹ năng 

quản lý cảm xúc 
Lan Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

1844 
Nhật ký trưởng thành - Kỹ năng 

quản lý thời gian hiệu quả 
Lan Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

1845 
Nhật ký trưởng thành - Kỹ năng 

quản lý tốt bản thân 
Lan Phương Văn Học 2024 Việt Nam 



1846 
Nhật ký trưởng thành - Kỹ năng thể 

hiện tự tin trước đám đông 
Lan Phương Văn Học 2024 Việt Nam 

1847 Nhẩy lên và hét Phong Điệp Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1848 Nhóc Cá Vàng Lisa Thompson Kim Đồng 2024 Việt Nam 

1849 

Những bài học hay giúp bé lớn lên 

khỏe mạnh, an toàn - Bí mật không 

thể giữ kín 

Khủng Long Tiểu Q Hà Nội 2024 Việt Nam 

1850 

Những bài học hay giúp bé lớn lên 

khỏe mạnh, an toàn - Bố đi lạc mất 

rồi 

Khủng Long Tiểu Q Hà Nội 2024 Việt Nam 

1851 

Những bài học hay giúp bé lớn lên 

khỏe mạnh, an toàn - Cơ thể cùng 

chúng ta bảo vệ 

Khủng Long Tiểu Q Hà Nội 2024 Việt Nam 

1852 

Những bài học hay giúp bé lớn lên 

khỏe mạnh, an toàn - Tạm biệt 

những nụ hôn 

Khủng Long Tiểu Q Hà Nội 2024 Việt Nam 

1853 

Những bài học hay giúp bé lớn lên 

khỏe mạnh, an toàn - Tớ không sợ 

người xấu 

Khủng Long Tiểu Q Hà Nội 2024 Việt Nam 

1854 
Những bài học nhỏ - Cá trích con 

cứu đàn 

Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc, Trần Khắc Khoan 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1855 
Những bài học nhỏ - Cuộc phiêu 

lưu của hải long con 

Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc, Trần Khắc Khoan 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1856 
Những bài học nhỏ - Hành trình của 

cá thù lù 

Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc, Thủy Tiên 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1857 
Những bài học nhỏ - Mực nang đến 

trường 

Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1858 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ 

năng phòng tránh đuối nước  
Trúc An (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

1859 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ 

năng phòng tránh xâm hại tình dục  
Trúc An (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

1860 

Những bài học về sự an toàn: Kỹ 

năng tự thoát hiểm trong tình huống 

khẩn cấp  

Trúc An (biên soạn) Dân Trí 2024 Việt Nam 

1861 
Những câu chuyện đong đầy yêu 

thương - Nắm chặt tay nhau nhé! 
Jane Chapman Văn Học 2024 Việt Nam 

1862 
Những câu chuyện đong đầy yêu 

thương - Rồi con sẽ lớn khôn 
Jane Chapman Văn Học 2024 Việt Nam 

1863 

Những câu chuyện đong đầy yêu 

thương - Tình yêu bao la, luôn đủ 

cho hai ta 

Jane Chapman Văn Học 2024 Việt Nam 

1864 
Những câu chuyện đong đầy yêu 

thương - Yêu con bằng cả trái tim 
Jane Chapman Văn Học 2024 Việt Nam 

1865 

Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Chuyện buồn phiền ở 

Vương quốc Ngủ 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 

1866 

Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở tinh 

cầu Tai To 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 

1867 

Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Đánh bại quái thú Cảm 

Cúm 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 



1868 
Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Gã yêu quái Xì Hơi 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 

1869 

Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Nhật ký đi học của tế bào 

Hồng Cầu 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 

1870 

Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Nhật ký thám hiểm đất 

nước Thân Nhiệt 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 

1871 
Những câu chuyện lý thú về cơ thể 

người - Tiên Móng Tay thần kỳ 

Trương Đông Mai, 

Phòng Làm Việc Vũ 

Thanh 

Văn Học 2024 Việt Nam 

1872 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy 

chú Dê con và chó Sói 

Tác giả: Dreamland; 

Dịch giả: Nguyễn Thị 

Trúc Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1873 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú 

nai Bambi thân thiện 

Tác giả: Dreamland; 

Dịch giả: Nguyễn Thị 

Trúc Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1874 

Những câu chuyện tuyệt diệu - 

Cuộc phiêu lưu của cậu bé rừng 

xanh 

Tác giả: Dreamland; 

Dịch giả: Nguyễn Thị 

Trúc Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1875 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến 

tốt bụng và Châu Chấu lười biếng 

Tác giả: Dreamland; 

Dịch giả: Nguyễn Thị 

Trúc Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1876 
Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé 

Heidi 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 
Hà Nội 2024 Việt Nam 



1877 
Những câu chuyện tuyệt vời - 

Người thổi sáo thành Hamelin 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1878 

Những câu chuyện tuyệt vời - 

Những cuộc phiêu lưu của 

Huckleberry Finn 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1879 
Những câu chuyện tuyệt vời - 

Những đứa trẻ đường tàu 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Phạm Thị Anh Đào 
Hà Nội 2024 Việt Nam 

1880 
Những câu chuyện tuyệt vời - Phiêu 

lưu vào xứ sở OZ diệu kỳ 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Nguyễn Hoàng 

Trung 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1881 
Những câu chuyện tuyệt vời - Robin 

Hood 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1882 
Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Chú 

khủng long khác thường 

Nathalie Bélineau, 

Alexis Nesme 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1883 
Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Có một 

công chúa nhỏ 

Nathalie Bélineau, 

Alexis Nesme 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1884 
Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Hiệp sĩ 

bé dũng cảm 

Nathalie Bélineau, 

Alexis Nesme 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1885 
Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Phù 

thủy hạt tiêu 

Nathalie Bélineau, 

Alexis Nesme 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1886 
Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Tiến 

lên, Máy kéo ơi! 

Nathalie Bélineau, 

Alexis Nesme 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1887 Những đứa trẻ yêu sách Peter Carnavas Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1888 
Những kiến thức Địa lý thiết yếu 

dành cho học sinh tiểu học 

Alice James, Stefano 

Tognetti 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 



1889 
Những kiến thức Khoa học thiết 

yếu dành cho học sinh tiểu học 

Alice James, Stefano 

Tognetti 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1890 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Bút Chì vượt qua nỗi sợ 

Tác giả: NGUYỄN 

HỒNG THẮM, Minh 

họa: Funti Kidbooks 

Trẻ 2024 Việt Nam 

1891 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Chiếc nón rắc rối của Kéo 

NGUYỄN THẮM,  

Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1892 

Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Chuyến đi cuối cùng của Hũ Mực 

Tím 

Uyên Đào, Minh họa: 

Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1893 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Chuyến du lịch vui nhất trần đời 

Uyên Đào,  Minh họa: 

Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1894 

Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Cuộc chạy đua ly kỳ của gia đình 

Thước 

Phùng Hạo, Minh họa: 

Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1895 

Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Đường đến vũ hội Ánh Trăng của 

Băng Keo Đen 

Phùng Hạo. Minh họa: 

Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1896 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Hành trình mới của Băng Keo 

NGUYỄN THẮM, 

Minh họa: Funti 

Kidbooks 

Trẻ 2024 Việt Nam 

1897 

Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Nỗi buồn của Bút Sáp Đen và Bút 

Sáp Trắng 

Uyên Đào; Minh họa: 

Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1898 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Nụ cười gỉ sét của Chuốt Bút Chì 

Uyên Đào, Minh 

họa:Funti Kidbooks 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1899 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 

Vết mực kỳ diệu 

NGUYỄN THẮM, 

Minh họa: Funti 

Kidbooks 

Trẻ 2024 Việt Nam 

1900 
Những tấm lòng nhân hậu trong thế 

giới cổ tích 
Tùng An Hồng Đức 2025 Việt Nam 

1901 
Những trò chơi tập thể dành cho 

học sinh 

Trần Phiêu; Nguyễn 

Thuỳ Trang; Trương 

Thành Nam 

Trẻ 2024 Việt Nam 

1902 
No More Nose Picking - Đừng 

ngoáy mũi nữa 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1903 
Pee pee Poo poo - Gấu con đi vệ 

sinh 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1904 Rèn trí thông minh 01 CATMINT BOOKS Trẻ 2025 Việt Nam 

1905 Rèn trí thông minh 02 CATMINT BOOKS Trẻ 2025 Việt Nam 

1906 Rèn trí thông minh 03 CATMINT BOOKS Trẻ 2025 Việt Nam 

1907 Sharing Is Fun - Chia sẻ là niềm vui  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1908 Simon Says - Simon nói  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1909 Sóc con hiếu thảo Lệ Hiền (biên soạn)  Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1910 
Thám Tử Sherlock Nhí - Bí ẩn bể 

cá vàng 

Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1911 
Thám Tử Sherlock Nhí - Bộ xương 

ở lâu đài cổ 

Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1912 
Thám Tử Sherlock Nhí - Chiếc 

rương kỳ bí 

Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1913 
Thám Tử Sherlock Nhí - Hội chợ có 

ma? 

Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1914 
Thám Tử Sherlock Nhí - Truy vết 

khoai tây 

Pascal Prévot, Art 

Grootfontein 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1915 
Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam dành 

cho học sinh 
Thanh Nhật Minh Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1916 
The Birthday Gift - Món quà sinh 

nhật 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1917 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Bữa tiệc khủng long  
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1918 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Bữa tiệc pizza của peppa   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1919 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Buổi học múa ba-le   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1920 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Chuyến du lịch của gia đình Peppa  
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1921 

Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Cuộc phiêu lưu của Nàng tiên cá 

Peppa   

Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1922 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

George bị cảm lạnh   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1923 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

George học cách chia sẻ   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1924 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Giờ vui chơi của Peppa và George    
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1925 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - Kì 

lân diệu kì của Peppa  
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1926 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Lòng biết ơn của Peppa  
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1927 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Ngày lễ tình nhân của Peppa   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 



1928 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Peppa chơi bóng đá   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1929 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Peppa đi bơi   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1930 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Peppa đi hái táo  
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1931 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Peppa đi trượt băng   
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1932 
Thế giới diệu kì của Peppa Pig - 

Peppa thật tốt bụng 
Nhiều tác giả Mỹ Thuật 2024 Việt Nam 

1933 
The Monkey and the Apple Tree - 

Bạn khỉ và Cây táo 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1934 
The Phone is Ringing - Điện thoại 

đang đổ chuông 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1935 
The Running Cookie Man - Cậu bé 

bánh quy đang chạy 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1936 
Thiên nhiên kỳ thú. Bác sóc đã hết 

buồn 

HỒ HUY SƠN, TRẦN 

KHẮC KHOAN 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1937 
Thiên nhiên kỳ thú. Bộ gươm của 

hiệp sĩ 

Trần Gia Bảo, TRẦN 

KHẮC KHOAN 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1938 
Thiên nhiên kỳ thú. Cuộc bôn tẩu 

của anh rái cá 

Bùi Tiểu Quyên, 

Nguyên Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1939 
Thiên nhiên kỳ thú. Cừu đen không 

giống ai 

HỒ HUY SƠN, Nguyên 

Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1940 
Thiên nhiên kỳ thú. Đà điểu mạnh 

mẽ 

Phương Huyền, Trần 

Khắc Khoan 
Trẻ 2024 Việt Nam 



1941 
Thiên nhiên kỳ thú. Nhật ký của nữ 

hoàng 

TRẦN KHẮC 

KHOAN, Trần Gia Bảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1942 
Thiên nhiên kỳ thú. Nô En công 

chúa 

Tiểu Quyên, TRẦN 

KHẮC KHOAN 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1943 
Thiên nhiên kỳ thú. Rùa hộp lưng 

đen 

Phương Huyền, Nguyên 

Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1944 
Thiên nhiên kỳ thú. Sói xám chờ 

trăng 
Bùi Tiểu Quyên, Bùi An Trẻ 2024 Việt Nam 

1945 Thiên nhiên kỳ thú. Trĩ Sao thi tài 
Hồ Huy Sơn, Nguyên 

Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1946 
Thiên nhiên kỳ thú. Ước mơ của 

sếu 

Phương Huyền, Nguyên 

Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1947 Thiên nhiên kỳ thú. Voi con mũi dài 
Uyên Thư, TRẦN 

KHẮC KHOAN 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1948 
Thiên nhiên kỳ thú. Vũ công của 

đầm lầy Ngọc Ngà 

Trần Gia Bảo, Trần 

Khắc Khoan 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1949 Tiệm bánh mì của Iston 
Lời: Hiromi Suyama, 

Tranh: Miho Satake 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1950 
Tiếng gọi yêu thương - Con muốn 

bố cơ 

Tracey Corderoy, 

Alison Edgson 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1951 
Tiếng gọi yêu thương - Con muốn 

mẹ cơ 

Tracey Corderoy, 

Alison Edgson 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1952 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành 

công: Định hướng nghề nghiệp 
Nhiều tác giả Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1953 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành 

công: Làm việc nhóm 
Nhiều tác giả Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 



1954 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành 

công: Thái độ 
Nhiều tác giả Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1955 
Tìm hiểu kỹ năng sống để thành 

công: Tư duy phản biện 
Nhiều tác giả Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1956 
Tớ muốn biết tuốt - Giải phẫu cơ 

thể người 
Shannan Muskopf, MS Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1957 
Tớ muốn biết tuốt - Khám phá nông 

trại 
Shannan Muskopf, MS Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1958 
Tớ muốn biết tuốt - Khám phá thực 

phẩm 
Shannan Muskopf, MS Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1959 
Tớ muốn biết tuốt - Thám hiểm tự 

nhiên 
Shannan Muskopf, MS Phụ Nữ VN 2024 Việt Nam 

1960 Tooth Fairy - Tiên răng  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

1961 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi 

trong công viên 

Tác giả: Pegasus; Lời: 

Tapasi De; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1962 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi 

học 

Tác giả: Pegasus; Dịch 

giả: Nguyễn Thị Trúc 

Giang 

Hà Nội 2024 Việt Nam 

1963 
Trường học Biết Tuốt - 1 - Lên 

đường thôi - Nguyên tử và phân tử 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1964 
Trường học Biết Tuốt – 10 – Tớ là 

nhà phát minh – Năng lượng 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 



1965 

Trường học Biết Tuốt – 11 – Thử 

thách ở thị trấn Kì Lạ - Bài toán bảy 

cây cầu 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1966 
Trường học Biết Tuốt – 12 – 

Chuyến tàu đặc biệt - Cấp số cộng 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1967 
Trường học Biết Tuốt – 13 – Bữa 

xế đến rồi - Câu hỏi về chu vi 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1968 

Trường học Biết Tuốt – 14 – Món 

quà Ngày của Mẹ – Định lí 

Pythagore 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1969 
Trường học Biết Tuốt – 15 – Công 

viên giải trí – Định lí số dư 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1970 
Trường học Biết Tuốt - 2 - Nhà máy 

bận rộn - Phản ứng hoá học 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1971 
Trường học Biết Tuốt - 3 - Căn cứ 

bí mật của tiến sĩ Aki - Nguyên tố 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1972 
Trường học Biết Tuốt - 4 - Cuộc thi 

bắn pháo hoa - Oxy hóa 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1973 
Trường học Biết Tuốt - 5 - Bí quyết 

làm đẹp - Sự hoà tan 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 



1974 
Trường học Biết Tuốt - 6 - Lời mời 

của Archimedes - Lực 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1975 
Trường học Biết Tuốt - 7 - Vườn 

táo kì diệu - Chuyển động 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1976 
Trường học Biết Tuốt – 8 – Hiệp sĩ 

Thú Bông – Quang học 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1977 

Trường học Biết Tuốt – 9 – Chuyến 

du hành không thời gian – Thuyết 

Tương đối 

Lời: Monster Chemistry 

Group, Tranh: Guo 

Rurong 

Kim Đồng 2025 Việt Nam 

1978 

Truyện đọc bằng hình ảnh - Những 

câu chuyện ngụ ngôn AESOP đặc 

sắc 1 

Nhã Uyên Phụ Nữ VN 2025 Việt Nam 

1979 

Truyện đọc bằng hình ảnh - Những 

câu chuyện ngụ ngôn AESOP đặc 

sắc 2 

Nhã Uyên Phụ Nữ VN 2025 Việt Nam 

1980 
Truyện đồng thoại - Giúp em giỏi 

Văn: Cây ổi găng thần kỳ 

NGUYỄN THU 

HẰNG,Minh họa: Lạc 

An 

Trẻ 2024 Việt Nam 

1981 
Truyện đồng thoại - Giúp em giỏi 

Văn: Chú Mèo ăn cỏ 

Nguyễn Thu Hằng, 

Minh họa: Lạc An 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1982 
Truyện đồng thoại - Giúp em giỏi 

Văn: Chuyện ở rừng Xanh Thẳm 

Mai Đậu Hũ, Minh họa: 

Thanh Thảo 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1983 
Truyện đồng thoại - Giúp em giỏi 

Văn: Trên mái nhà có cô Xin Tương 

NGUYỄN THU 

HẰNG,Minh họa: Lạc 

An 

Trẻ 2024 Việt Nam 



1984 Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ Hoàng Thuý Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1985 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ 

Sara Cone Bryant;  

Khổng Mai Phương 

(dịch) 

Quân đội Nhân 

dân 
2024 Việt Nam 

1986 Truyện kể về đức tính khiêm tốn  Vân Anh (tuyển chọn) Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1987 Truyện kể về gương hiếu học  
Quang Lân (sưu tầm, 

tuyển chọn) 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1988 
Truyện kể về những tấm gương đạo 

đức  

Dương Phong (tuyển 

chọn) 
Hồng Đức 2024 Việt Nam 

1989 

Truyện tranh khoa học về các loài 

côn trùng - Anh chàng kiên định - 

Bướm đêm chim công khổng lồ 

Lưu Tiểu Muội, Hầu Á 

Nam 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1990 

Truyện tranh khoa học về các loài 

côn trùng - Câu chuyện về bà Villa 

nghiêm khắc - Ong bắp cày 

Lưu Tiểu Muội, Sách 

Thiếu Nhi Hồng Mã, 

Hầu Á Nam 

Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1991 

Truyện tranh khoa học về các loài 

côn trùng - Dũng sĩ mặc giáp - Bọ 

đất vàng 

Lưu Tiểu Muội, Sách 

Thiếu Nhi Hồng Mã, 

Hầu Á Nam 

Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1992 

Truyện tranh khoa học về các loài 

côn trùng - Lính trinh sát dũng cảm 

- Kiến Polyergus 

Sách Thiếu Nhi Hồng 

Mã 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1993 

Truyện tranh khoa học về các loài 

côn trùng - Nhà vô địch quyền anh 

- Bọ cạp vàng 

Sách Thiếu Nhi Hồng 

Mã 
Thanh Niên 2024 Việt Nam 

1994 Vần điệu cho em: Khu vườn của mẹ 
Mai Đậu Hũ, Tranh: Lạc 

An 
Trẻ 2024 Việt Nam 

1995 
Văn học thiếu nhi - Con thiêng của 

rừng 
Trung Trung Đỉnh Trẻ 2024 Việt Nam 



 

 

 

 

 

1996 
Văn học thiếu nhi. Bí mật của tôi và 

Thằn Lằn Đen 
Lý Lan Trẻ 2025 Việt Nam 

1997 
Văn học thiếu nhi. Chuyện cổ tích 

của vườn 
Nguyễn Thị Bích Nga Trẻ 2024 Việt Nam 

1998 
Văn học thiếu nhi. Truyện Tây du 

nơi Xóm Lá 
Ngô Khắc Tài Trẻ 2025 Việt Nam 

1999 Vòng quanh thế giới - Argentina 
Nguyễn Hào, Minh 

Tuấn 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

2000 Vòng quanh thế giới - Bhutan 
Nguyễn Hào, Minh 

Tuấn 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

2001 Vòng quanh thế giới - Bồ Đào Nha 
Nguyễn Hào, Minh 

Tuấn 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

2002 Vòng quanh thế giới - Đài Loan 
Nguyễn Hào, Minh 

Tuấn 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

2003 Vòng quanh thế giới - Lào 
Nguyễn Hào, Minh 

Tuấn 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 

2004 
Where Is the Puppy? - Cún con đâu 

rồi? 
 Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

2005 Who Is the Boss? - Ai là chỉ huy?  Nhiều tác giả   Mỹ Thuật  2024 Việt Nam 

2006 Xứ nước 
Thơ: Phát Dương, 

Tranh: Thùy Phan 
Kim Đồng 2025 Việt Nam 



Ghi chú: 

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp;  

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc 

cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công 

năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên. 

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính 

tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh 

giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc 

tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật. 

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích 

mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) 

trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ 

thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm 

văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là 

tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài 

liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong 

E-HSDT của nhà thầu đã chào. 

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu 

tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. 

Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT 

không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp 

bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết). 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ 

thuật theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế 

bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu 

về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các 



hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy 

cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 

 


